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Lói nói dáu. 


Bộ з VIỆT-NAM TIÉP-XUC VỚI TÁY-PHUONG 
пау có muc dich trinh-bay cung độc giả moi lién-lac gia 
các nuóc Tây phuong va пидс Dai-Viét ti Thé ky ihu 
XVI dén Thé ky XVIII (Thôi Trinh Nguyễn phán 
tranh, Tây són Nguyễn phán tranh) va nuóc Đại-nam hay 
Đại Nam-Việt thôi các vua đầu nha Nguyễn. 

Nhing lién-lac пау bao gôm nhng liéndac са 
nhán,thuóng mai, tôn giáo va tất nhién quan-trong nhát la 
nhing bang giao gifa các nuóc Аи cháu nhu Bỏ Đảo 
Nha, Hoa lan, Tây ban Nha ,Pháp,Anh va са Hoa ky ổ My 
cháu vói nuóc Viét ta. 

Vi lý do ky thuật,bộ sử VIET- NAM TIẾP XUC VOI 
TÂY PHUONG duoc in thành 5 cuốn : 

1. Bó Dao Nha,Hoa lan va Táy Ban Nha giao tiép vói 
Dai Viét (Thé ky XVI-XVIII). 

2. Liên-lạc Việt Pháp tì Thé-ky XVI dén Thé ky XVIII. 

3. Ва Da Гос (Pigneau de Већате) va Nguyễn Vuong 
(Cuối thé ky XVIII đầu thé ky XIX) 

4. Anh My liên-lạc với хи ta tì Thé ky XVII đến gii a 
Thé ky XIX. 

5. Quán Pháp xâm lăng Dai nam (На bán thé ky XIX). 

Ngodi ra bó sách nay con co nhung tập tai-liéu bó tuc 
sau: 


1. Việt nam,những hình anh xua,tập trung nhưng hình 
do ngudi Tây phuong chụp khi liên lạc với хи ta (trì vai 
hinh do ngưồi Viết chup). | 

2. Bộ Suu-táp Бап dó cổ Việt nam,tập trung nhúng ban 
đồ do nguoi Tây phuong ve khi liên lạc уд! пидс ta (тї 
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mót só ban dó do ngudi Viét, Tau va Cao-ly ve). 

3. Viét nam ngay xua qua các hoa ky Táy phuong ,táp 
trung những hinh vé cua ngudi Тау phuong khi xúc tiếp 
уд; nuóc ta. 

4. Мидс Việt хиа duói mát nguói Tây phuong bao gồm 
nhíng thu tni but ký,hồi ký độc đáo cửa ngudi Tây 
phuong khi xúc tiếp với nuóc ta (2 cuón). 


Trong nhíng năm gân Адусћипр tôi ty nan 6 
Montréal,có duyên may sóng trong khu phó ngudi Bồ nên 
quen biết một số ngudi bạn Bồ mói.Nhó căn duyên пау 
việc tìm thêm nhiêu tải liệu Bô liên quan đến хи ta да 
giúp chưng tói thêm nhiều su kiện mối dong вор cho việc 
tim hiểu mối giao tiếp gia Bồ va Раі Việt. 

Thém vao đấy,nhú ng phuong tiện qua lai các пидс trên 
thế giói cung dé dang nên việc khai thác tai liệu ó các 
văn khó các nuóc liên quan cung dem lại những ánh 
sáng mối trong việc nghiên ciu mối bang giao gia các 
nuóc Tây phuong vói хи ta. 


Tuy nhién su hiéu biét cua con прид! so vói su thát cua 
thói xa xua ván con chàng la bao.Do do táp sách nay ra 
dài chỉ vi nhu câu ит hiểu mbi liên lac gia ngudi Тау 
phuong và хи ta trong qud khi cua nhung приді ty nạn 
hién dang sóng tai nhiéu nuóc Аи ,My-hon la по da dat 
tối тїс mong muốn cưa tác gia. Chứng tói biết rang nếu 
co thêm nhiều thói gian va phuong tiện,vấn dé nay có thể 
tiến xa hôn пиа. Sa-đéc | 

Kinh mong dóc gia luong thu. Saturday, January 21, 2017 


Montreal mia Hé 1988. 
Nguyễn Khác Ман. 
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BD XVII.Đế- quốc Móng-có (1280). 23 
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BD XX. Banh-truóng cua Hói-giao. 26 
BD XXI.Duóng du hanh cua Ibn Battuta. 27 


BD XXILBành-truóng cửa Hồi giáo sang A châu (Thé-ky IX-XIV). 28 


BD XXIILBó Dao Nha tham-hiém tim duóng sang A cháu 33 
(Thế-ky XV). 

BD XXIV.Bó Dao Nha vuót mui Hao vong sang Ân- 49. 34 

BD XXV.Ban dó Dai Việt cửa Alexandre de Rhodes 1653. 77 

BD XXVI.Magellan đi vong quanh thé 2101 (15 19- 1522). — 91 

BD XXVII.Ngưỏi Tây Ban Nha vuót Thai Binh биди sang А châu. 929: 
(Thé ky XVI). 

BD XXVIII.Ban dó trán chién gida quán Nguyễn va Hoa lan. 10 
(1643). 
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Chuong Một. 


Tay phuong giao tiép 
vói Đông phuong. - 


: LLién lac Tày Đông thồi Thưộng cổ. 


ч Мвау tú nhiéu thé ky truóc ky nguyên Thiên Chua,qua cac di tích 
khao cổ va tai liệu lịch sử người ta đa thấy ngudi Tây phuóng đa tim 
апд buôn ban,liên lạc vói Đông phuóng hay nguói A cháu tim sang 
Шао tiếp vói cac nước Au châu. 

. Tử thế ky XXV truóc Thiên Chua, duói triéu. Nú Hoang Ai cáp 
'Hatshetpsout, thuyền cua ngudi Byblos (Trung dóng) da theo doc bó 
phía Đông Địa trung hai buôn bán với xứ này và ham đội Ai cập cung 
'di đọc theo Hồng hai di vé phía Nam,đến Punt (co le o bỏ biển 
' Somalia). | 


I. Ai-cập tiếp-xúc 
với Á-châu. 
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Нас hai. 





Đến thế ky XV (TC ngudi đảo Crete (Hy lap) cung thưởng buôn 
ban vói vung Tiéu A (Thó nhi ky),dao Rhodes và Trung dóng. 


Tử thé ky XII đến thế ky II tTC,ngưởi Phenicia (Trung đông) và 
Carthage (Bắc Phi) mổ rộng việc buôn bán 6 Dia trung hai, da đặt 
nhiều thướng diém tử eo bién Gibraltar sang Trung đông. 

` Vao thé ky VI tTC,nha hang hai Hannon,ngưỏi Carthage da đi 
vong bó bién phía Táy Phi cháu xuóng dén tán vinh Guinea 


Năm 510 tTC,Dai Dé Ba tu Darius, da cho si bó Scylax de 
Caryanda sang liên lạc уф cac tiểu quốc Àn độ.Sứ bộ này lúc đi theo 
duóng bộ nhưng khi trổ về đã dung duóng biển. 


Trong khi ấy tử thế ky VIII tTC ngưồi Hy lạp đã mổ róng cac 
thuộc địa sang vung Tiểu A, Bắc Phi va sau do mổ rộng anh hướng 
sang A châu. 

Ngay tử thói nay Thales de Milet,Anaximandre de Milet (khoảng 
610-545 (TC) Hecate de Milet,Anaxoras de Clazomene (khoang 
500-428 tTC) rồi Parmenide d'Elee ,Philoleus,ngưởi Hy lap da bắt 
dáu noi dén Dia ly va ban dó. 

Năm 456 tTC,giứa Vận hội Olympic ky thứ 81,Herodote (484-424 
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‚ BD V.Hy-lap banh truóng sang A cháu (750 ІТС). 





tTC) да đọc cuốn sử ông уйа viết sau chuyến du lich dai. Herodote 
sau không nhứng duóc coi la thủy tổ cua Sử ky ma con la cha de cưa 
Địa ly. - 
Platon (427-347) da viết đến sự mát tích cua lục dia Atlantide 
trong sach Critias. 

Aristotle (384-322 tTC) đã viết vé vu tru trong sách Vu trụ và 
Trói. 

Xenophon (445- -355 tTO) da viét vë cuóc Dóng tiến cưa lính lê 
dưỡng Hy lap vao vung Luóng ha va cuộc triệt thoai tử Babylone qua 
nga Hác hai. 


Song dén thói Alexandre Dai Dé (336-325 (TC), Hy lap da danh 
sang bán dao Án dó va nói dia A châu đến 7 lần (4 lần do chinh 
Alexandre chỉ huy,3 lần dó cac tướng cua ông).Tên ông da danh dáu 
các vùng ông di qua: Alexandria (Ai cập),Alexandrette (Thổ nhi 
ky), Alexandrie (Caucase),Herat và Kandahar ó A-phu- han,Mer ó 
Па tu Khogent d Trung A.Nén văn minh Hy-lap duói hinh thức Hy 
Phát còn tổn tal đến tận thế ky V. Nha su Trung hoa Fa Hien sang A 
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phu Han vao thế ky V còn- thấy ảnh hướng Hy lap kha manh. б wang 
nay. 

Sau khi Alexandre chétSeleucos Llanh chua Syria thuóc Hy lap da- 
ci Megasthene sang làm sứ thân Hy lap canh vua Pundjab (An- dó) 
vao khoang nim 300 tTC.Mói bang giao рша Hy lap va cac tiéu quóc 
Án kéo dài dén khoáng thế ky HI,khi Hy lap không con ưu thế trong 
vung Địa trung hai. Е 

Qua сас cuộc viễn chinh và giao tiếp, nay,cac nha địa ly Hy lap đã | 
biét thém nhiéu vé A cháu: | | 

'Erastothene (khoang 275-195 (ТС) da viết sách Geographia và Ча | 
tính đước duóng vong trai đất khá chính xac va да đặt ra cach định | 
tọa độ bằng kinh tuyến vả vi tuyến. 

Ptolemy (khoang 100-170) sinh tai Ai cáp thuóc Hy-lap,chiém tinh 
hoc,dia ly gia,hoa dó gia da nói nghiép Eratosthene,phat trién món 
dia ly toan hoc,da ve ban dó thé gióidén tán A cháu.Trén ban dó nay 


co ve ban dao Chersonese (ban dao Vang) та nhiều ngudi cho rằng 
do là ban dao Dóng duóng. 
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Тгопр khi áy tử thé ky II tTCĐế quóc La ma bát dáu bánh | 
trướng. Đến thế ky III đế quốc nay bao trüm hầu hết Âu châu,Bắc 
Phi,Tiểu A „duyên hai Trung Đông. và Luóng Ha.Nám 166 La ma gui 
si thán sang Trung hoa. Tau La ma dong ó Ai cập thưởng qua lai lién 
lac buón ban vói Án dó. Dé quốc пау da đem văn minh La Hy phó 
bién kháp cac vung ma ho chinh phuc, 
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вр XIN. Các cuộc thánh chiến (Thé ký XI-XIID. 
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gười Slaves 


— 
vivuyễn giao n 
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i Song song vói sú banh truóng cua Lam ma, tử đầu ky nguyên nay dao 
“Thiên Chua bắt đầu phat triển,bảnh truóng mạnh trong сас vung 
- Đông nam ban dao Y, Nam ban đao Tây ban nha,Nam. 
~ Phap,Byzance,Tiểu Á (ti Constantinople dén. пр deeem ó 
Trung dóng, Alexandrie và Numidia ó Bác Phi. _ 

Tú khi giam muc Nestorius (380-440), thuóc giao phán Syria đứa ra 
hu. thuyét song nga (Trong Chua Jesus co 2 ban. diga. "Thần va 
hân), ly khai klioi Giao hói La тауар mót giao hội 1 riêng. Giao hói 
ay da thánh cóng trong viéc truyén дао 6 Ba А phu han, ;Trung A 
уа sang са Trung hoa.Khi Móng có banh trióng sang Âu châu,chính 
Es giáo hói nay da ding lam trung gian gia Мопр có va Toa thanh La 
. mã (thé ky XIII). 















ILLién lạc Tây Đông thói Trung cổ. 


— Cho đến thế ky XVIsu banh truóng cua đạo. Hồi và. các cuộc 
thanh chiến đa khiến mối liên lac giứa Tây phướng va. A châu bị 
khựng lại. | 


Tử thé ky thú IX đến thé ky XII,nguói Scandinavia (dưới cac tên 
. Vikings,Normands hay Varegues) thám hiểm va chinh phuc Rouen 
_(Phap),Seville (Tây ban nha),Anh,Sicile.Ngưởi Уагериез cung Nam 
.tiến lập thanh nước Nga trong vung Kiev.Họ lập. ó dáy cac thi trán 
` Tver,Pskov, Vlamir, va Novgorod.Sau nước nay đổi thanh Cộng hoa 
| Novgorod, da phat trién viéc thưởng mại tử thế ky XI đến thé ky 
.XV.Chinh nhứng nha buón Nga nay da vướt rang nui-U ral,piao tiếp 
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BD XIV. V.Người Xe tiếp xuc với A châu (Thế ky XI) 


Sarkel ü 





-Tè năm 1466 dén năm 1472 ;thướng gia Nga ổ Tver đã theo sông 
Volga vao bién Caspian rói xuóng dén tán eo bién Ormuz sang dén 
Án 49. 


IILDé quốc Mông có chinh phục Âu châu. 


Năm 1206 Thanh cat tu han lên | ngói Dai han Móng có. Trong vong 
20 năm ông chinh phục 2 Dé quốc Trung hoa va Ba tu,rói cac chau 
Ông tiếp tuc su nghiép,danh sang Au ема. thanh Budapest năm 
1241, làm rung động ca Âu châu. 

Tử thỏi Thướng cỔ,ngưởi ta đã dung con đưởng tử Tyr qua 
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Bagdad, Merv,Boukhara, Samarkand,T: ashkent,Dón hoang,Lan châu 
sang Bắc -kinh,để buôn ban рїйа cac nước Địa trung hai và Trung 
hoa..Con đưởng nay thưởng đước ngudi Tây phuóng gọi là con duóng 
18 lụa. Ngiói Móng có зам da dáp lai duóng nay,dé làm duóng хе 
chay,tién дапћ Ba tu và Au cháu. 

Chính bàng con duóng nay,các giáo si dong Franciscains và 
Dominicains da vâng lệnh Giao Hoang sang liên lạc với Trung hoa. 

Phai bộ đầu tiên do Giao si Jean du Plan Carpin da sang Bác kinh 
gáp Dai han Móng có tú nám 1245 dén nám 1248. 

Nám 1247 phai bó dong Dominicains do Simon de Tournai và 
Asselin de Cremone cám dáu,da đước dại han Mông сб Baiju don 
tiép nóng háu. 

Nám 1255,Phap Hoang Louis cú phai bó do giao si Guillaume 
Ruysbroek,thuộc dong Етапсіѕсаіпѕ,ѕапр gặp Dai han Mông cổ 
Mangou. 

Rabban Sauna,mót giao sĩ phái Nestoria,da sang Trung hoa,sau 


trổ thanh sứ thần cua Mông c cổ với сас nuóc Tây phuóng dé ván dóng. 


liên kết chóng Hồi giao. Ông đã Бар Hoang dé Byzance,Giao 
Hoang, Vua Phap Philippe le Bel và vua Anh nám 1287. 

Dong Franciscains da vao truyén dao 8 Trung &, - đặt d Bắc kinh 
vị Tổng Giám mục đầu tiên năm 1328 do giao si Jean de 
Montecorvino dam nhiém. 

Giao si Odoric de Pordenone cung sang Trung hoa tú nám 1316 
dén nám 1330 va da viét lai táp ky su quy gia vé chuyén di nay. 

-Quan trong nhát la chuyén sang Trung hoa cua Marco Polo sang 
Trung hoa, d lai lam viéc vói Dai han Kubilkai Khan trong :20 
nám.Khi vé ông bị bát giam,co để lại trong tu cuốn hồi ky nổi tiếng 
Sach ky quan vao năm 1298. 


IV.Hói giáo làm trung gian га Đông Tây. 


Đạo Hồi do giao chu Mahomet sang lập vao Thế ky VILSau khi 
óng chét (632),chỉ trong vong, 30 nám,cac giáo chu nói nghiệp Abu 
Bakr,Omar,Othman va Ali đã md rộng vung anh hướng khắp vung 
ban dao A ráp,Syria, Luóng: ha,Ba tư,Ai сар va Tripolitania 
(Lybia),thành láp mót Dé quóc Hói giao rộng lón.Sau до Oqba, (680- 
683) chiếm Maroc rồi Tariq vướt eo biển Gibraltar đanh chiếm Tây. 
ban nha. 

Dén thé ky IX,Hói giáo đã banh truóng sang tận Án dó và Trung 


http://tieulun.hopto.org 







25 


duóng tó ly luan nói ói Trung hoa y va Dia trung g hai. 
часы h 
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BD XX.Banh-trióng cua Hồi-giao. 





hoa nhưng phải đến thế ky XI,XII Hồi giáo mới thanh lập được Tiểu 
quốc Hồi giao Delhi. | 

Tử Thé ky XIILHói giáo cüng truyén sang Nam Viét (luc. báy gió 
con la dát Chán lap) va Nam Trung Viét (Chiêm. thanh). Ma 
laiSumatra va Java.Trong thé ky XII cac thuong gia A ráp da mó 
mót thuóng só tai Quang cháu (Trung hoa). . 


Trong nhung nám banh trióng người А гар да nghiên cứu va dua 
cac món toán thiên văn,địa ly và ban đồ tiến rất xa,bo hắn nguói тау: 
- phuóng rất nhiều. | 

Trong só cac nha thién van d Bagdad trong thé 5 IX va X co А! 
Fargani, tac gia sách day cach xử dung may do thién văn,Al Mahgani 
va AI Battani đa sửa nhung sai lâm về thiên văn cua Ptolemy ngay 
trước. | 


Về cac nha địa ly,co: 

Ibn Khordadbch,sinh ó Ba tứ vaqi thé ky ГХлас gia Sách viết về 
duóng xd va các tính trong va ngoai dé quóc Hói. 

Ibn Haugal,sinh ó Bagdad vao thé ky IX,da di thăn các nói trong 
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30 năm,tác giả sach МО ia các хи Hồi giáo va Hinh anh các 
xd Hồi giáo. А1 Masudisinh ó Bagdad vào gifa thế ky X,du 
lịch nhiều nói,viét nhiều sach vé dia ly trong co cuốn Cánh đồng 
vang. Al Mukaddassi,sinh ó Jerusalem vao cuói thé ky X.viét 
cuốn sách noi vé Cách phán chia các ming. Al Biruni,ngudi 
Ва tusinh ó Khiva (Trung A),gioi vé nhiéu nganh nhu thién 


. Văn ;Oan,(riết,xa hội học,sử, dia va ngôn ngứ.Trong cac tac phẩm cua 
` Ông со cuốn Indica viét vé An dó. 


E El Idrissisinh. quán Tetuan (Maroc), làm ` viéc vói vua Bác Au ó 
` Sicile Roger ILda viết cuốn Địa du thé giói ( 1166) va da ve lai 
" bán dó thé giói vói nhiều chỉ tiết chính xac hón các ban dó đã co. 
< El Bekri (XII) tac gia sach МО ta Вас Phi. Yacout 
^^ (XIII),ting du hành nhiều nước da soạn cuốn TU điển các nuóc.. 







< Trong thói gian nay ngudi Hồi giao đa nhiều lần liên lạc vói các 

` nước A cháu: 

ce Td thế ky IX,thuóng gia Suleyman da sang buón ban vói Án 
- độ,Tích lan va Trung hoa (851). 
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же“ BD XXIL Bảnh-trướng cua Hồi giao 
sang À “châu (Thé-ky IX-XIV). 


Năm 870 thuóng gia Ibn Wahab El Basri da sang Trung hoa va đặt 
duóc тїбї lién lac quan trong. 

Ibn Al Faqih soạn cuốn Sách các xứ (903) Mohamed Ben 
Ishaq (X) da du hanh sang An độ. 

Abu Dulaf (XI) du banh cac пидс Armenia,Iran,A phu han,Trung 
A,Trung hoa,Àn độ „бар viết sách Niưng cái ky điệu cua các 
хи. Nha du hanh Hói giao nói tiéng nhát la Ibn Battuta (1304- 
1362) da du lịch luôn 3 thập niên да viết bộ Du ky. 

, Cho đến thé ky XVI,trưốc khi tau Bồ vướt mui Hao vong sang 
An dó Hói giao da kiém soat va gii dóc quyén viéc giao thưởng giua 
Đông phuóng va Tây phuóng,vé duóng bộ cung như duóng biển. 
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Chuong Hai. 


Во Dao Nha 
z ° 2 4 A 
thám hiểm A châu. 
I.Nhúng giao tiếp đầu tiên. 

Ngay 2 thang 5 nám 1498,nha hang hai nguói Bó Dao Nha Vasco 
Da Gama da tha neo ó hai cang Calicut ó mién duyén hai Táy Nam 
ban dao An- dó. Ngay do danh dấu một giai đoạn mói trong lịch sd 
bang giao gida An- dó va cac пидс Тау phuóng. 

Sư thực Ẩn-độ đa tiếp xuc với Tây phuóng tử nhiều thế ky trước ky 
nguyên Thiên chua.Nám 480 trước Thiên Chua,cac binh lính An- dà 
da cung Ba-tư chiến đấu trên đất Hy-lap .Diéu nay chứng to ràng 
giứa cac Tiểu vướng An-độ va vua Hellas xứ Hy lap đa co nhứng 
bang giao tót dep ngay ti thói do. 

Dén dói Alexander Dai Dé „Hoang Dé Macedonia (336-323 ТТС), 
бпр da chinh phuc Án dó va dem ván minh Hy-lap truyén sang dén 
tán xú nay. 

, Td dáu ky nguyén náy,tau | La ma dong ó Ai cáp thưởng qua lai 
Àn- độ. Những khai quật i ó Arikkamedu da chứng to rằng VIỆC hưởng 
mại gia La ma và nhứng Tiểu quốc 6 miền Nam An dó rát phón 
thinh vao Thé ky L 

Trong thói ky nay,cac nha dia ly La ma va Hy lap da biét nhiéu vé 
mién duyén hai An độ quần dao IndonesiaĐông Nam A va Trung 
hoa: 

Pline да viết rằng biên thuy phía Đông cưa miền đất со ngudi ó la 
Ban dao Vang.Ban đao nay chính la ban dao Đông duóng cua chung 
ta. 

Hippalus dà viét vé gio mua.Co thé óng da quan sat khi háu Ân độ 
duóng va Đông. Nam A. 

Song tử nhiều Thế ky trước,ngưỏi Án- độ da lới dung mua gio dé 
đưa thuyền di tử Án sang Bab el Mandeb va придс lai. 
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Marin de Tyr da mó ta ky cang duóng bién đi sang xú tó lụa. 
(Trung hoa) chứng to ràng ông da thực sự tham dự chuyến viễn du 
qua Trung hoa. — 

But ky cua Marin de Tyr đa duóc nha dia ly Hy Јар dung lam tai 
liệu cán ban dé ve ra ban dó Thé giói tà Thé ky IL 

Sự tiếp xuc gita Viét nam và Táy phuóng td dáu ky nguyén Thién 
Chua da đước cac nha khao cổ minh chứng bàng nhưng đồng tiền co 
khác hinh Antoninus Pius, Hoang Dé La ma (138-161) tim tháy ó Oc 
eo (Kién giang,mién Tây Nam Việt),khi ấy con la một hai cang cua 
Phu nam. 

Điều nay chứng to rằng ngudi La ma da trực tiếp hay gian tiếp 
buôn ban với ban dao Đông duóng td nhung năm đầu cua ky nguyên 
Thién Chua. 

Thói áy,nguói Âu châu thưởng mua thiếc E nhiéu ó Ma lai) qua 
trung gian cua сас thuóng gia Ba tứ va Ai cập. | 
_ Song sự liên lạc giua các nưóc Тау phướng và A châu bị cát đứt 
khi dao Hồi banh trướng ó Trung Đông (Thé ky VII). 

Мат 642,nguói А ráp chiếm Ва 14.60 năm sau ho chiếm 
Samarkand,rói Ferghana,tién sat dén bién thuy Trung hoa thỏi bấy 
giỏ. Nhưng duóng giao lién chính cua nguói Á ráp sang A Dóng ván 
la duóng thuy.Tử Siraf ho dong buóm sang tên Quang cháu,thióng 
cang duy nhất ma nguói cho phép nguói ngoại quốc vao buôn ban. - 

Năm 879,sau vụ cuóp pha Quang cháu,ho bị trục xuất khơi xứ nay 
nhung đến dôi nha Tống (960-1279) họ lại duóc độc quyền buôn ban 
уд! Xứ nay. 

Trong thỏi gian nay,cac tai liệu về ban dao Đông duóng con để lại 


chỉ là các tải liệu Æ ráp: 

“Nha du hanh A ráp Sulayman con để lại một but ky viết vé chuyến 
du hành Đông A'cua-óng năm 851.Trén ban đồ do ông ve,ó phía Nam 
Trung hoa,co một hon dao mang tên Comar hay Comr,co nhiều фа 
nước (aloes).Địa danh пау co thé la tên Khmer viết chệch ra. 

Năm 916,một nha du hành А rêp khac, Abou Zayd đa viết nhiều vé 
cuộc chiến tranh giứa vua Khmer và vua Java.Cuối củng vụa Java đại 
bại. 

Sang thỏi Trung có,nguói А rập vẫn gii bí mật đưồng hang hai 
liên lạc với Viễn Dóng.Ho lại con tim mọi cách để ngăn không cho 
ngưồi Âu cháu tim sang vung nay. 

Duóng sang Viễn Đông nay thưởng duóc goi la con duóng hồ tiêu 
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vl hô tiêu là зап phám ma nguói A Ráp thưởng mua ó Vién Dóng ` vë 
dé ban lai cho người Âu châu.Giứ bí mật con duóng nay la cách bao 
vé nguồn | lợi vé buôn ban hồ tiêu trên. 

Mãi đến năm 1280,Marco Polo,nguói Venice,theo cha và chu dung 


(идр bó qua Тау tang, Mién điện,Vân nam,sang đến Kinh đô nha 


Nguyên. Ong da ó lai do lam cố vấn cho Khubilai Khan va sinh sóng ó 
Trung quốc .20nšm. 


Trong ky sự du hành cua Marco Polo co viết đến cac dia danh như: 


Ай ninh, Ciamba (An-nam va Chiêm-thanh),2 nưóc ma vua Nguyên 
4 dem quán thón tinh nhung bi tham bai. 
Ung cung viét dén xxi Condur (Poulo Condor hay Cên дао). | 
Dó la tai liệu đầu tiên cua ngudi Âu châu viết về đất nước chung 
ib; 






goai ra giáo si Odoric de Pordenone,thuóc dong Franciscain,góc 
di Jdine da viéng thám Chiém thanh vé dói vua Ché A nan (khoang 
1318- 1330).Trong but ky cua óng viét vé chuyến du hanh nây,đã nơi 
dén nhiều chuyện lạ do chính mắt ông nhỉn thấy ổ xứ này như một 
туа lón hồn са qua chuông nha i thỏ Saint Martin ó Padoue. 

_ Thỏi bấy giỏ người Công giáo Áu cháu,có gáng liên kết cac пидс 
Công giao mổ các cuộc Thanh chiến với đạo Hồi,keo dai trên 200 
fülm,nhung ván khóng thanh cóng. 

. ТФ năm 1187,Saladin chiếm lai duóc thanh Jerusalem trong tay 
Тир tự quân,đạo Hồi lấy lại đước thế chư động trong vung Ai 
QẬp,Syria. trong nhiều thế ky sau,đa khiến cho ngưồi Âu châu không 
thé liên lac vói A châu đước nứa. 

- Lực bấy giỏ hồ tiêu đa thanh một hướng liệu cần thiết cho đồ ăn 
Âu cháu.Ma hồ tiêu chỉ co thể mua đước ổ Ấn độ va Indonesia qua 
nga Ba tu va Ai cêp. Ngudi A ráp mua hó tiéu ó A cháu vé dem ban 
lại cho người Âu châu với giá rất cao. 

¿Thôi bấy gió việc thióng mại ó vung Dia trung hai ó trong tay 2 
thành Venice va Genoa.Hai thanh phố nay cạnh tranh vói nhau luôn 
ong nhiều thé ky tử thế ký XII đến thế ky XIV. 

. Venice la một thưởng quốc trong đo buôn ban la việc cua nha 
nước. Chính nha nước dung bộ may chính quyền va hạm dội. cua quốc 
gia dé lo viéc buón ban. Ho da khón kheo dung ngoai giao và chinh tri 
moc nói vói Ai сар va cac nuóc Hói giao dé пат dóc quyén trong 
việc buôn ban cac hang A châu. 

Genoa 1а một nưóc Cộng hoa trong do cac dai thưởng gia dung thế 
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lực cua minh chi phối chính quyền và dung bộ may cung nhu ham dói 
nha nước phuc ` vu 181 ích cua họ. Но da có gáng tim du moi cach dé 
pha vó dóc quyén buón ban vói A cháu cửa Venice nhung khóng vướt ' 
nổi chướng ngại vật Hồi giao.Ho danh phai tim một con duóng khac 
dé di sang A cháu ma khóng phai qua Ai cáp va Trung. Đông. | 

Мат 1291 Ugolino de Vivaldo da tú Genoa qua eo bién Gibraltar 
rồi di vong theo bó bién phía Táy Phi cháu dé tim duóng sang Ап 
dó.Ho. cung moc nối уд! Bồ đao nha và Tây ban nha dé các nuóc пау. 
Бао tro các cuộc thám hiểm tim duóng sang Ân độ khác. | | 


ILBó Dao Nha Чт duóng sang А châu. 


Năm 1317,Manoel Pessanha,một nha quy tộc Genoa duóc ké vị: 
lam Đô đốc ham đội Bô. Ông lập duóc nhiều công nén đước vua Bề. 
ban cho nhiều lanh địa lón trong do co Thanh phó Odemara.Trong | 
Ham đội Bồ,nhiều ham trưởng cung là ngudi Genoa nhu óng.Do до. 
tinh thần mạo hiểm cua ngudi Genoa da anh hưởng lón đến Vuóng 
triéu Bồ. | 

Bồ la một nước Công giao cuồng tín,đa ting tham gia nhiều cuộc : 
thanh chiến chóng đạo Hồi cua Tháp tự quân.Bồ đước coi la nước ` 
tiên dòn chóng quân Hồi tử Bác Phi danh sang qua co bién 
Gibraltar.Tinh thán nay cang nói bát hón đưới thỏi ó ông Hoang Dom · 
Henry (1394-1460) thưởng đước gọi la Ong Hoang Hang hai Henry 
(Henry The N avigator). 

Nam 14156 ông đa tấn công Ceuta ổ Bắc Phi mổ đầu chiến lước tấn 
công cưa Bồ vao Đế quốc Hồi. 

“Tú năm 1417 ông chư trưởng mổ rộng vung anh hướng ‹ cua Cóng 
giao sang A cháu dé lam ap luc bën suón khac cua Hói giao. Óng da 
lién lac vói ngưồi An dó va thué nhiéu nguói Án lam viéc trén cac tau 
cua ông dé tim hiểu А châu. 

Ang tổ chức nhiều cuộc tham hiểm mièn duyên hai Đông Phi châu 
dé tim đưồng sang A cháu: 

Nám 1420 tau Bó tham hiém Madeira. 

Мат 1431,tau Bồ kham pha Azores. 

Sau 14 cuộc tham hiểm co kết qua tốt,năm 1434,Gil Eannes vuót 
mui Bajador vao bỏ bién Guinea luc bấy gió nổi tiếng co nhiều vang 
tử Timbuctoo chuyến tối. 

Trong chuyến пау ham trưởng Croncalo de Sintara bắt дус một 
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1474 : 
l'Eguateur est franchi par 
1. Gonçalves et R. de Sequeira 


G. Cabral 1432 —— 
G. Eannes 1433 — 
Eannes et Baldaya 1435-36 —— . 
Da Cadamosto 1455-56 — Golfe de Guinée Hs 
D. Gomes 1458-60 — . Pringipe 
F. do Poo 1472 — _ - -$ Tomé d] 





ad trưổng da đen tên la Adlin. Ong nay biét noi ji tiếng Moors va da 
"ting du lich nhiéu nói. Ong da cho vua Henry biét rang co thé vúót sa 
“Thạc Sahara đi đến Sudan ma ra Hồng hai. à 


- Sau do tàu Bồ đã vướt Xích đạo đến cửa sông Congo ! ma luc báy 


w ngudi ta cho ràng do la cửa một cửa sông Nil. 

Сас sd gia Bồ cho rằng sau Alexander Đại Đế vả Caesar chứa co 
Г vién chinh ха nhu váy. 

С. Ü us. 

II.Bồ Рао Nha уа Тау Ban Nha chia nhau chiếm địa 
eiu. — Như đã noi trên,chính sách thám hiểm duyên hai Đông Phi 
@hâu và tim duóng sang A châu nằm trong chiến lước tấn công Hồi 
giáo va | truyền bá đạo Thiên Chua cua Bồ Đảo Мва.Ро cung la chinh 
tách cua Toa Thánh Vatican nén Bồ được Toa Thanh ban cho nhiều 
-đặc ân: 
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Năm 1454,Giao Hoàng Nicolas V ban Thánh lệnh cho vua Bồ _ 
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duóc toàn quyền | lam chu-cac vung mà ho chinh phuc duóc 
Thanh lệnh пау xac nhận vua Bồ co quyền toan vẹn va tuyệt đối để 
xâm láng,chinh phục va cai trị tất ca nhứng nước do ké thủ cua Thiên 
Chua cai trị,du la nước Hồi giáo hay vô đạo... 
Vua Bồ và những ngudi ké vi co dic guyên chiếm gii va 58 hứu 
trén nhứng dao,hai cang và hai phận do... 
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Та са nhứng ngudi Công giao bi cám chỉ xâm phạm quyền só huu 
nay nêu không đước phép cua vua Bồ và nhứng ngudi kế vị... 
Năm 1456,Giao Hoang Calixtus III cung ban hành Thanh lệnh thứ 
hai xac nhận Thanh lệnh trên. 


Trong thỏi gian nay Tây Ban Nha cung tim duóng sang A châu 
bång cach tai tró cho Christopher Columbus mó môt duóng khac :Di 
vé phia Tây Dai Tây Duóng.Qua пћупр chuyến di liên tiếp vào các 
nám 1492,1493,1498,1502,0пр да tim ra My cháu nhưng ông đa tứổng 
rằng do la An độ rồi. 

вд sở rang Tây Ban Nha tim ra A cháu trước nên cung tung các 
suộc tham hiểm cạnh tranh vói Tây Ban Nha.Muốn tránh sý dung 
sham giva 2 nuóc Công ріао,Тоа Thánh Vatican phai tim cách hóa 
gidi. 

Ngay 9 thang 6 năm 1494,vói sự thu xếp cua Tóa Thánh,Bó đào 
tha va Tây ban nha ky Hoa бс Trodesilhas,lấy kinh tuyến cach Mui 
Verde 370 dám về phía Tây chia địa cầu làm 2:Phán phía Tây là vung 
ма Во va phần phia Đông la vung cưa Tây ban nha. 

Hoa ибс này đước Giáo Hoàng Alexander VI duyệt у. 


IV.Bồ Đảo Nha banh truóng thé luc ó А châu. 


Cuối Thé ky XV,Bồ liên tiếp tham hiểm mién duyên hai phía 
Dông Phi châu: | 
Nám 1487 Bartholomeu Dias da tim dén Mui Bao tó,sau dói tén 
hanh Mui Hao vong va di vao An dó đưồng,những phai đói đến năm 
[497 Vasco Da Gama mói vướt Ап độ duóng lên Aden rôi vao 
Calicut (Ап độ). | 
Ó Calicut Vasco Da Gama xin yết kiến Tiểu Vuóng Zamorin dé 
lâng tặng phẩm va xin buôn ban.Thinh cầu cua ông duóc chấp thuận 
ngay vi xứ nay tử lâu da co truyền thống để cho ngưởi ngoại quốc vao 
lự do buôn ban.Trong chuyến nảy ông đã bán duóc một số hàng và 
mua đước một số hồ tiêu mang về nước.Song khi rôi Calicut,Vasco 
Da Gama không chịu dong quan thuế theo như luật lệ cua xứ nay nên 
suối củng chuyến đi cung gặp chuyện lộn xón. | 
Co le vi ly do nay nên chuyến di thứ hai Вб đa dung một ham đội 
gồm 33 tau vo trang sung lón,chó 1500 thuy thu va binh lính,do Pedro 
Alvarez Cabral chi huy.Nha сат quyén Bó ha lénh cho Ham 461 nay 
lén tháng Calicut yêu cầu Vua Zamorin cho phép họ đặt 6 до một có 
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56 thdóng mai va để cho 5 giao si dong Franciscain ó lai giang 


dao.Trong só 33 tau chi có 6 tau tói Calicut nhung Cabral cung duóc 
vua Zamorin tiép va duóc danh cho mót khoang dát dé buón 
ban.Song sau Correa,Phu ta cua Cabral dung cham vói dán dia 
phóng khiến một số ngudi Bồ chét.Cabral liền oanh tac Calicut rồi 
bo về. 

Sau đo Vua Bồ lại cử Vasco Da Gama chỉ huy hạm đội sang Án 
rồi 5 tháng sau lại cho Estavo Da Gama mang 5 tau khac sang tiép 


vién. 


Lán nay Vasco Da Gama di dén dáu gặp tau nao cung tán 
công,cứóp cua va đốt chay.Trong só do co một tau không vo trang 
chổ cac tín đồ dao Hồi hanh hướng Mecca trổ vé cung bi quân Bồ 
đánh cướp và đốt chết hết. 

Tin này dic ngudi Hồi giáo truyền đến Calicut ngay nén khi ham 
đội Bồ vửa sang đến nói da bi ham đội cua vua Zamorin và đồng 
minh don danh ngay;phai bo chay. 

Vua Bó lai cú Pho Vuóng Don Francesco d' Almeida cám dáu 


“ham đội sang danh Calicut.Zamorin cung nhung ngudi ké vi da liên 


kết với Ai cáp va các Tiểu Vướng khac để chống lại,cầm cự với quân 
Bồ đến gần một thé ky.Quán Bồ chỉ chiếm được thanh Cochin,trên 
một đao nho rộng co nửa dặm vuông ma thôi. 

Mặt khac năm 1506,vua Bồ cd Tristan Da Cunha dem ham đội 
sang Hồng hai,chán дидар buôn ban va tiếp viện cua quân Hồi giao. 


Da Cunha chiếm quần dao Socotra va ky đước cac hoa uóc vối vua 
Ormuz va Ethiopia,danh đước một số nhuóng địa,để đặt cac căn cứ 
quán sự уа các có sổ thưởng | mại.. 

Sự co mặt cưa tau Bồ dao nha trên Hồng hai va An dó duóng la 
một sự kiện bất ngỏ cho khối Hồi giao vi luc bấy gió mói chỉ co Dé 


quốc Thổ nhi ky сб ham đội vo trang đại bac nhung Thổ da dé tất ca 
ham dói cua ho 6 Dia trung hai,nén Вб da lam chu duóc tinh thé trén 


vung bién nay. 

Nhỏ vậy Bồ co thi giỏ chiếm dát,dong quân,đặt duóc nhứng căn cứ 
phong thu kiên cố trước khi cac nước Hồi giao tró tay. 

Cung đi theo Da Cunha có , Alfonso d'Albuquerque,sau ké vi 
Almeida lam Thóng dóc Bó ó Án dó. Albuquerque da chiém Goa va 
bién thanh phó nay thành mót thuóc dia cua Вб tú nim 1510 dén nay. 

Sau khi cóng viéc ó Goa da yén,nám 1511 Albuquerque đích thân 
dẫn hạm đội gồm 18 tau sang Ma-lai. Vừa đến nói ông lập tức tán ` 
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công cac tau Hồi giao rồi tán- công Kinh thanh .Tiéu Vuóng Ма lai 
phai bo Kinh thanh ma chay.Ma-lai luc báy gió co thuóng cang 
Patani, tử lâu da со nhiều thuóng gia tử Trung hoa,Java,Miến điện va 
An dó ra vao buón ban. 

Albuquerque cử Ruy d'Avio trấn dong Ma lai, Antonio d'Abreu 
tham hiém quán dao Indonesia va Fernand Perez d'Antrade tham 
hiém bién Trung hoa. 
< Abreu mang 3 tau thám hiém quán dao Nam duong. Ong dén 
Gresik (ó mién Dóng dao Java) nhung bi bao,chi co 1 tau tró vé dén 
Ma lai.Tuy nhiên ham trưởng Serrao du bị đắm tau,trêi vao dao 
Amboyna,cung lién lac duóc vói cac Tiéu Vuóng dia phuóng.Song 
lúc bấy giỏ ó Java co Tiểu Vướng xứ Kederi,mói theo đạo Hói,da 
dem ham dói cua êng góm ca trám chién thuyén sang giup Vua Ma 
lli. Ham đội nay da bị cac dai bac cua ham đội Bồ danh tan.Ban đầu 
Во dinh dung vo lực để chiếm cac tiểu quốc ó Indonesia nhung dén 
mua Xuân пат 1521,khi ham đội Táy Ban Nha do Magellan chi huy 
ihi Thai Binh duóng di vao vung nay.Nha cám quyén Bề vội vang ky 
сас hoa dóc thân hứu бі các Tiểu Vuóng б đây dé đước ra vao buôn 
bán hồ tiêu уд! cac xứ nay. 

E Ngay sau khi Bó chiém Ma lai,các thưồng gia Bồ đa dung cac 
thuyền buồm sang buôn ban vói Trung hoa vao các năm 1513 va 
1515. 

· Năm 1517,mót phai bó Bó do Thomas Pires,mót duóc si cám 
Âu,mang quốc thư cưa Vua Bồ sang dâng vua Minh.Phai bộ nay co 
ernand d'Antrade cung ham dói cua óng thap tung. Phai bó dén 
uang cháu,da duóc cac quan lai Trung hoa ó do tiép dai ti 
ÉAntrade chó theo một tau hồ tiêu,mêt mon hang бап co gia ở 
Tung hoa thỏi bấy giỏ, cũng duóc ho cho phép ban ra va mua cac 
: “hãng hoa Trung hoa.Phai bộ yêu cầu đước lên Kinh đô yết kiến vua 
“Minh, dé dáng quốc thư nhưng bị triéu đỉnh nha Minh tri hoan nhiều 
lân. 

7 Lý do 1а họ đã đước tin quân Bồ đã chiếm nhiều nói ở A châu 
trong do co Mã lai,mót Vuóng quốc thần phuc Trung hoa. Vua Ma lai 
“Gung sai sứ sang cầu cứu уа xin vua Minh dùng tiếp sứ Bồ.Tiểu 
Vuong Bitang con dâng só tâu ro da tâm cua ngudi Bề mướn có đến 
buôn ban để chiếm dát.Cuói cung vua Minh cung cho phai bộ Bồ lên 
Kinh đô. 

Trong khi sứ bộ Bồ lên Kinh đô thi năm 1519,Simon 
d'Antrade,em Fernand d'Antrade,dem tau lên Shang Chuan,dó bộ 
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· Леп dao Tun men va xây một dón.ó do.Ham đội Trung hoa duóc phai 


đến can thiệp thi quân Bồ danh đuổi di.Khi tin nay lén dén Bác 
kinh,vua Minh tú chối không tiếp sứ:bộ nứa-va truyền cho bắt рії, giai 
vé Quang cháu,giam lai.Pires bi chét trong ngucnám 1523. У 

- Sau vụ lộn xộn nay,nha cầm quyền Trung hoa cấm tất. ca cac tàu 
be ngoai quốc vao buôn ban. 

Mai dén nám 1556,nguói Bó lai vào Ao món,dut lot cac quan lai 


dia phuóng dé xin thué mót khu dát hoang goi la Amakau (Ma cao) 


để lam chó buôn ban.Nám do ngudi Bồ lai co công giup hai quân 
Trung hoa danh tan một dám giác biển,nên thính câu пау đước triéu 
dinh cháp thuán nam 1557. 

Cho dén năm 1849,Bồ vẫn phai tra tiền thuê đất va nha cám quyền 
Trung hoa vẫn co toan quyền hanh chanh cung như tứ pháp trên đất 


nay.Ngưỏi Bồ muốn xây nha trên đất nảy vẫn phai xin phép nha cầm 


quyền Trung hoa. 
Chính trong nhưng chuyến đi sang Trung hoa nay,tau Bồ da vao 
tham hiém Dai Viét. 


Sa-déc 
Saturday, January 21, 2017 
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Chuong Ba 


Ngudi Во vào Dai Việt... 


У. L Nguói Bó vao Dai Viët tú bao gió ? 

.. Cho dén dàu Thé ky XVLtrën cac ban dó thé giói cua ngudi Táy 
Phuong chưa thấy co tên nước ta ma chi co tên Ciamba (Chiêm 
boytén có cua Chiém thanh ma thói. 

L =. Vậy tú nám nao nguói Tây phuóng mói tiép xuc với nước ta:? 

¡.. Khám định Việt sử Thông giam Cuóng mục dẫn theo sách Da lục 
на: Мат Nguyén hoa (1533) dói vua Lé Trang tóng,co nguói Тау 
Tưởng tên la I-ni-khu (Ignacio) vào giảng đạo ổ trấn Són nam (Nam 
(định ngày nay). 

; Birwood cho ràng tú nám 1540,86 Đảo Nha đã buôn bán уй 
tania (Ma lai), Camboja va Cochin China nhung khóng dán chúng 













Lë Thanh Khói da dựa vao Birwood,nhán su kiện trên ma không 
lai tai liệu gốc (2). 
Teixeira viết rang : Tử khi Cochinchina дус khám phá | năm 1516 
Чо Andrade),cac thuóng gia BO ti Ma lai da sang đo buôn ban. Ông 
ing không cho biết tai liệu nao minh chứng sự kiện nay (3). 
Manguin cho rằng co thể Bó-Dao-Nha bát đầu buôn ban với 
Cochinchina tử năm 1523 vỉ năm 1522,Trung hoa dong cửa thưởng 
tang Quang châu,không cho ngưồi ngoại quốc vao buôn ban (4) 
Thung cung không co tai liệu gi chứng minh. 
б - Năm 1523,Duarte Coelho đã vào thám hiểm Dai Viét.Óng đã lên 
Ci lao Cham va dát ó do mót Padrao (Bia da).Nám 1555 khi Pinto 
lên dao nay con tháy bia da trén. 

Một số tai liệu cổ cua Bồ Dao Nha lai viét rang việc buôn ban Вб 
Việt bát đầu tử năm 1535.Fernand Mendes Pinto tử Patania,theo 
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thuyén buóm cua thuyén trưởng Antonio de Faria vao Chiêm 
thành,thấy nhiều hai cảng.Các thuy thư trên thuyên пау da lên bỏ 
cuóp lưồng thực mang về (5).Trong Peregrinacao (Nhật ky) cưa ông 
viết ro rằng năm 1535 ông đã vao Đại Việt. 

Song nhiều tac gia cho rằng chuyện nay đước tiểu thuyết hoa.Một 
số khác lại cho rằng nhung chỉ tiết ông mô ta Cu lao Cham rát chinh 
xac chứng to ràng ông da thực sự tói đo. 


Tuy nhiên dựa vao cac ban đồ hai hanh cưa cac thuyền. trưởng Bồ 
con ІЧи trú tại Văn khó Lisbon,ta co thể chứng minh rang ngudi Bó 
da vao xý ta tử nim 1512. | 

Trên ban dó hai hanh cua Thuyén truóng Francisco Rodrigues,ve 
nám 1512,da ve dén bó vinh Bác Viét vói nhiéu dao nho dung vói su 
thát cua cac dao nim ti Mong cay tói Hai phong nhung da ve dao 
Hai nam rát nho va vinh Bác Viét án sáu vào dát lién dén khoang Ha 
nội ngay nay.Sự kiện thứ hai nay dung vi cach đây gần 500 năm vịnh 
Bác Việt chua đước bồi đắp nhu ngay nay,bó bién con ăn sâu vao nội. 
địa (6). 

Ban. đồ пау cung ghi ổ khoang Ha-nói ngay nay tén Cauchin de 
China (Cauchin cua Trung. hoa). Cochin la thanh phố cua Bồ chiếm 
đước ó Ấn độ.Đây la lần đâu tiên tên Cauchin de China đước dung 
những để chi Kinh đô Đại Việt chứ không phai tên nước ta nhu sau 
nay ngudi Tây phuóng thưởng dung .Vị trí do đạc trên ban đồ пат sat 
bỏ biển chứng to rằng tàu cua Francisco Rodrigues da thực sự vao bó 
biển xứ ta. 


Như vậy со thé coi năm 1512 la năm приді Вб bắt đầu tiếp xúc vói 
xứ ta.Điều nay phủ hop với tai liệu Bồ nơi rằng năm 1513,Bồ da buôn 
ban vói Trung hoa.Co thé trén thuy trinh tim duóng sang Trung hoa 
ho: da tham hiém bó bién Dai Viét.Ho ó lai Dai Viét ca nám trói co 
thé vi cán thói gian để liên lạc,buôn ban va tim hiểu xứ ta hay bị lệch 
mua gio,thuyén buóm phải đói mua gio Nam năm sau mối chay đước. 

Ngoai ban đồ trên,Văn khó Lisbon con giu nhiều ban 46 khac liên 
quan đến việc tiếp xuc убі Việt nam buổi ban đầu: 

Ban 46 hai hanh cưa thuyền trưổng Lopo Homen Reineis ve năm 
1519 (7) co thêm một số chỉ tiết ổ vịnh Bắc Việt (2 cửa sông) và ở 
miền Nam (thêm nhiều cửa sông va đặc biệt co sông lại ve ca các phụ 
lưu) chứng to rằng Lopo da thực sự đi sâu vào các sóng trong vung 
nây. 

Ban 46 hai hành vô danh (do Diogo Ribeiro chep lai),ve năm 1527 


http://tieulun.hopto.org 


và ban dó do Diogo Ribeiro ve nám 1529 (8) ve bó bién Trung. và ` 


Nam phan kha chinh xác попа dóan tử Da náng vao. dén mui i Cà 
mau. E 

Ban dó ve nám 1527 ve rát dung các cda sóng PN nai, Odu long 
va mui Ca mau. 

Са hai ban đồ nay déu bo tổng phần š ăn sáu vào đất liển của vịnh 
Bắc Việtchứng to ràng tróng những chuyến đi nay tau cua ho đã 
không ra Đảng ngoai,chi ghi tên Vịnh CauchinChina ó do mà thôi. 

Cac ban đồ trên đa-ghi thêm nhiều địa danh ó miễn Nam (ис bấy 
giỏ thuộc lanh thổ Cám bốt),Nam Trung phán (lúc bấy giỏ thuộc 
lanh thổ Chiêm thanh) va Trung Trung phán (cac trấn Thuận Hoa va 
Quang nam cưa Đại Việt). Điều nay chứng to rằng cac tau Bồ да 
xuống các vung do tiếp xuc vói dân chung. ; 

Hai chuyến di nay cach nhau 2 năm chứng to ràng sự tiếp xuc da 
thưởng xuyên, chắc chắn la để buôn ban hay trao đổi hang hóa. 

Rất tiếc la nhứng lần tiếp xuc trên đây không co tai liệu chính thức 
nao vé phía Bồ cung nhu phía Việt nam ghi lại.Co le sự tiếp xuc nay 
chỉ do tư nhân làm ma thôi. 


Chính thức thỉ tháng 1 năm 1524 Albuquerque tú Malacca 
da tâu với vua Bồ Dom Joao III rằng:Tôi da gửi Duarte Coelho di 
tim ra xú Cauchimchynan (9). 
_ Duarte Coelho la ngudi đa lên Cu lao Cham,đặt bia xí đất 
- năm 1523 như đa noi bên trên. 
_ Việc cac tau Bồ chỉ tiếp xuc vói đất Thuận Hoa cua Đại Việt cung 
: со ly do vi năm 1527 la năm Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, và 
‚ du dang nha Lê vẫn con chống cự lại.Năm 1532 Nguyễn Kim lập Lê 
- Trang Tông lên ngôi,mổ dau giai đoạn tranh chấp Lê Mac.Nhà Lê 
chiếm tử Thanh hoa tro vao,nha Mạc chiếm Bắc ha.Chiến tranh Lê 
-Mac kéo dai tử năm do đến năm 1592.Năm do Trinh Tung lấy lại 
đước Tháng long nhưng ho Mac chạy lên Cao bằng,tiếp tục hung cứ 
một phuóng. 
Năm 1558,Nguyén Hoang xin vao trấn thu đất Thuận hoa.Ong 
, ddóc trao quyền hany róng rai,đước toan quyén lo viéc cai tri trong 
` vung,chi phai dong thuế cống cho triéu dinh ma thôi. 
Mai dén nám 1600,Nguyén Hoang mói ly khai ho Trinh dé lập 
một giang són riêng.Thỏi bấy giỏ ngudi ta thuóng goi vung Thuận 
Quang la Đảng trong va miễn Bắc la Dang ngoai. 


Nhu váy trong suốt Thé- ky XVI, Dai Việt ở trong canh loạn nen 
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сб đất Thuận Quang là tướng đối it ảnh hướng cua chiến tranh. ` 


Do do сас tau Bồ chỉ vao buôn ban-ó Thuận Quang mà không ra 
miền Bác la vi thế, 


1I.Tổ chức việc tiếp xúc vói ngudi ngoai quốc á Dang 
trong. = | 


Sach Phu biên tap lục cua Lë Quy Đôn viết:Xứ Thuận Hoa,đưỏng 
thuy,đưỏng bộ giao Hên vối xứ Quang nam.Phía hứu xứ Quang nam 
lại thông või сас nưóc phiên.Về đưởng bién cach Phuc kién,Quang 
đông không đến ngay,cho nên thuyền buồn tử lâu đa đến tụ hói.Dói 
Vinh lạc nha Minh co đặt ty Thi bạc va trưởng Trửu phán d Thuận 
hoa (10),để lo việc buôn ban với ngưỏi ngoại quốc. 

Cung theo sach trên,Chua Nguyễn thu đước thuế thuyền rất nhiều. 

Chua Nguyễn đặt một Tau ty để lo việc tiếp xuc với cac tau ngoai 
quốc. 

Tau ty co quan Cai iau đứng đầu va quan Tri tau (hay Tri Tao) 
phu ta. 

Bên duói Tau ty со cac quan Cai ba tau,Tri ba tau,Cai phu tau, Ky 
lac tau, Thu tau nội mỗi chức 2 viên. ‹ 

Ngoai ra con co Cai phong 6 ngưỏi,Lệnh sử 30 nguói,linh Toan 
sung 50 ngưởi,lính tau 4 đội 70 ngưồi va thông sự 7 ngưỏi(2). | 

Các xa Minh hướng,Hội an,Lao Chiêm (Cu lao Cham),Cám 
tu,Lang Cáu,nhung ха б ven bó biển,giứ việc tham bao,khi thấy tau lạ 
dén phai bao ngay cho Tau ty biét. | 

Tau ngoại quốc đến buôn ban phai vao cac cửa Dai Chiêm (Cửa 
Cham),phố Hội an,cửa Da nẵng (Cửa Han) va Vung Lâm. 

Lệ tau vụ đổi nha Nguyén,hang năm cứ đến tháng giêng,các viên 
Cai ba,Tri bạ,Lệnh sử,Cai phu,Ky lục cua Tau ty vao Hội an,phân 
công nhứng nhân viên thông biểu tiếng ngoại quốc,ra canh giứ cu lao 
Chiêm va cửa Han.Khi thấy tau buôn ngoại quốc dén,phai hoi xet tất 
ca.Néu dung là tau vao buôn ban,chịu thuế thi đứa Thuyền trưởng уа 
Tai pho (Tai phu hay nhân viên kế toan) cua tau vao phố Hội 
an,trỉnh quan Cai bạ хе! lại xem co thực không để trinh lên quan Cai 
tau,rồi truyền cho Tuần ty cho dân phu đến hộ tống tau ấy vao đậu ó 
ső tuần,để Lệnh sử va cac nha đến xem. 

Thuyền truóng va Tai pho phai kê khai só ngudi trên tau dé cac 
quan điểm mục rồi mói cho tau lên đậu trên phố. 

Sau do Thuyền trưởng phai soạn 16 bao tin để đệ lên.Theo 16,46 16 
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dáng lên Chua N guyễn la 3 cân tra,lễ biếu quan Cai tàu la 2 cán 
іта,сас quan van tí tru va Thai giam coi Tau vụ,Cai ĐẠT mỗi ngudi 1 
cân, Tri bạ,Cai phu,Ky lục mỗi viên nda cán. Í 

Dón xin buôn ban cung tó khai hang hoa phái nóp `ó Chinh Dinh 
dé Chua Nguyén xem rêi mbi chiéu phat cho cac quan. 

Sau do Thuyén trưởng lại phai soan mót lé Tién gồm Các hang hoa 
ngu gấm, đoạn,lĩnh, sa hay cac dó ngoan vát,hoa quá, kê trình quan Cai 
bạ để ông nay sai quán dé trinh quan Cai tau dé dáng Chua 
Nguyễn. Lé nay khóng co dinh só luóngh nhung: vao khoang 500 quan 
tiên. Cung co tau dáng nhứng đồ thích y,Chua liên truyền miễn. thuế 
‘cho. 


Thuyèn trưởng cung phai biện lễ trinh diện cac quan.Lé vật trinh 
diện quan Cai tau bàng nửa lễ Tién.Lé vật trinh diện quan Cai ba và 
cac nha thi theo thứ bác ma giam dàn. — 

. Sau khi dâng lễ Tiến,Thuyền trưởng phai kê khai số hang hoa trên 
tâu,mỗi hạng một ban.Néu dấu hang gi không khai,cac guan xet dioc 
“sebi tri 161 theo luát hang dấu se bị | sung công. 

Hanh ly những nguói trén tau co ) dó gi guy cung phai kê khai c са. 
^ 'Néu la tau bi bao giat vao ,khêng co hang hoa: khóng thé dong thué 
thi Thuyén trưởng phải lam đón trinh lên phư Chua.Phu. Chua cho 
‘Tuân nha canh cửa bién cung quan. giử. đồn xem pe ri: cho. thuyền 
:tạm tru vài ba hóm,cho phép mua cui gao. rói duói di.. 

Néu tau cần sửa chứa thi cho đậu ó Cửa Han va Củ lao Chiêm để 
:sda.Sda xong thi phai di ngay. Néu tau co hang ban thi quan Cai ba va 
“nhân viên Tau ty phải ‹ đến kham хе! hang hoa va trinh lén. Néu hang 
; nhiéu thi 3 phán mién thué 1 phán. Hang it thi mién thué mót 

nda. Khóng co hang thi mién hét оё. 

Néu tau bj hu huy thi quan Tau ty phái dén kiếm soát M 12461 

„trên tau va giao cho hói quan (tru só bang cua ngudi Trung hoa) 

- trông giứ,môi người. đước cấp tiền ăn mỗi tháng 5 tiên, „dói khi пао 

thuận gio thỉ gửi các tau khác cho về qué quan. 

‚ Nếu Chua Nguyễn muốn mua thứ gi thi sai quan Cai tàu cứ chiếu 

ˆ theo bản khai đem nộp cho kho công để thu mua. Thuyền trüóng. va 

“Tai pho di theo dé cán hang.Cac thú nha Chua không mua thi cho 

. dem ban hay đổi chac.Néu nha nước mua gia quà ha,co thể xin khiếu 

.nai va Chua Nguyễn cung tra thém.Tién mua hang duóc ird vào tién 

- thuế,con thiếu bao nhiêu mới thanh toan (11): 

Gia thué danh trën tau ngoai quóc tuy theo quóc tich-cua tau: 
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Tau Thuóng hai, thuế đến 3.000 quan,thuế đi 300 quan. 


Quang đông 3.000 quan 300 quan. 
Phục kiến 2.000 quan 200 quan. 
Hatnam,Cựu cang 509 quan 50 quan. 
Ma.cao,Nhát _ 4.000 quan 400 quan. 
Xiêm,Lư tống(Luzon) 2.000 quan 200 quan. 
Ha tiên,Són đô 300 quan 30 quan. 
Tây duóng §.000 quan: 800 quan (12). 


Tiền thuế thu duóc са năm đước bao nhiêu „дет 6 phán nộp kho 
con 4 phân đem chia cho các quan và nhân viên thuộc ty. 

Khi tàu іу theo lễ Tiến nhiều ít,Chua Nguyễn со lệ phat 
tién,dó thưởng cho tau: Lễ lón: 5 hốt bạc,5 tấm lụa,50 quan tién,5 bao 
вао. Lë trung: 3 hốt bạc,3 tám lụa,30 quan tién,3 bao gạo. Lễ nho:2 
hốt bạc,2 tấm lụa,20 quan tiền,2 bao gạo (13). 

Nhüng tau co mua hang mang vé thi Thuyén trưổng phai lam dón 
trinh quan Cai bạ. Óng nay giao cho nhán vién kiêm soat và sai quán 
dua xuóng tau chi khóng duóc tu tién mang xuóng. 

Khi buôn ban xong, Thuyén trüóng phai lam dén trinh.Quan phu 
trach cho nhán vién xuóng tàu diém du só ngudi trên tau theo danh 
sach пор. hóm mói dén rói giao cho thuóc quán và dán phu hó tóng ra 
khoi cửa bién. 

Nếu nha cám quyén "Trung hoa sai tau đứa nhung приди bi giat 
trao tra,Chua Nguyễn co lệ thưởng cho tau 50 quan | tién,3 bao gao,lai 
cáp lióng thang cho án (Quan phung sai :3 quan tiền › Thuyền trưởng 
2 quan tiên Thuy thu mói nguói 1 quan. Néu tàu này co buón ban gi 
cung mién thué (14). 


III.Hang hóa xuất nhập cang. 


Phu biên tap lục dẫn 18: một thuóng gia ngudi Quang đông thi 
thuyén vào Sôn nam chỉ mua được cu nâu ;thuyén vào thuán hoa chi 
mua đước hồ tiéu,con vao Quảng nam thỉ các hang không thiếu thứ 
рі.Сас hoa vật san xuất tại cac phu Tháng hoa,Điện ban Quang 
ngai, Qui nhón,Binh khang va dinh Nha trang déu chó bàng duóng 
thuy,duóng bó dén Hói an. 

Các hang hoa xuất cang б Quảng nam co : Cau giá 3 quan một ta 
(100 cân ta hay 66,5Kg) Hồ tiêu 12 quan,Đậu khấu 5 quan,Gỗ vang 6 
quan,Sa nhân 12 quan, Thao qua 10 quan,Gó mun 6-quan;Hóng móc 
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1 quan,Gó trác 1,2 quan,Sửng tê 500 quan,Yến sao 50 quan,Gân 
"hudu. 15 quan,Vây ca 40 quan,Tóm khô 6 quan,Rau biển 6 quan,Oc 
hướng 12 quan,Dói mói 180 quan,Nga voi 40 quan,Ba la ma (?) 12 
quan,Đưỏng phen 4 quan,Duóng tráng 2 quan, Ky nam 2 quan 1 
lang, Vang 180 quan 1 hót, Tó lụa 3 quan 5 tiền 1 tám. .Ngoai ra con co 
Hoat thach, Sát, Phán, ,Kem,Hai sám, Thuóc nam máy trám vi,Nhuc 
- quế,Trầm hướng, Trân châu,Gố tử dàn (15). 


| Hang nháp cang tử Trung hoa cơ sa,đoạn, gấm,voc,nhung,vai, thuốc: 


К Bắc,giấy vang | bạc,hướng vong,giấy viết, kim tuyến,ngân tuyến,phẩm,y 
phục,giây,kính,pha lê,quạt giấy,but, mức ›kim,cục ao,ban phế, đen 
5 Tổng,đồ sứ dó sanh,cac dó án uống. như tra,cam,chanh,lê,tao „hông, 


i bánh miến,bột mitram muối bắp cai,trứng muói,tuóng giửng,tưồng 


ngọt, đậu phụ,kim châm,mộc nhi,nám hưồng...(16). 


: [V.Thanh ha va Hội an,2 thưông cảng chính ổ Đang 
trong. 


| _ Phu bién tạp lục viết dén 18: một khách buôn Quảng đông họ Trần | 
А noi rang ti Quáng cháu theo duóng bién sang trấn Thuận hoa, khi | 


| (huán gio chi co 3 ngay 3 đêm la dén.Ho vao cửa Eo (cửa Thuận). rôi 
lén phó Thanh ha ó Phu xuán (Huế). Đến Quang nam cung nhu 
vậy,họ vao cda Đại Chiêm rồi lên phố Hội an (17). 
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Phố Thanh hà cung gọi là Phố Ló ó gần Huế nằm trên sông. 


Ў Hưởng la khu phố cua nguói Tau thanh lập để buôn ban với Thuận 
hoa tử đầu thé ky XVII (18). 


. Phố Hội an đước xây dung vao thé ky XVI.Ban đầu chi co một số 
‚ khách buôn Trung hoa cho thuyên vào buôn Бал trên các bến nằm 


lrên sông Thu bồn.Họ ở trên thuyén buôn ban róidi.Sau họ mua một 


` miếng đất công cua lang để làm chó mua ban vào mua máu dịch.Dần 
“dan ho cát nha ó do để làm kho chứa và dé ngudi 6 lại thu mua san 
vit dia phuóng va ban hang con đọng lai.Vi váy phố Hói-an duóc 
thanh hỉnh. 

Sang đầu thế ky XVII,Nhật bản bắt đầu cấm đạo Thiên Chua. Cac 
-tÍn đồ không chịu bo đạo bị trục xuất nên một số thướng gia chạy 
Ming xứ ta à ty nạn. 

Giao si Christoforo Bori sang Dang irong nim 1618 da viét: 
Hai cang dep nhát ngudi ngoai quóc déu đến nằm trong tỉnh Kể 
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Cham (Quang nam).Ngưỏi ta co thể vào hai сапр пау bàng 2 cửa bién 
Pullu Ciambello (Cu lao Cham) va Touron (Tourane hay Da nẵng)... 

Luc bấy giỏ ngudi Tau va приді Nhật la nhứng khách buôn chinh ó 
Cochinchina (Đang trong).Ho hop thanh phiên chó hang năm ó hai 
cang áy.Vua Cochinchina trước đây đã cho phép ngudi Tau và приді 
Nhật chọn một nói thuận tiện để lập phố,họp chó phiên noi trén.Do 
la Hai phố.Phố nay chia thanh 2 khu: Một khu phố Tau và một khu 
phố Nhật.Mỗi khu ổ một nói,co quan đốc riêng và sinh hoạt theo nếp 
sống riêng cưa họ (19). 

Cuối thế ky XVII,Bowyear,ngưỏi Anh,da mô ta Hai phố nhu sau: 

Foy Foe пат cach hión cat ngoai bỏ biển khoang 3 hai ly,la một 
đưởng пат sat bỏ sóng,co 2 day nha klhoang 100 сап,рћап lón cua 
ngưỏi Tàu,chi co 4 hay 5 gia dinh ngudi Nhật.Trước kia ngudi Nhật 
la sắc dán chinh б đây nhung vi ho là ngudi công giáo nén sau nhứng 
vu cám dao,ho da bi bát bó,bo di hay qua прћео phai rói di nói khac. 

Mỗi năm со độ 10 hay 12 thuyén buóm tử Nhật Quảng 
cháu, Xiém,Càám bốt,Manilla va sau do Batavia đến buôn ban. 

Thuyén Nhát khóng sang déu và cung khóng tró vé tháng Nhát ban 
tử ngày Hoang Đế Nhật cám mang bạc ra khơi xứ,chỉ cho phép ho 
buôn ban với Trung hoa,chi duóc mang tiền đồng va hang du để mua 
hàng vé.Do do tàu Nhật phai vé qua Ninh ba mua đổi hang trước khi 
về Nhật. 

Ngudi Nhật thưởng mua vang,sắt,tỏ,lĩnh,the va lụa ó xứ ta mang 
về Tâu và Nhật (20). 


V.Nguói Bồ va độc quyền buôn bàn va giang đạo ở Đại 
Viêt. 


Như da noi trên,ngưỏi Bồ được Giao Hoang ban cho toan quyền 
trên cac lanh thổ họ tim ra.Trong các quyền này co độc quyền buôn 
bán và truyền đạo.Ngưỏi Bồ duóc coi nhu ngiói đầu tiên tiếp xuc với 
Đại Việt nén theo Thanh lệnh cua Giao Hoang,nguói Bồ đước độc 
quyền buôn ban va truyền đạo ó xi ta,Thướng gia Công giao пао vi 
phạm se bị phạt đứt phép thông công (không đước dự cac lễ trong 
dao).Giao sĩ nao muốn đến truyền giao ổ xứ ta phai co phep cua Vua 
Bồ vả dĩ nhiên phai co sự đồng y cua Giao hội Bồ. 

Tử năm 1512,ngưỏi Bồ đa vao buôn ban ó Dai Việt.Ngưỏi Bồ rất 
sung đạo nên họ đi đến đâu thưởng co cac giao sĩ tuyên uy di theo cho 
nén co thể noi rằng сас giao sĩ đa vao Đại Việt cung một thỏi gian 
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với cac thuóng gia BÓ. | 

Cuói thé ky XVI „người тау Вап Nha tử Chân lap vé qua Cửa Han 
đa thấy ổ đấy co 2 giao si Bồ thuộc dong Augustins. Nhưng linh mục 
nay không giang đạo cho: ngudi ban xú ma chi Jam lê cho cac thuy thu 
Во thuóng di ngang qua cửa bién nay (21). 

Tú nám 1580 dén nám 1586,cac giao sI Luis de Fonseca (nguói 
Bó) va Gregoire de la Motte (nguói Pháp),đều thuộc dong 
Dominicains tử Ma lai sang truyền giao ổ Quang nam (22). 

Nám 15842 giao si dong Franciscains Bartolomeu Ruiz va 
Francisco de Montilla vao Dang trong giang dao nhung dén nám 
1586 ho bi nhứng ngudi Bó ó Macao dén truc xuất một cach tan nhan 
(23). 


Tuy nhiên ngoai tai liệu trong Khâm Định Việt sử noi trên,không 
co tai liệu nao noi đến nhứng hoạt động thướng mại va truyền dao 
cua Bồ ичбс năm 1579. 

Ly do dé hiéu vi mai dén nám 1539 Cóng ty Bó Dao Nha phu 
trach việc truyền giao ó Macao mói đước thanh lập nén không co cac 
tai liệu lứu trú trước đo.Tuy nhiên đến thập niên 1570 Giao hội da 
đặt ó Macao một Giam mục ngưồi Bồ (Melchior Carneiro).Diéu пау 
chứng to rằng sự phát triển cua Công ty truyền giao Bồ phat triển rất 
mau và số giáo si cung như giao dân đa khá nhiều,đư để lập một Toa 
Giam mục. | 

` Tai liệu xưa nhất cưa ngưỏi Bồ noi đến việc truyền giao б xứ ta Ia 
thứ cua Su huynh Pedre Alvaro gửi tử Quang châu về Giao hội Bồ 
прау 31-10-1579,noi rằng:Ngưỏi ta đa kế với tôi,nguồn tin nay га! 
chắc chán và co ngưỏi chinh mắt nhin thấy,la xứ do. (Cauchinchina) 
da co dón gdi cho Giam muc Macao dé xin bó cac giao si dé lam lé 
và giang dao.Ho cung viét rang ho da chát cáy dé cát Thanh duóng 
nhưng không co cac Cha cua Công ty gửi đến. 

Nhung Cha phu trach ó dày td khi chinh phat Nhát ban néu khóng 
chịu thua thi cung không du để lo cho tất ca (24) 

Tai liệu пау chúng minh rằng dén nám. 1579,xứ ta da co một số 
nhà thỏ và giao dán quan trong va da có một số giao sĩ tử Macao gói 
sang nhung khóng du 
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Chuong Tu. 


_— Dong Jesuites Bồ 
truyén dao ó Dang Trong. 


L.Giáo si Francois Buzomi ó Quảng пат. Сас giáo sĩ 
BÓ dao nha da sang Dang trong tú thé ky XVI nhung phán lón chi 
lam tuyên uy cho cac thướng gia va thuy thư ngudi Вб.Но cung rửa 
tội cho một số tín dó ngudi Việt nhưng chỉ giang đạo bằng tiếng Bồ. 

' Sau khi Ferdinand de Costa tử Đang trong về Macao (1613),ông 
gp cac giao si va kë cho ho nghe nhung diéu óng tháy ó xú ta va cho 
biét ràng co hy vong truyén dao ó xú nay. 

Luc báy gió giao si Francois Buzomi ngudi thành Genoa thuóc 
dong Jesuites,nghe được tin nay,lién dén quy xin Cha bé trên cho 
phép ông được sang truyền đạo ở xứ ta.Cha bé trên chấp thuận 
прау.Мвау 18-1-1615,cha Buzomi cung cha Diego Carvalho,ngưỏi Bồ 
và cac tháy Antonio Diaz (Bó),Joseph va Paul (Nhát) sang Cua Han. 
Cac cha dà cát ó hai cang nay một nha thỏ và rửa tội ngay cho 10 
ngudi tán tong (1). 

Việc truyền đạo tiến hanh tốt dep nên chỉ trong vong 1 nám cha da 
сб 300 tín đồ va cát đước ngói nha thỏ thứ 2 6 Trấn ly Quang 
nam.Ngôi nha thỏ nay do một ba tín đồ thuộc quy tộc tên thanh la 
Gioanna bo tiền ra xây cất. 

Năm 1616,cha Carvalho đổi sang Nhật va da chết vi đạo ổ do năm 
1624.Cac cha Francisco Barretto va Francisco de Pina cung một thay 
giang ngudi Nhật được cử sang Dang trong dé giúp dó cha Buzomi 
nám 1617. 

Ө Cửa Han Cha Pina dà học tiếng Việt va bắt đầu giáng dao bàng 
tiéng ban xi. Óng la ngudi đầu tiên đa nghiên cứu,học, hoi. tiếng: МЕ 
mót cách nghiém tuc.Chính cha Alexandre de Rhodes đa viết trong 

00, tỳ cua ông rằng,cj ;cha Pina la mótnha;bacchociyé ngón ngu ban xi 
O. ` 
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Ban dau viéc truyén đạo tiến hành tốt đẹp nhưng không may năm' 
do trỏi làm hạn hán,các nhà su cho rằng sự co mặt cưa các giao sĩ 
ngoại quốc đa gây ra thiên tai do.Trán thu Quang nam luc đo la 
Hoang trưởng tử cua Chua Sai tên là Nguyễn Ky,du co cam tỉnh vói 
đạo nhưng 50 mát long ngudi dân mé tín,danh phai mỏi cac giao si ra 
khoi xứ. 

Cha Bozumi luc báy gió dang bi dau,phai trón tranh nay chó nay 
mai nói khac dé tránh khoi bi truc xuát.Cha Pina thi ó Hai phó lam 
tuyén uy cho cac Nhát kiéu Cóng giao. 

Năm 1618,cha Giam tinh Macao lại gửi sang Dang trong thêm 2 
giao sĩ Perdro Marquez và Christoforo Borri.Cha Perdro đưộc cử 
lam Tuyén uy cho ngudi Bó con cha Christoforo phai cai trang lam 
bói trén tàu vi luc báy gió nhà cám quyén ta khóng cho phep cac giao 
si vào Quang nam (3). 


H.Giáo sĩ Christoforo Borri ó Binh dinh. ^ Đang lúc các 
giao si gáp kho khán ó Quang nam nhỉ viên Trấn thu Binh định da 
mỏi cac cha theo ông vào Qui nhón.Ó do Ông tiếp dai các giáo si rất 
trọng hậu nén dán chung cũng rất kinh mến cac giao SI i (4). 

Ong con ra lénh cát cho cac giao si mót ngói nha ó va mót nha thó 
ó Nuóc mán dé cha Christoforo Borri ó lai do dé giảng đạo. Д 

д дау 6 блр da rửa tôi cho sứ than Dang trong ó Chân lap.Ong nay 
phai bo 22 bà vó nho,dé theo dao Thién Chua (5 ). | 

Trong khi ду giao si Bozumi б Qui nhón,phat trién viéc truyén 
đạo,biến thị trấn nay thanh một trung tâm điều khiến việc truyền dao 
ó Dang trong. 


III. Sui bó Macao sang Dang trong. ^ Sau khi nhận duóc tin 


cac giao si Báp kho khán ó Quang nam,Ma cao da cú mót só bó sang 
Dang trong.Sứ bộ nay do Rafael Carneiro de Siqueira cám đầu. Ông 
la một nhân vật co tiếng người Bồ ó Macao. Ong vón góc gac quy 
tộc,thuộc dong doi vua Вб,со uy tin,da tửng ghi nhiéu chúc vu quan 
trong tai thanh phó nay. Óng rát sung. đạo,đa giup đồ các giao si rất 
nhiều trong việc phat triển Công giao ổ Viễn Đông. Ông da đước 
Chua Nguyễn tiếp kiến.Sau khi trinh bầy thỉnh nguyện cưa các giao sĩ 
lén Chua Sai ,cung với lễ vật trọng hậu,ông da duóc Chua chấp thuận 
ngay (6).. | ¬ 

Do đo trong nhứng năm 1620,1622,1623 co thêm nhiều giao sĩ 


http://tieulun.hopto.org 


-Si 


thuộc dong Jesuites đước gửi sang Dang trong trong do có giáo si 
Antonio de Fontes,Emmanuel Porgez. 


IV.Giáo si Alexandre de Rhodes (Đắc lộ). ^ Tháng 12 пат 
1624 giao si Alexandre. de Rhodes cung | cac cha Gabriel de 
Michel Marchi nguói Nhật rất thông thạo chứ Hi Hai phá. 

д do Cha Alexandre de Rhodes thấy. cha Pina rất thanh. công 
` trong việc giang đạo bằng tiếng Việt nên cung. bát-4à« độc tiếng Việt 
với một thanh niên ngudi. Viêt Thanh. niên nay. day ông tiéng Viét va 
ông day lai anh ta-tiéng Bồ.Sau 4 thang cha da nghe thu tói va sau 6 
tháng cha bắt đầu giảng đạo bằng tiếng Việt (7). 

Thỏi bấy giỏ chỉ co cac cha Pina va De Rhodes giang bằng tiếng 
Việt,cac cha khac vẫn giảng bằng tiếng Bề va co thông ngôn dich lại. 
Năm 1625 dong Jesuites Bó da co ó Dang trong 10 giao 51,081 


duóc cac có só truyền. giao ó cac vung đông Чап: Dang trong. Cha 
Pina la cha Bé trén cua dia phán Ke Cham.Cha De Rhodes cung lam 
viéc tai dia phán nay. Viéc truyén giao đước coi la rất tốt. Cha De 
Rhodes đa viết rằng kết qua da vướt ra ngoai sức lực va ky vọng cua 
họ (8). 

Cha Pina va cha Rhodes thưởng ra Hoa. châu (Thuận hoa,Kinh đô 
cua Đang trong,thưởng gọi tắt la Hoa hay Huế), giang đạo cho cac tin 
đồ ổ do.Trong so cac tín đồ nay co ba Minh đức Thai Vuóng Phi 
(Madeleine). 

. Nám 1625,cha Pina dung thuyén nhỏ ra tàu lam lễ cho c. cac íc thủy thử 
Bồ nhưng không may bị song gio lón lật đắm thuyén khiến cha bị 
chết đuối. 

Cha De Rhodes thay thé cha Pina va thia huóng ca gia tai bác hoc 
(nghién cứu chú Viêt) cua cha nhung nim sau (1626),theo thinh 
nguyên cua giao si Julien .Baldinoti. đang truyền giao ó Dang 
ngoaiin một cha biết tiếng Ì Việt ra ngoai do lam việc,Cha bé trên 
Macao da gọi De Rhodes vé Macao dé lén duóng sang Dang ngoai 
nám 1627. 

Cha De Rhodes ó Dang ngoai 14 nim. Khi cha Bozumi gua 
dói,cha bé trén Macao goi cha vé dé sang Dang trong cầm đầu giao 
hội trong đo. Thang 2 năm 1640 cha trổ lại Cửa Han những | lúc bấy 
giỏ Đang trong, đang cấm đạo,ông phải lén di giang dao ó Quang 
nam,Quang пра! rồi bị đuổi sang Phi luật tân. năm 1641 dé vé 
Macao.Dáu nim 1642,cha De Rhodes lai theo tàu Bó qua Hai phó dé 
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rồi bi trục xuất vao năm 1643. 

Năm 1644 cha De Rhodes lại sang Cửa Han, lén đi giang dao ó 
Huế va Bố chinh. Ong bi bát,bi Chua Nguyén két an td hinh nhung 
sau duóc án xa,chi bi trục xuất ra khỏi xd,vinh viễn không đước trổ 
lại.Thuyền trưởng tau nào chó ông vao se bị tử hinh (1645). 

Cha De Rhodes viết nhiều sách liên quan đến nước ta trong do co 
Các Cuốn: 

Dictionarium Annamiticum - Lusitanum et Latinum (Tự điển 
Việt Bồ La ),xuất ban tai Кота năm 1651.Phần đầu cuốn пау co viết 
về Văn phạm chứ Việt bang 2 thứ chu Việt va La tỉnh.Cuối sach co in 
phán Catechismus (Giao lý ) cung bằng 2 thứ tiếng trên. 

Voyages et Missions xuất ban tại Paris năm 1653. 

La Glorieuse mort d'Andre xuất ban tại Paris năm 1653. 

Tunchinensis Histotiae (54 Dang ngoai) xuất ban ó Lyon năm 
1652. 

Riêng cuốn Tự điển Việt Bồ La,co ngudi cho ràng phán dong рор 
cua Giao si Pina kha quan trọng vi cha thói gian cha De Rhodes hoc 
hoi và nghién cứu tiếng Việt | Dang trong khóng láu,kho co thé thuc 
hién nói mót minh nhu váy. Óng cung khóng phai la cha dé cua chú 
Quóc ngi nhu nhiéu ngudi làm tuóng vi trudc êng da co cuón: Ти 
vựng Việt BÓ cua giao si Gaspar d'Amaral (ó Dang trong ti nim 
1629 va bi chét duói trong trán bao nim 1646)va Tu ving Во Viêt 
cua giao si Antonio Barbosa (Ó Dang trong tú nám 1635 va mát ó do 
nám 1640). 


V.Tư cám dao đến sat dao. Мат 1625 Chua Sai Nguyén 
Phuc Nguyén,nghe 161 dem pha vé dao Chua,cho ring dao Chua 
không thỏ cung tổ tiên tất la ta dao nên ra lệnh cám đạo,bắt cac giao 
si phai rói nha thỏ ra tập trung ở Hai phó dé chó tau về nuóc.Chua 
cung bát cac giao dán phai bo dao,cám khóng duóc deo thanh gia va 
cac anh tuóng ó có. | 

May nhỏ một viền trấn thu ngudi công giao cho biết truóc tin nay 
nén cac giao si kịp thói vận động уби Hoang trưởng tử cua Chua Sai 
la Nguyễn Phuc Loan,xin duóc ó lại 100 ngay dé lam lé an tang cha 
Pina.Nhỏ thỏi gian nay,cac cha co du thói gian vận dóng dé Chua Sai 
thay dói y kién vé dao Chua.Cac cha cung kip bao cho cac tín dó biét 
dé ho dáu cac thanh gia va anh tuóng di. 

Nám 1639,cha Francois Bozumi,cha sang láp va diéu khién Giáo 
hói Dang trong tú nám 1615,tru só ó Qui nhón,duóc Chua Nguyén 
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-Cóng-Thióng Vuong. nhỏ-đi Macao điều dinh một việc со 181 cho 
‘Chua: Nguyên. Luc. nay. la thói ky Trinh Nguyén phán tranh nén viéc 
ma Chua N guyën. nhỏ со: lẽ là việc xin mua: hay xin viện tró khí giói 
‚Вб. để chong. nhau với Chua Trịnh.. 

Lục bấy giỏ. việc cấm đạo ổ Đăng trong ván con gáng nén cha 
.Bozumi muón nhán viéc nay,có gắng thoa man thính câu cua Chua để 
ông nói tay trong việc cám đạo. . 

Song lỏi thỉnh cầu cua Chua Nguyễn kho thực hiện đước vỉ ngưồi 
Ва không muốn dinh đến vụ tranh chấp Bác Nam nay.Ho sở liên luy 
đến nhung ngưỏi Bồ đang giang đạo va buôn ban ó Dang ngoai. 

Trấn thu Quảng nam khi ấy rất рћеї đạo Thiên Chua.Nhán lúc cha 
Bozumi đi vắng,ông da xin Chua Nguyễn ban sắc lệnh trục xuất cac 
giáo si vé Macao.Cha Bozumi nghe duóc tin nay,buón. qua, sinh bénh 
tii tran. Ong giang dao ó Dang: trong ca thay 24 nám 

Theo giao si Cardim thi dén nám 1639 „Dang trong co khoảng 
15.000 tín dó .Bị trục xuất năm 1639 co các cha Bareto,De 
Fontes,Gaspar Luis,Machido và cac thây Diaz,Joseph,Paul. 

Nám 1640,cha De Rhodes dung mót thuyén buóm do chinh cha lai 
lấy vé Macao убі cha Piétro Alberto.va 3 ngudi công giao khac.Cuói 
năm do cha De Rhodes lại sang Cửa Han cung уд! cha Benedetto de 
Mattos.Trong thói gian này cha Ruben,Giam tinh dong Jesuites ó 
"Macao nhân chuyến di Manilla,bị bao phai ghe vao Cửa Han va б lai 
do hón 4 thang.Trong dip nay cha da rda tói cho hón 1000 tín dó mói 
nhưng cung da được chứng kiến canh nha ngudi công giao bị khám 
xet,anh tướng bị tịch thu đem đốt trước mặt ngai (9). 

Du gặp nhiều kho khán,cha Mattos phụ trach việc giang đạo ó 
Quang binh và Thuận hoa,con cha De Rhodes lo việc đạo trong các 
trán Quang nam,Binh dinh va Phu yén. . 


VI.Tháy André: Vi tú dao đầu tiên, Мат 1644 Trán thử 


Quảng nam ra lệnh khám nhà cha De Rhodes ,bắt рїї Tháy Ignace va 


tháy Andre,2 phu ta cưa cha De Rhodes.Luc bấy giỏ cha Rhodes va 
thầy Ignace di vắng.Họ chi bát đước thầy André va một tín dó gia 
cung tên la Andre.Hóm sau quan Trán thư tuyên án xử tử hinh са 2 
êng Andre.Cha De Rhodes và ngudi Bồ б Quang nảm да can thiép 
xin tha 2 nguói. Song viên Trấn thư:chỉ chịu tha ó ông Andié | già láy có 
rang êng may con: nặng ganh gia dinh: (10). Thây Andre sau:bị dua та 
phap trưởng xử tử.Đầu thây düóc i cất уа:диде cha Dè- Rhodes Chuyển 


vé Roma. Хас thây đước dua vé Macao, đặt tai tu ме cua các chả T 
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dong Jesuites. i 

Nám 1645,cha De Rhodes cung cac tháy Ignace va Vincent ra 
Quang binh giang dao.Trén duóng di họ gặp thuyên chiến cua quán 
Nguyễn bắt giứ.Cha De Rhodes bi trục xuất.Cac thầy Ignace va 
Vincent bị xd tử hinh.7 ngudi cung di bị xử chặt 1 ngon tay (11). 

Cung năm do ó Quang binh,co 6 tin dó bi bắt.2 ngưồi là Alexis và 
Augustin bị xử tử.Nhứng ngudi khac bi tra tấn tan ac rồi đước tha 
(12). 

Sau khi cha Alexandre De Rhodes va cac giao si ngoai quóc bi 
truc xuát,Dang trong chi con cac thầy giang ngudi Việt nên cha bé 
trén ó Macao da cú cha Metellus Saccano sang thay.Cung di vói cha 
con co cha Balthasar Caldeira. 

Hai cha da vao Da nẵng ngay 11-2-1646 với lễ vật trọng hậu (ngọc 
trai quy) dé dáng lên chua.Chua Thuóng tiếp đai cac cha tử té nhung 
it lâu sau Chua yêu cầu chá:Caldeira ,ngưỏi Bó,phai sang Chân lap 
hay vé Macao con cha Saccano,ngưỏi Y co thé ó lai Dang trong 
nhung khóng duóc truyén dao cho nguói Viét (13). 

Macao lại cho cha Charles Rocca,nguói Sicile sang Dang trong 
mang theo thu cua cha bé trén gili Chua Nguyén cung lé vát trong 
háu góm 2 vién ngoc quy va nhiéu thoi vang.Khi cac cha di theo cac 
thuyén trưởng lén yết kiến Chua Thướng,đước Chua tiếp dai lịch 
sự,con to y vui ming muốn gặp lại сас cha.Song chi 3 ngây sau cac 
cha lại bị đuổi về Hải phố (14). 

Năm 1655,cha Saccano về Macao họp Đại hội truyền giao toan 
tinh rồi duóc gọi vé Roma lam quan sự truyền giao. 

Cac cha Pierre Marques,Francisco Rivas,lgnace Beaudet va 
Dominique Fuciti đước cử sang tăng cưỏng cho giao hội Dang trong. 

Trong thói gian nay,Dang trong da co tối 50.000 tin dó,duóc công 
khai lam lé khóng bi dan ap nhu truóc. 

Dén nám 1661 vé dói Chua Hién,viéc chóng dao Thién Chua lai 
bung dáy.Nhiéu tín đồ công giao bị xử tử vi không chiu bo dao. Nha 
Chua da cho dé anh Chua và bát cac tin dó dám lén.Ai khóng chiu 
dám se bị dem chém hay cho voi giây. 

Năm 1663,lệnh cấm đạo lại gay gắt hón.Nhiéu nha thỏ va nha 
nguyện bi tan pha,nhiều thay giang va tín đồ bị giét.Cac cha phai chia 
nhau đi giang đạo ó cac nói:Cha Marques ở Hai phố,Cha Ignace 
Beaudet ó Tourane va cha Dominique Fuciti ó Hué. 

Việc cám đạo năm 1665 lại anh hưởng đến са các Nhật Kiểu tập 
trung ổ Hai phó.Chua ra lệnh bát các Nhật kiểu phai bo đạo Chua và 
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dám lên anh Chua dé to long bo dao. Vi qua só hai,phần lón cac chu 
gia dinh Nhật kiểu đều vâng lệnh ` .Trong khi do cac tín đồ ngudi 
Việt thưởng chịu chết,nhất định không chịu dám lên anh Chua.Ngay 
31-1-1665 co đến 12 tín đồ đa chết vi đạo ó Ke Cham (Quang 
nam).Ngày 2-4 năm do 4 tín đồ Thiên chua giao б Quang ngai da bi 
đứa ra Quang nam xú tử cung 2 nd tín đồ d tỉnh пау, 

Đặc biệt trong hôm các tín đồ bị dva rz pháp trưởng,nứ tín đồ 
Lucie đã đến xin vói quan an: Thưa quan,tôi là con gzi ông Pierre Ki 
да bị xử tử vỉ tội theo đạo Chúa „Тб: da xin với cac quan cho tôi Guide 
cung chết nhung các quan cho rằng tôi con qua tre,không thể dé 
gướm họ nhung mau tôi.Hôm nay tôi tự ra đây dé xin đước voi Cây 
với ba пау để chung tôi sóm đước hạnh phuc trên trói.Quzn Trấn thư 
chấp thuận đưa cô nay ra chem đầu nhu nhung người khác, Déc có 
sau đước Giam mục Berythe để ó ban thỏ nha thẻ chính bên Xiém 


Cha Chevreuil cho biết riêng năm 1665 co tất ca 43 tín đề td dec 


Ti năm 1658,theo dé nghi cua Alexandre de Rhodes,Giao Hoang 
đặt Giám muc đại điện tông toa (Vicarius apostolicus) trông coi giao 
hội Dang trong va cú Đức cha Lambert de la Моне làm Giám mục 
Berythe,tróng coi địa phận nay. Trụ số địa phận tam đặt tại Juthia bêz 
Xiêm dé tim duóng vào Dang trong. 

Cha Chevreuil la phai vién cua Giam muc Berythe,sang Tourane 
để lấy tin tức cho toa Giam muc. 

Thang 2 nam 1665,Chua Hién ra lénh truc xuát tát ca cac cha dong 
Jesuite sang Xiém.Cha Chevreuil khi do khóng bi truc xuát nhung 
êng cung bi bát buóc rói Dang trong khoang 1 thang sav.. 


VII.Mâu thuấn Во Hoa ó Dang trong. Thang 6 nám 
1633,nguói Hoa lan vao Tourane (Da náng),duóc Chua Nguyễn Phuc 
Nguyên tiếp đốn vui уе.Но đước phep tự do buôn ban va dé lai mội 
số nguói để trông coi nhứng có sổ cưa Công ty.Song nhung năm do 
việc buôn ban cua ngudi Hoa lan không đước hanh thông vỉ.ngưỏi Bô 

va ngưỏi Nhật đa đến trióc,mua hết số vang va tó lụa trên thị trưỏng. 

Năm 1636,Tướng quân Nhật Iemitsu ra lệnh cám nguói Nhật xuất 
duóng va cứ ngụ tai ngoại quóc.Nguói nao bất tuân se bi td 
hinh.Nhüng ngudi Nhật ó Hai phó tử trưóc đến bấy giỏ vẫn lam chư 
thị trưồng buôn tó lụa б xứ ta.Nay họ bị cát đứt liên lạc уд! chinh 
quốc nên việc buôn ban cưa họ bị té liệt hẳn.Ngưồi Bề 181 dung có 
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hội nay,đon lấy mối 161 nay để kiếm lói.Song ngudi Hoa lan cung 
phan ứng nhanh không Кет.Но dung vo lực phong 10а eo biển Tân 
gia ba để cắt đứt liên lạc cua Bồ giứa Macao va Goa.Họ cũng săn 
đuổi cac taü Bồ hoạt động trên bién Nam hai (Biển Đông). 

Năm 1637,cac thướng gia Bồ tai Macao da hop nhau lai dé tim 
bién phap dói pho vói Hoa lan vi nguói Hoa lan da náng tay trén ho 
tát са nhúng mói 161 vé buón bán ó vung bién Nam hai.Nha cám 
quyén Bó da quyét dinh cho tau chién di bao vé сас tau buôn va xử 
dung cac tau buón nho nhung chay nhanh (15). | 

Nám 1637,nhán giao si Manoel Fernandes gili mót la thu cáu 
cứu,Thướng viện Bồ ó Масао quyết dinh gói một sứ than sang Dang 
trong.Sứ thần đa yết kiến Chua Nguyễn Рћис Lan va duóc Chua cho 
phép hay 60 gia dinh Вб ó Macao sang cú ngu tại Da nẵng vao năm 
1638.Sứ thần nay cung xin Chua Nguyễn dùng cho прид Hoa lan 
buôn ban ổ xứ nảy những Chua Nguyễn không chịu.Năm 1637 Công 
ty Đông An Hóa lan đã đước phép тб môt chi nhanh tại Hai phố (16). 


VIIILITau Bồ bắt nô lệ Việt. Ма 1637,nhân một chuyến sang 


buôn bán ó Manilla,Luis Dias da vào qua xứ ta bí mật mang đi một 
số nô lệ Việt (danh tử cua ta хуа gọi la nô ty) về Macao.Số nô ty пау 
vốn la ngudi công giao bị triều đỉnh kết tội lam nô ty,co le đước 
ngudi Bô mang di để tranh khơi lam tôi tó cho nguói khac.Cac quan 
ta doi nha cám quyển Macao phai trao tra nhứng nô lé nay.Dé tranh 
nhứng phién phúc cho мес buôn ban co thé do vu nay gây nên,ngay 
8-2- 1638 nguói | Bồ da dem tra lại cho ta nhứng nó ty trên nhung 
chinh quyén ta cung tra lai ho nhung phi tón do vu nay Bây ra ' 

Cuối năm 1639.sau khi Nhật ban trục xuất ngudi Bồ ra khơi xứ 
пау,Вӧ phai ngtứng hẳn mọi việc buôn ban,liên lạc với Nhật.Ngay 
9-10-1639,Thướng Viện Bồ quyết định cấm tất ca những chuyến buôn 
sang Đang trong,Dang ngoai,Xiém và Chiém thanh nhung dén cuói 
nám do nha cám quyén Bó ván phai cho phep tau do cac nha truyền 
giao thuê Sang liên lạc với Đang ngoai và một tau khác sang Căm bốt 
dé mua gó cần thiết cho việc dong tau . 

Năm 1640,sau khi giao thưởng với Nhật bị cát, Hói dóng Thanh 
phó Масао da quyét dinh chuyén dán chung và hang hoa ó Macao 
dén các thị trấn lân cán.Ho da yêu cầu mỗi tàu phai chổ một chuyến 
hang và ngưỏi sang Cám bốt,Đảng trong va Dang ngoai (17). | 


Tài liệu tham khảo Chuong 4 xin xem trang 114. 
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Chuóng Мат 


Tham vong cua Bó 
ó Dang trong. 


I.Chu trüóng cua Chính phu Bồ. Nhó $4 co mát cua các 
giao si trên toan coi Dang trong,việc buôn ban cua Bồ tử năm 1615 
cung phat đạt hón. 

Năm 1617,Dom Joao Coutinho,Pho Vướng Во б Ап dó trinh . 
vua BÓ tinh hinh tóng quat nhi sau: 


Hai cảng này cửa Cochinchina (Dà náng) là hai cang có nhiều 101 Ích.Một mặt vi 
rất tót,ó ngay đối diện với Manilla,gán Macao và có thể mua được du thứ lua.Hón 
nữa để приді Trung hoa thấy nói này mó cửa cho chúng ta,tháy chúc ta ra vào,thấy 
chúng ta ó đó,sẽ rút lại và bo đi vài thu tục mà họ da áp dụng với chúng ta ó Macao. 

Trong mục đích пау và chính vì Thiên Chúa giáo,chúng ta da gửi sang đây những 
giáo sĩ của Công ty (Compagnie de Jesus) và Malacca đã đồng ý trỏ cấp cho họ 
những thứ cần thiết cho giáo hội và sự thỏ phụng thiêng liêng. 

Một số nguói Bồ đã lập gia đỉnh với các phụ nữ xú này và chúng ta bắt đầu di dán 
sang.đến khi số dân Bồ gia tăng và với sứ chấp thuận cua Chua,hai cang này có thể 
xây thanh đồn luy. 

Điều này duóng nhi họ có thể chấp thuận một khi họ thấy thành phố đó làm họ 
sang trong thêm,giầu co hón nhỏ buôn bán,một khi họ hiểu được rằng đó là cần 
thiét,vi biến cố đối với ngudi Hoa lan (vụ đụng chạm năm 1613) và vì những nguyên 
nhân khác hay những nhứng đồ biếu. 

Hoang gia nên cam ón các cha về những công tác cua họ ó xú này và khuyến cáo 
các cha bé trên gửi đến phái bộ truyền giáo này các cha lỏi hai và có những đức tính 
cần thiết cho si thành công cua những kế hoạch mà chúng ta dành cho họ (1). . 


М "Wa У `... 5 
Ngay 23-1-1618,vua BÓ da chi thi cho Pho Мидпр Во ó An dó ràng 
Dé giữ tinh giao hao vé thuong mại với Chúa Cochinchina,nên gửi biếu ông một só 
tặng phẩm để xin ông cho phép-gia tăng số giáo dân Thiên Chúa ó xứ này và cũng do 
xem,bằng cách ngoại giao khéo léo,kha năng có thể xây dựng thành luy ó do (2). 
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Ngày 20-2-1618 vua Bô lại viết cho Pho vướng Bồ 6 An dó dán 
phai tiếp tuc dua thêm ngưỏi vao hai cang xứ Cochinchina va nếu nha 
Chua chấp thuận cho xây thành luy thi phai chọn địa điểm nao để co 
thé phong thu bằng một số Ít người (3). 

Nhưng năm do Dom Jeromino de „Azevedo thay thé Dom Joao 
Coutinho iam Pho Vuóng Bó ó An.Ong nay khêng hang hai máy 

rong việc phat triển cac có sổ ó Cochinchina.Trong tó trinh Vua Bồ 
ngay 7 và 8 thang 2 1619,ông da viết rằng việc buôn bán với xứ 
Cochinchina rất hạn hẹp và ông không co du phướng tiện tai chính 
cán thiết cho một có sở như thế (4). 


Tuy thế ‚рау 5-3-1620 trong chi thi sử Phó Vướng Bồ ổ Án,Vua 
Bồ vẫn con to ve tha thiết vói vấn đề iré 
Giao sĩ Christoforo Borri cũng cho bái trong ky sự cưa ông: 


Chua Cochinchina luôn luôn chứng 10 rằng ông thích ngudi Bồ vào buôn bán ó xứ 
ông vô cüng.Ong da nhiều lần 16 y dành cho họ 3 hay 4 nói trong xú (để ho vào buôn 
bán) trong đo chó tốt nhất là Turon (Đà па ang) dé họ xây dung một thành phố với tát 
ca nhü ng tiện nghi cua họ,nhứ nguói Nhát và người Trung hoa đa làm (ó Hai phó). 

Va néu tói d иде phép bày tổ cam tưởng cưa tôi уд! Đức Vua Công giao (BÓ),tói se 
nói rằng Đức Vua phai ra lệnh cho người Bồ đủ sao cung nên nhận hào ý dua đến sự 
thiết lập ó đây một thành phố đẹp để.Chắc chắn nói đây sẽ là nói trú ngụ,chốn nghĩ 
ngói cua tất cà những tàu bè di sang Trung hoa vi 8 đây người ta có thé để một đạo 
quân sẵn sàng chống lại ngudi Hoa lan se đến xứ này và đến Nhật bản (5). 


li.Chuas Nguyễn nhó ngudi Bê đúc đại bác để chóng 
quân Trịnh. 


Tử đầu thập niên 1650,mối gang giao Việt Bô bắt đầu khá quan 
hớn. 
Năm 1651 co 4 tau Bồ cặp bến Dang trong va năm 1650 nhiều hón 


thé. 


er 


Мат 1651,4ói Chua Nguyễn Phuc Tán,nha cám quyền Bồ ó 
Macao gui táng Chua Nguyén 1 kháu dai bac.Chua Nguyén ung y 
lắm nên viết thu cảm ón nội dung la thu nhu sau: 
Quốc Vướng Cochinchina kính рїї Tổng Chỉ huy trưởng Thành phó Macao. 
Trấm thưởng nghe nói:Lế phai và công bằng là lẽ ca trên đỏi.Việc bang giao vói 
cac nước láng gièng lấy trung tin làm căn bản.Chính vi lé đó,Thành phó Macao và 
Vuóng quốc Cochinchina kết hộp với nhau,tuóng thân,tướng lói,dói xử với nhau trong 
công ly. 
ТЧ ngày Trấm lên ngôi (1648) đến nay,Trám chưa kịp bẩy tô cam tỉnh và lòng quy 
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mến của Trấm уф Ngài mà Ngài đã gui tặng Trấm một khẩu đại bác,thứ та Trám 
thích nhất. 

Nếu Ngài muuón xin việc gi trong xứ cua Trá m,hay cho Trám ro, Trám sẽ chuẩn y 
ngay.Ngài xin Trám cho phép các cha vào trong xú Trám ià мес nho.Cac cha qua cao 
ca mà đối với mái ngưồi lai quá nho.Xin Ngài ding quá khiêm tőn khi hơi xin.Trấm 
muốn ban cho đặc ân lón hón. 

Viết năm thứ 3 ngày 26 thang 3 năm 1651 Thiên Chua. 

Củng уда la thư пау Chua Nguyễn con gui sang 5.000 cân (hôn 
3.000 kg) đồng để nhỏ ngưỏi Bồ duc sung giup: 


Trấm gửi 5.000 cân đồng và tin vào lòng yêu mến Trám cua Ngài xin Ngài cho đúc 
giúp Trám những đại bac.Trám coi đó là một hao su vi thay vi co thể đúc ó trong 
xi, Trá m muốn đúc ó Macao vi Trá m tin ó Ngài. 

Trám gửi số đồng này qua 2 cha dang giúp мес Trá m và coi việc này nhi một mon 
nó.Các cha sẽ nói ro với Ngài lòng quy mến và cam tinh cua Trá m đối với Ngài.Dén 
mùa gio tóixin Ngài cho các cha trở lai dé ho ó lai trong xú Trấm xin gửi theo (các 
dai bac) vé cho Trám. 

Trám đối xử vói Ngài bằng tinh ban chán thành, Trám cũng xin Ngài đối xd với 
Те m tdóng tu. 

Xin Ngài tự quyết định có to nho cua các dai bác sao cho du số dóng.Lói ich cua 
chúng lón nhi núi và hành động này зе khác trong lòng Trá m nhu nước cháy trên nui 
này. f 

Trám gửi đến Ngài món quà mon,du thé nào mặc long,nó chúng tó lòng thành cua 
Trám. 

Chúng ta cách biệt ngàn dám ma lúc viết thú này Trá m tuóng nhu dang 6 trước 
mat Ngai. 

Qua tặng gồm 20 tám lụa,3 manh trầm hưởng nặng 1 cân,2 sung tê giác và 6 ngà 
voi nàng 100 cân. (6) ` 


Trong dịp này Chua Nguyễn cung gửi cho cha bể trên của dóng 
Jesuites Macao một la thu yêu cầu cha bé trên thuyết phục Tổng Chi 
huy trưổng Macao duc đại bac cho ông. 

Yêu cầu cua Chua Nguyễn co le đa đước ngudi Bồ thoa man nên 
năm 1652,nha cám quyền Macao cử Joao Vieire lam si gia sang yết 
kiến Chua Nguyễn Phúc Tần.Sứ gia da trinh bẩy уд; Chua Nguyễn 
rằng Во Dao Nha không nhắm mục dich danh chiếm lanh thổ Dai 
Viét.Dé giai thich мес Во da chiém mót số nưóc,ông noi: 


Chúng tôi không chối là ó Đông phuóng co nhiều xứ đặt duói quyền cai trị của Bồ 
Dào Nha nhung lý do (dé Bồ chiếm đong) hoặc ја dán chúng hiểu lâm lòng tốt của 


ngưỏi Bó,da chống đối lai họ,hoặc là những xứ A ráp vón là ké thu cua người Thiên 
Chúa giao (7) 
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Khóng со tai liệu nao cho biết sứ gia Bó lan nay! muón xin gi Уй 
Chua Nguyén vi viéc cho cac giao si vao gíang dao và viéc dé cho cac ` 
thuóng gia vao buón ban da duóc Chua Nguyën cháp thuán tử trước. 
rồi.Co le sứ gia Bồ sang xin Chua Nguyễn danh cho họ nhung ưu dai 
6 hai cang Turon (Da náng).Co diéu chác chán ràng td nám do viéc 
giang đạo cung nhu việc buôn ban cua ngudi BÒ đước nhiễu thuận 
lới.Hai сапр Turon trổ thanh một thuóng cang quan trọng cua ngưỏi 
Bồ vi sau khi mất Malacca,Turon trổ thanh hai cảng chuyển tiếp cua 
cac tau Bồ giứa Macao và Goa,Macassar v.v... 


IIL.Joao Da Cruz va lo đúc 6 Huế. 


Trịnh va Nguyễn danh nhau lần thứ 4 năm 1648 và các lần kế tiếp 
vao сас năm 1655,1661,1672,bát phán thắng bại.Vỉ ly do chiến 
tranh,Chua Nguyên phai Iĝi dụng ky thuật duc sung cưa ngudi Bô để 
cai tiến vo khi cua quân Nam,nhất la cac đại bac.Chua Nguyễn đa 
trọng dụng ngudi Bồ Joao Da Cruz để trông coi 10 duc cua ông б 
Huế. 

„Joao Da Cruz là một tay giang hỗ người Bồ lai Canara (một giống 
đen Tamul ó An độ) học đước nghề duc sung va trổ nên tay thỏ 
gioi.Y đúc đước loại đại bac bắn đạn giây (Chain bullets) va nhiéu 


loai khí gidi khác.Nhỏ tải khéo này,vua Chân lap да cho y lâm đến 


Tổng đốc một tinh nho.Nám 1658,quân Chua Nguyễn danh vao Kinh 


đô Chân lap Oudong,đưa y vé Dang trong va duóc Chua Nguyễn 


Phúc Tần cho ó Huế dé lo việc duc sung cho Chúa. 

Joao đước Chua Nguyễn trọng đai,cho lam quan,mỗi năm đước 
ban 500 đồng еп vàng va phụ cấp gia dinh.Y di đâu cung co nghỉ vệ 
như một quan lón trong triéu.Nám 1666,khi Joao đi Hai phố thăm 
cac cha dong Jesuites тїбї sang,đoản tủy tung cua ông đước coi 1а rất 
long trọng: 

Ông đi bằng thuyén cua nhà Chua xuống Hai phố.Khi lén bó,co 
một doan tuy tung kha lộng lẫy.Đi trước la một toan lính đội khăn lụa 
đen cung với một ngưỏi thổi ken.Cang cua ông va cua уд ông đều lam 
bằng lụa...Cang cua ông co 4 nguói khiêng va | cang; cua уд: ông co:2 
ngưồi.Đi sau là một số khả đông gia m va quin hâu.Tất ca đều 
lanh lẹ va qui cu @®. | 2 

Xưởng đục cua ông không chỉ duc sung cho Chúa Nguyén i ma con 
duc ca cho Chiém thanh va Chân: đạp lúc bấy giỏ. la thuộc. quốc cua 
Đảng trong.Trong một số sung con bày ở Bộ Quốc phong Thai 
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lan,ngưỏi ta thấy co ghi dong chứ Bồ Por eerei-ecres de 
Cochinchina Champa e Camoia ioao Da Crusae Esen 
1670 (Danh cho Vua уа Chua Cochinchina, Chiêm thánh 
va Chân lap.Joao da Cruz lam năm 1670). 


Joao con đóng một vai trỏ quan trong trong việc dua cac giao si 
vao Dang trong.Nhó đước Chua Nguyễn tin dung,Joao đã vận động 
dé cac giao si đước vao giang dao dé dang б Dang trong. Nhó thanh 
tích nay,êng duóc giao hói ban tuóc Hiép si cua Chua Trói. 

Xuóng duc cua ông nay con dấu tich.Nói do con gọi la phuóng 
Thó duc hay Lo duc. 

Joao mát nám 1682.Con Ong ván duóc Chua cho tróng coi viéc duc 
sung. 

Các tai liệu Bồ Dao Nha không noi đến Joao,co le vi sự cộng tác 
cua Joao vói Chua Nguyễn chi la việc riêng cua ông vói nha Chua chứ 
không liên quan gỉ đến ngudi Bồ.Ngưỏi Bồ cung không muốn khoa 
trưóng việc nay vì sở lam Chua Trịnh nổi giận,co hại cho các giao sĩ 
và thướng gia Bồ ó Dang ngoai. 


IV.Chua Nguyén mua khí giói Вб. 


Vi nhu cáu chién tranh,Chua Nguyén nhó cac giao si va thuóng gia 
Bê mua khi giói giup êng chóng quán Trinh.Chua Nguyén phuc Tán 
da đặt tiền trưóc mua một số đại bac nhung vi ly do chiến tranh,cac 
tau Bồ só bi va lây,không chịu vao Dang trong nên đói mai không 
thấy đại bac gửi sang.Chua Nguyễn co y sốt ruót.Cac cha Miras va 
Marques xin với nha Chua cho ông di Macao dé hoi về số đại bac 
nay.Chua Nguyễn bàng long nhưng vi không co tau di Macao nên cha 
Marques phai sang Xiém dé láy tau di Macao.Khóng may chiéc tau 
Bồ nay trước da bi bao,sau lại bi tau Hoa lan săn đuổi,bắt buộc phai 
cập bến Đảng trong.Chua Nguyễn cho rằng ngưỏi Bồ thiếu thiện chí 
giao hang nên ra lệnh bát giu ca tau lẫn ngưỏi.Cha Marques phai gửi 
thư sang Macao để hơi về sự chậm tré giao hang trên nên đến năm 

"1659 một tau Bồ da vao Hai phố giao số khí giói đa đặt mua. 

Chua Nguyễn nhận đước khí giói,rất vui long,lién ra lệnh tha chiếc 
tau bị bắt gii và lại gửi quả tặng cho Chi huy trưởng thanh phố 
Macao.Tuy nhiên,Chua tra tiền không hậu lắm nên các thướng gia 
Bồ không hăng hai trong việc buôn ban với nha Chua.Ngoai ra họ 
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cung lo ñgaiv việc : bán khỉ gối cho Chua Nguyễn vi só Chua Trịnh nổi 
gián,gáy kho khán cho viéc buón ban va giang dao ó Dang ngoai. 

Nam 1661, Bồ уа Hoa lan. ky hoa бс hứu chién. Ноа dóc nay mai 
dén nám 1663 mối công bố 6 Batavia.Hón nứa tử năm 1662 đến năm 
1771, Chua. Trinh khóng dem quán danh Chua Nguyễn nên cac: 
thưồng gia Bồ không con ngại sự săn đuổi cưa tau Hoa lan,không con 
50 bị va lây vi chiến tranh Nam Bắc, nứa nên việc buôn ban gi da 
Macao và Đang trong tướng đối phát đạt. 

Năm 1667,một tàu Bồ tử Macao chổ sang cho Chua Nguyễn số lua 
ma Chua đa đặt mua năm trước. 

Мат 1668,Pho Vuóng Bô ó Goa đã gửi cho Chua Nguyễn một la 
thư để ngay 11-5,nhán mạnh sự ao vóc đước рій mói bang giao thán 
hứu va trao đổi thưóng mại уда Cochinchina @ ^ 

Năm 1671,cha Marques mang sang Macao 10.000 đồng vàng do 
Chua Nguyễn Phuc Tần nhỏ mua khí giói,chuẩn bị chống lại cuộc tấn 
công thứ 7 va cung la cuộc tấn công cuối cung cưa quân Trinh vào 
năm sau,Đây la lần thứ 3 người ta thấy cac giao si dong Jesuites đích 
thân đi Macao để mua khí giói cho Chua Nguyén. 

Sau trận chiến làn thư 7,hai mièn cung thấm mét,lo ` cung có phán 
dát cua. minh. Nha Chua,cac quan va dán chung déu phai lo tiét kiém 
dé gay dung lai эһ. gi da mát vi chién tranh,Nhu cáu vo khi cung 
khóng con núa nén viéc buón ban cua Bó ó Dang trong khóng con 
thịnh vứóng như xưa,dủ rằng Bồ duóc hướng nhiều ưu dai cua Chua 
Nguyén.Hón nứa tử năm 1684 Trung hoa bắt đầu mó cửa cho cac 
nước vao buôn bán,Bồ mát độc quyén buôn ban уд! xứ nay nén ngưồi 
Bồ phai để hết kha năng vao việc buôn ban với Trung hoa dé co thé 
cạnh tranh уд! cac nước khac.Viéc buôn ban với Đang trong vốn đa 
yếu tử năm 1673 lại cang yếu hón. 


V.Màu thuấn với Hội Ngoại quốc truyền đạo Pháp. 


Tử năm 1665, Hội Ngoại quốc Truyền đạo Pháp ‹ đã đứa các giao si 
vao Dang trong. Vói sác lénh cua Giao Hoang,ho duóc quyén cai 
quan cac giao si i Bồ Dao Nha thuóc dong Jesuites. 

Ti khi Bó bát dàu banh truóng anh hướng ra ngoại quốc, Vua Bồ 
đa thành lập Padroado Real (Оу ban Hoang | gia bao ітд, giao hói) qua 
trung gian. cua Toa Тбпр Giam muc Goa (Án dó), dé diéu hanh cung 
như giúp ‹ dó có quan truyën giao Bó. Сас giao SI i Bó vói su hó tró cua 
Üy ban trén da ti chói khóng chiu dit duói quyén cua cac vi Dai dién 
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Giao Hoàng mói duóc cd tói,theo lệnh cua cac cha bêt trên ó Macao. 

Ngay 23-4-1683,Dai hôi truyền giao (Junta das Missoes) Bồ ó An 
độ đa quyết định cử cac sứ thần sang Xiêm „Dang trong,Dang ngoai 
và Chân lạp,dâng đồ biếu va xin chính quyển cac nước trên tiếp tuc 
giúp đỗ các nha truyền giao Bó do Hoang gia Bồ gưi sang va dung dé 
các Озат muc ngudi Phap ức hiếp,pha rối họ. 

Ngay 4-9-1685 Thướng Viện Macao nhận đước thư cưa Fortuozo 
Gomes Lette,ngưồi đước Pho Vuóng Bó ó Ап độ ci: lam sú thần 
sang Đang trong,xin cung cấp tau để đứa ông sang do.Thinh cầu nay 
đước chấp thuận nhứng không biết kết qua cua sứ bộ nay ra sao.Co 
thể sứ bộ đa thu đước kết quả tốt vì các cha Bồ vẫn đước phép giảng 
đạo ó Dang trong như cac cha ngudi Phap. 


'VI.Vu cha Bartolomeu Da Costa. 


Cha Bartolomeu Da Costa là một giao si Nhật lai Bồ,sang giang 
dao ó Dang trong tú nám 1668.Ong rát gioi nghé thuóc nén duóc 
Chua Nguyễn cho coi nha thô cua Joao Da CRUZ (1680),đước 
hướng bổng lộc cua nha Chua nhu một vi quan nhưng không đước ra 
khoi nha néu khóng duóc phep cua Chua (10) 

Cha Bartolomeu da chúa bénh cho Hoang trióng tử cua Chua 
Nguyén Phuc Tán,tén la Dién hay Han,mát nám 1684.Sau khi Chua 
Nguyễn Phuc Tán qua đỏi,ông tiếp tuc lam viéc vói Chua Nguyén 
Phuc Trán (1687-1691). 

Dé chấm dứt máu thuẫn gila cac giao si Вб va Pháp б Dai 
Việt,năm 1680 Giao Hoang Innocent XI da ra lệnh cho Giao hội Bồ 
phai rut cac giao si dong Jesuites ó Dai Viét khoi xú nay.Giao hói Bó 
dung dàng mai nhung rói cung phai váng lénh.Do do cha Bartolomeu 

‚ đưóc goi vé Macao để đội tau sang Y. 
It lâu sau nha cầm quyển Macao nhận đước thu cua Chua N ghia 
dai y: 


Cháa Cochinchina xin nhà cám quyén Bó ó Macao cho cha Bartolomeu tró lai 
Dang trong ngay để phuc vu (nhà Chúa).Nếu không cho ông ta trổ lai,Chúa sẽ coi 
Thành phó này (Macao) là thu nghich (11) 


63 


Cung vói la thu nay,Chua Nghia cung gửi thư cho Đức cha cai 


' quan vung Hoa Nhật (Theo tổ chức mbi cua giao hội Bỏ thi Đại Việt 
:thuóc giao phận Hoa Nhật) yêu cầu cho cha Bartolomeu sang Dang 
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N 


trong theo chiéc thuyén buóm cua Dang trong dang dáu ó Quang 
cháu vi trong thói gian nay khóng co tàu Macao nào cáp bến xứ này 


Đức cha да trả lỏi rằng : Cha Bartolomeu đã đước Giáo Hoang và 
các Hồng y d La та gọi về,ông không có thám quyén dé cho cha sang 
lai Dang trong. Hon nửa làm như vậy se không hộp phap và cha này 
co thé bị coi là phan дао 

Nhà cám quyén Macao cung hop ban tim cach giai quyét ván dé 
пау sao cho Chua Nguyễn không giận.Họ quyết định viết thu cao lỗi 
cung Chua Nguyễn hoặc noi rằng cha Bartolomeu không muốn trỏ 
lại Đảng trong,hoặc bao là không tim thấy chiếc thuyển buóm noi 
trên 

Dé làm vui long nhà Chua,nhà cắm quyền Macao con mua 2 khẩu 
đại bac bằng đồng để gửi sang biếu Chua Nguyễn nửa (12), 

Đến năm 1689,Chua Nguyễn viết la thư thứ 2 cho nhà cám quyển 
Macao doi cha Bartolomeu một lần nửa.Phố vướng Bồ d Goa duoc 
tin naylập tức hạ lệnh cho nha cầm quyển Macao đưa cha. 
Bartolomeu sang Huế ngay củng với cha Da Ѕума,Сіат mục 
Macao.Pho Vuong Bó 39 rằng nếu làm trai i ,Chua Nguyễn se bát giu 
hay dung đại bac bắn vào các tàu Bồ (tử Ân độ đi Macao hay ngược 
lai) bát buộc phai di qua duyên hai xứ ta.Nha cám quyền Goa con chỉ 
thị ro rằng nếu cha Bartolomeu không chịu sang thi phái dung vo luc 
bát ông di. Lam thé cót dé. ông co có không làm trai lệnh Hội đồng 
tuyển gi јао La ma,có quan da đổi ông về Âu châu (13)“ 

Vi Vy đủ nhà cầm quyền Macao,cha bé trên dong Jesuiies và chính 
duóng sự không bằng lỏng,cha Bartolomeu vẫn bị đưa trổ lại Huế 
nám 1689.Tró trêu thay,sau khi Chua Nghĩa mát (1691),Chúa Quốc 
Nguyễn Phúc Chu lên nổi ngôi,bắt đầu cấm đạo trỏ lại.Chính Chia 
da ra. -lệnh chém 2 giáo si trong dó co cha Bartolomeu Da Costa và 
tan pha cac nha thó. 
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I.Cha Joao Antonioa Arnedo. 





Ны ce лн 1 nhật thực na nên n đước Chưa Nguyễn Phục 
Chu n оу ve tpa. йт, que Eum. 
"Luc mói Sangcha. N | 













- Nhỏ duoc тү ün n dùng nên cha. thuyết, phuc đước Chua N guyén | 
Phúc Chu vé dao Chua,khiến Chia có сат tỉnh với đạo hón,Nhỏ thế. 
từ năm 1704, lệnh cám "дао dige bai bo, các | c giao : 51 ï duóc tró về. nha thó i 
và tiép tuc c giảng ‹ đạo Tir nh trạng nay] kéo dai dén khi cha Arnedo mát, 
(1720). | | U 

Ong la приді góc. Bó nën c: cac giao. SI i thuộc Hội Ngoại quốc truyền. 


đạo э Pháp không ưa ông đã viết về ng! nhu: sau; Е 











Cha tú ha minh lam các со уїёс hen ha nhu 1 nuói ¡ chó cho Chua day chung cách. 
ninh chi. LE | 

"Cha cing duoc phong làm phái viên cửa Chúa, lo việc mua các hạng họa ó Trung | 
һоа và Bátavia cho Chua va cha duóc tra lêng dé lam công việc này. | 

` Vối td cách một quan Khám thiên giám,cha đã củng cac quan khac viết cuốn lịch 
dày mé tín,chẳng theo nguyén tác nào ca và có nhữ ngt tiên doán ky cuc. Теп cha đứng 
hàng thứ 3 sn ó dàu sach nhü tên t tác giis soan giá (D. 
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67 
III.Giáo si Arnedo,sií giá cua Chúa Nguyễn sang Macao. 


Cha Arnedo được coi là cố vấn vé ngoại giao cua Chua Nguyễn 
Phuc Chu.Năm 1712,cha duóc cử di Macao để điều đỉnh vói nha cám 
quyển Bà 6 do.Muc đích cua chuyến di này,theo văn kiện cua Bồ б 
Macao,la tai lập việc buôn ban giứa Dang trong va Macao. 

Trước khi cha Arnedo- sang đến Macao,Ddc cha Miguel de 
'Amaral;chá bé trêii dong Jesuites Macao,gửi bức thư dé ngay 23-9- 
1712 cho Thướng viện Macao,nội dung nhu sau: 


Thưa Quý vị Thưởng Nghị sĩ, | | 

Việc buôn bán cửa Thành phó Macao пау уд! Cochinchina đã tao ra phuong tiện 
theo đó sd quan phóng và hao ý thiêng liêng,đa muốn dong Jesuites gieo trồng và 
phát triển đạo Chúa cua chúng ta trên toàn coi mi này,đước sự bao trò của Đức vua 
Bồ Dao Nha anh minh,Chúa cưa chúng ta. 

Vai trò thực $4 quan tâm đến Công giáo của Thuóng viện rất muc cao quy và 
những gi dân chúng thành phố пау đã dành cho Vuóng quốc Cochinchina,đa giúp 
46 chúng tôi và cộng tác với có sở thánh thiện пау Việc buôn bán trên là phuóng tiện 
dé thành lập và phát triển phái bộ truyền giáo quang vinh này mà bây gió gần nhu bị 
tàn phá hoàn toàn.Giáo hội được khai sinh ó dáy,do nhà cầm quyền cao cấp của tỉnh 
пау (và đặc biệt do chúng tôi,thành phần bất xứng hôn hét),vói lỏng mong mới manh 
liệt là tái lập việc buôn bán nay. | 

Hao y thiêng liêng năm пау đã chiều ý,chấp thuận lòng mong mơi của chúng 
tôi,đặc biệt là riêng tôi,vỉ cha Arnedo,ngưỏi được vua Cochinchina tin dùng,theo lói 
mài cửa 161,04 sang Macao.Vua Cochinchina không những cho phép sang đây mà 
còn gửi cha sang nhu một sú già canh Thưộng viện rất mực сао ca,để tái lập việc buôn 
bán gia Vưởng quốc da và Thanh phố nay. 

Điều quy vị có thể ghi nhận là khi cha trinh uy nhiệm th cua vua Cochinchina,hay 
dành cho cha danh dự đặc biệt bằng cach chấp thuận ngay trong buổi tiếp kiến đầu 
tién,trióc mặt công chúng. f 

Tuy nhién, Thuóng viện cao са không có thoi quen bắt buộc dán chúng Macao dua 
tàu đi cảng này hay cang khác,nhưng chỉ chấp thuận cho mỗi đón xin,một cang do họ 
định,trong số сас cang không bi Pho Vuóng cấm đoán hay phân phối.Bây giỏ,bất 
ngồ,trong số 4 tàu định đi Cochinchina, tàu dà di các cảng khác : Tàu Sao Paulo của ' 
Chỉ huy tnióng Macao đi Timor,tàu của Rodrigo de Torres theo у ông ta cũng nhu 
theo ý quy vị cứng di Timor và chiếc tàu nho cua Manuel Favacho phai di miền duyén 
hai Trung hoa.Têi cung phái noi thém là chiéc tàu lón cua óng ta da hu nát khóng thé 
cfiay trong nám nay. Мау chi cón chiếc tau,hay nói đúng hón chiếc xa р. cua Luis 
Sanches,con ngại. việc buôn bán ó Cochinchina khóng thanh cóng,chua quyét dinh di 
đâu. 

Với ý nguyện không để mất dịp tốt ma Tong dé đã ban cho chúng ta,để tái lập 
việc buôn bán với Vướng quốc Cochinchina,để bao toàn và phát triển phái bộ truyền 
giao của dong chúng ta và cua Hoàng gia Bồ,vỉ thiếu tàu,tôi đã quyết nói với Luis 
Sanches về chuyến di này,đoan chắc rằng Thướng viện rất muc cao са sẽ chấp 
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thuận,vÌ con người Luis-Sanches có du nhüng đức tính cần thiết cho nhiệm vụ 
này.Sau khi thu thập những tin tức cần thiết cạnh những người hiểu biết về việc buôn 
bán ổ Cochinchina,ông đã quyết định đi sang dó trong nám nay nén êng да yêu cầu 
tôi đoan chắc rằng cha Joao Antonia Amedo se cung đi уф ông sang 
`` Cochinchina.Tói da húa уд! ông ta và với su bao дат này ông da làm dón xin Thướng 
viện rất mực сао са như thưởng lệ và đã bắt đầu làm các thư tục cần thiết cho việc 
buôn bán vói xứ này. 

Sau khi lo vu nay nhú vậy,bây giồ tôi nghe nói i quy vi đa buộc Manuel Favacho,trai 
уф y bán, phái đưa chiếc tàu lón đến một hai vang khác để sửa hoặc cho chạy miền 
duyén hai Trung hoa,cón tàu nho cho chạy sang Cochinchina. Nguói ta cung nói ràng 
khóng со hai cang nào khác buón bán сб 18! nén Manuel Favacho bát buóc phai cho 

tàu nho chay sang Cochinchina. Và tói cung nghe nói quy vj muón cha Antonio 
Arnedo di tàu của Manuel Favacho mà không di tàu cua Luis Sanches. 

Da noi nhd њи“ xin quy vi dành cho tôi uu dai khoi Му lại lồi hứa với Luis 

Sanches.Tôi hy vọng rằng quy vị vui lòng chấp thuận cho tôi ân hué nay,du rằng tôi 

biết la không xứng,nhưng địa phận do tôi làm bề trên xứng đáng được: hướng ân huệ 
đó.Và dưỏng như tôi có thể nhà mỗi quy vi dé khóng làm sai lồi hứa cưa ngudi bé 
trên hội: Truyền giao.Tuy nhiên nếu м. những је khác mà tôi chua xét đến,quy vị 
không quyết định theo lồi xin này cua tôi,tôi se không thể tuân theo quyết định ấy. _ 

Nhung điều mà tôi xin đặc biệt hón,căn cú vào nhiệt tâm dị thường mà quý vị luôn 
luôn danh cho sử phục vụ Chúa,cho sự bao toàn các Phái bộ truyền giáo của Hoàng 
gia Bó Dao Nhà và sú phát dat cua viéc buón bàn 8 tinh này,thành phó nay,chính là 
xếp đặt | chuyến di tử thành phó này sang Vướng quốc Cochinchina trong năm nay.Và 
cu ng vi ly do nay tôi đã гуёи cầu họ đoan chắc với tôi chuyến đi này trong thói gian 
ngắn nhất. Lúc này cần nhất là có sử cam kết để có thể mua nhüng hàng tử Các tỉnh xa 
xôi nhất cưa Trung hoa,những hàng mà vua Cochinchina doi hỏi qua. cha 
Arnedo.Néu khóng mua ngay,hang sẽ không về kịp lúc cho cha mang về.Đó cưng là 
lý do để tôi mạn phép viết lá thư này đến quy vị...(2). 


Lồi yêu cầu cua cha bé trên Macao luc đầu không đước Thưởng 
viện dap ứng vi ngay hôm đo,Thướng viện da trả lỏi cha bé trên rằng 
cha Ornedo se co tau để trổ lại Cochinchina (3). Rói ngay 5-10-1712 
Thướng ` viện cũng bao cho cha Ornedo biết ràng cha se sang 
Cochinchina bằng tau cua Manuel Favacho (4). 

Ngay 8-10 cha Ornedo cung viét thu cho Thướng viện noi rang 
chác chán êng se lam ó Cochinchina tát ca nhung gi co thé lam duóc 
dé tai láp giao thuong cua Bó vói xi nay (5). 


Co 16 luc báy gió cha bé trén dong Jesuites Macao da lam ap luc 
manh nén cuói ¿ung Thuóng viện phai lam theo. y Ong. Thuóng vién 
da quyét dinh cú Luis Sanches de Caseres làm phai vién cua chính 
quyền Macao sang xứ ta. Song Luis Sanches lai ngheo qua, khóng thé 
lo duóc mon qua biéu chua N guyén. nén Thuóng vién lai phai láy tiên 
cua Thanh phó Macao dé 10 vu nay.Mon quả nay gia trén 50 lang 
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vang. 


Cuối cung cha Arnedo da lén duóng sang Dang trong bằng tau cua 
Luis Sanches.Cha mang theo thư tra Iĝi cua Thióng. VIỆT Macao đề 
ngay 17-4-1713, gửi Chua Nguyễn,nội dung như sau: 

Việc cha Joao Antonio Arnedo sang thành phó này (Macao) n nim ngoai khién 
chüng tôi thấy lai sd sung suóng ma trước kia chung tói da tháy ó các vi Tién Chúa vi 
dai của nhà Chua. Nhung $4 sung suóng làn này lai rát dác biét vi chüng tói nhó lai 
những ky niệm cưa Ngai;vi Chúa sáng suốt,xúng đáng để các nước hoan nghênh. 

.Rát khó tim thấy trên thế giói những công đức nhu Ngài,với những quà tặng nổi 
tiếng,chứng tích của những ky niệm hoàng tộc của Ngài.Chung sẽ chắc chắn tổn tại 
trong tim chúng tôi lúc này và dé cam ta ,chúng tôi hy vong rằng se có dip may lón để 
chứng tô cung Ngài lòng trung thành và du ái mà quốc gia Bồ Đảo Nha đã luôn luôn 
biết phục vụ một triều dai vi đại như triều đại cua Ngài. Chúng tôi cung lấy lam vinh 
dự được sự lứu ý của các Ngài cũng nhü Hoàng dé uu viét Camhy (Khang hy) đã 
chứng tó lòng yêu quý cao ca của Ngài đối vói người Bồ Đào Nha chúng tôi ó Bắc 
kinh. 

Cha Arnedo chẳng thể ở lại triều đình nổi tiếng cửa Ngài nếu Ngài chẳng ban 
ân. VÌ thế,chúng tôi xin nồng nhiệt cam ta Ngài,hy vọng rằng lòng cao са cua Ngài bao 
dam cho chúng tôi su luôn luôn giúp đố ó Vướng quốc cua Ngài. 

Khi cha Ornedo trinh cho chúng tôi ủy nhiệm thứ cua Ngài với những nghi Ië long 
trọng,chúng tôi da nhận bằng những nghỉ thức dành cho một vị Chúa vi dai.Khi 
chúng tôi được biết rằng Ngài muốn mỏi các tàu cua chúng tôi sang buôn ban Hong 
vüóng quốc cua Ngài,női lai mối thưởng giao dé mang lại ldi Ích cho ca 2 quóc 
gia,chúng tôi da nhận thấy ở đó lòng hào hiệp cửa Ngài đã uu ái với chúng tôi. 

Dé cẩm tạ,chúng tôi đã ra lệnh cho tàu cửa Luis Sanches de Caseres,nguyén 
thuyền trióng Ham đội Hoàng gia cua chúng tôi,đứa cha Ornedo trở lại phục vụ 
Ngài.Chúng tôi đã nhận cha Ornedo làm phái viên của chúng tôi,cốt để chuyển đến 
Ngài lòng nguóng mộ lón lao cua chúng tôi đối vói du ai của Ngài và nhận ó Ngài su 
cho phép cần thiết cho một cỏ 36 thứỏng mại.Với tu cách phai viên cua chúng tôi,cha 
có thể nhận đước sự hoàn toàn tin têng cưa Ngài cũng nhu chúng tôi đa nhận được 
mọi lần. | 

Chúng tôi đệ trinh cùng với thu này,một món quả khiêm tốn dé 10 lòng cam ta và 
lỏng tôn kính cua chúng tôi đối với Ngài mà Thướng dé da gin giữ nhiều năm (6). 


Cuối năm 1713,cha Ornedo co mặt tại Đảng trong nhưng việc 
buôn ban giứa Bồ va Dang trong không đước cai thiện mấy nên Chua 
Nguyễn không vửa y.Nám sau Chua Nguyễn lại gui sứ gia sang 
Lisbonne dé thuc dáy viéc nay. Song cuói nám do lai co tin bay vé. 
Macao noi rằng б Dang trong duc dich cám dao. Viéc buón ban ó 
Dang trong luc báy gió da khóng 161 lai nhiéu lai co tin cám dao nda. 
nén cac chu tàu ó Macao camg só khóng dam sang xd ta nda. 

Sự thật thi tử năm 1714,Pho Vướng Bồ da cố gắng dan xếp dé thuc 
đẩy việc buôn ban với Đảng trong.Ngay 6-5-1714,Pho Vướng đa yêu 
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cầu Thưởng viện Macao cho tau sang Dang trong để dap ứng thiện 
chi cua Chua Nguyén va giup dó các giao si.Ngay 30-8-1715 ông lại 
yêu cầu Macao cho mót tau nho sang Dang trong và noi го rang: Gia 
thử chuyến buôn nay không co lỏi đang ké nhưng ta khóng nén vi ván 
dé nay ma lam giam su yên tỉnh va phát triển giao hội .Tâu nay se 
mang thú cua Pho vướng gửi Chua Nguyễn và co một số giao si di 
theo (7). 

Thướng viện Macao da cho cac thuóng gia biết lệnh nay nhung 
khóng ai huóng ứng vi ho dang рйр kho khăn.Cac năm 1716,1717 
Macao bi khung hoang kinh té.Do do lénh cua Pho vướng Bồ trên da 
không duóc thi hanh. 

Nàm 1717,Thuóng vién Macao gui thu cho Chua Nguyén trinh báy 
го nhứng kho khán cua việc buôn ban giứa Macao va Dang trong nhi 
sau: 


Phó vdóng và Vua chúng tôi đều uy thác cho chúng lo việc buôn bán giữa Macao 
và quý quốc và chúng tôi cũng rất Ча thích vi chúng tôi biết đó là ý muốn cua Ngài. 

Nhung chúng tôi không thể bắt buộc người dán Macao đem tàu sang (buôn bán 
vói) quý quốc được vi chắc chắn trong chuyến buôn bán này ho chi mang vé dá chú 
khóng phái 161 (Tàu không mua duóc hàng chó vé,phai bo đá vào cho đằm). Việc пау 
do mót só thu tuc cón gii ó quy quóc trong khi khóng tháy có ó xú khác mà ho dén 
buón bán.Tuy nhién néu Ngai bai bo cho các tàu cua thành phó này nhúng thu tuc áy 
để ho có thể kiếm duoc số 161 cần thiết và Вор lý,họ se tu nguyện sang quy quốc buôn 
bán.Như thế vừa làm lợi cho kho bạc của Ngài (nhỏ đánh thuế) mà chúng tôi cũng 
khỏi thiệt thoi. 

Thu tục thứ nhất la các nhân viên định giá hàng của quý quốc đa định giá cao cho 
các hàng không bán đước ó quý quốc va giá tháp cho các hàng có thể bán được.Họ lấy 
những hàng này và tra bằng giá hạ đó còn những hàng không ai mua đước vận hóa 
viên (facteur) giữ ó trên tàu.Thu tục nảy tất nhiên đem lại thiệt thoi lón cho các 
thưởng gia và làm can trở việc buôn bán giữa Macao và Cochinchina.Muốn việc giao 
thưởng tái lápxin Ngài miễn cho các tàu Macao thu tục này.Xin Ngài ra lệnh hữu 
hiệu cho các thuộc viên không đước định ва như thécho са những hàng дус ua 
thich ó quy quóc lán các hang | khac va chi duóc thu thuế đồng đều 8% nhu ó các 
vưỏng quốc và các hai cang mà chúng tói thuóng dén buón ban.Va néu Ngai hay vi 
quan nào muón mua hang thi già phai cho ngudi mua và ke bán mặc ca,dé khóng ai 
kêu ca gi đước.Nếu thuyén trưởng hay vận hóa viên trên tau không bằng long. giá tra 
qua tháp,thi giá này phai duóc nang cao lên cho đến khi ho thoa man.Viëc пау dem 
lai nhiéu 191 cho kho bac quy quóc vi gia hàng dinh cao se thu duóc nhiêu thué Xin 
Ngai cung bát nhü ng  nguói dinh già cao nhüng hàng it đước da thích,phai mua hàng 
áy dung theo gia do dé ho bát buóc phai dinh giá chính xac. 

` Thu tuc thú hai là các quan coi quan thué thưởng buộc các thuyên trưởng và vận 
hóa viên các tau phải biếu xen.Ngai cần ra lệnh một cách hiu hiệu rằng những qua 
biếu này được rút ra trong số quan thuế ma cac tau phải đong.Đồng thỏi xin Ngài ra 
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lệnh đánh thuế cac tàu Macao theo giá biểu duy nhất 8% trên tất ca các hàng hoá 
đước định gia theo cach trên. Số thuế nay sau khi trử qua cáp cho các quan phụ trach 
quan thuế, đem đóng cho nhà vua hay: cho ngưỏi d'uóc nha vua су ra. 

Thử tục thứ ba là không cho các tàu rỏi bến đúng lúc để họ có thể hoàn tất chuyển 
buôn một cách vui ve.Ho thưởng phải rồi bến rất tré khi gió mua da hét hay gàn 
hết,khiến cho các tàu bị trái gió,bị thiệt hai vé ngưòi,về cua hoặc phai quay trổ lai các 
bến mà họ vila rồi hay vào một bến khác.Họ phải ó lại đó са năm trỏi,chỉ tiêu tốn 
kém,hàng hóa hư hỏng.Các tàu Macao phải rồi Cochinchina chậm пһ vào ngày 15 
tháng 7.Xin nhà vua ra lénh mót cách húu hiéu cho các quan mua hang phái t thanh 
toán cho các thuyền trưởng Và Các vận hóa viên trong thỏi hạn пау.. Xin Ngai cung ra 
lệnh cho tất cả các hai cang trong xứ không đước làm khó dé các tàu Macao sau thói 
han trên. 

Dé đước an toàn hôn, chung tôi xin Ngai tâp trung tát ca các lênh dà ra,gom vao 
mót sác lệnh vói sự hiệu lực cần thiết,để mọi ngưỏi đều biết.Chúng tôi cung xin Ngài 
gửi sắc lệnh này cho chúng tôi để những tàu Macao có thé mang về, để bao dam rằng 
các sắc lệnh trên đa hiệu luc. 

Những tàu Macao nào năm nay 56 sang buôn bán ó xú Ngài,chúng tôi chua thể 
định trước đước.Có thể gặp trở ngại.Chúng tôi xin cáo 161 Сћипр tôi хіп đặt dưới 
quyền Ngài tất са những gì chúng tôi có thể phuc vụ Ngài và chúng tôi xin Ngài nhận 
kèm theo thứ này,lòng ngüóng mộ cua chúng tôi. 


Xin Thưởng dé ban cho Ngài nhứng năm hạnh phúc (8). 


Lá thư trên du noi lên những kho khăn cua nguói Bồ trong việc 
buôn ban ó Dang trong,chu yếu. la không mua đước nhiều hang co 
lóithu tuc phức tap,chinh quyën áp bức ho trong viéc mua hang cung 
nhu khóng thanh toan tiën mua hang nhanh chong khién ho bi ló mua 
gio.. ма sứ mang cua giao si Ornedo ó Macao dà khóng mang lai két 
qua gi via y Chua Nguyén. 

Мат 1718,Pho Vuóng Bó ó Án 2 lan nhác lai viéc tai láp giao 
thướng với Dang trong. Giao phận Macao cung xin cho tau sang 
Dang trong ngay,néu khóng se mát 80 ngan co le giao dàn. 2 

Thuóng vién cung quyét dinh cho mót tau nho sang Dang trong 
nam 1719. 

Ngay 3-1-1719 Thóng dóc Macao Antonio Albuquerque Coelho 
cung cháp thuán viéc cho tau sang Dang trong. 

Song chuyén buón nay da khóng thanh cóng trong viéc buón ban 
du ho đa duóc nha cám quyén Dang trong tán tinh giup dó. 

Thang 12 nám 1720 'Thướng viện Macao đã phuc trình Phó Vuóng 
Goa vé chuyén buón nay nhu sau: 


"...chiéc ха lup sang Cochinchina vào cuói mua gió, da khóng kip. tró lai trong mua 
gio tói.. „Ба ho da đước Phó Vưởng ) xứ này cüng các thuộc ha tiép dai. lich sứ,họ vẫn 
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: 72: 
bị lỗ la.Họ không thể sang đó nửa.Những người khác cứng th Ho sẽ làm hết sức 
minh trong năm tối chỉ vi hảo ý dành cho Giáo hội Thiên Chúa ở dáy..'(9). 

Di gặp những khó khăn như váy,co lẽ với khuyến cáo cửa Phó vưỏng Bồ сї ng 
như thỉnh cầu của giáo hội,ngày 31-8-1720 Thượng viện Macao quyết định cho nhiều 
tau sang buôn bán ó Dang trong (10). ` | | 


Ш.$4 gia Dang trong sang Lisbonne. 


Nám 1714,Chua Nguyén lai ci cha Ornedo mang lé vát va quóc 
thu sang Lisbonne,kinh đô Bồ Dao Nha,cung vói muc đích mó rộng 
việc giao thướng.. 

Thang 5 năm do,cha lên duóng di Goa để dap tau sang Lisbonne 
nhưng không may cha đã bị bệnh qua dôi ó giứa duóng,ngay 22-3- 
1715.Truóc khi mát cha da uy thác cho cha Miguel Botelho tiếp tục 
si mang cua óng. | А 

Miguel Botelho da làm tron nhiệm vu do cha Ornedo uy thac,dua 
tặng phẩm và quốc thư cua Chua Nguyễn lên vua Bó.Vua Bề cung 
gửi thu tra lỏi gửi kém theo nhiều tặng vật,do cha Manuel Varella 
chuyển dé.Song cha Varella cung qua dói trên đưởng sang 
Macao.Nha cầm quyền Macao phai cử Joao Baptista Sanna,một giáo 
si cung đi vói cha Varella,lam sứ thần đưa quốc thư va tặng phẩm cua 
vua Bồ sang Chua Nguyễn.Ong nay la em ruột cha Joao Baptista 
Sanna.một giáo sĩ kiêm thay thuốc đang truy#en đạo б xứ ta,lên 
đưỏng sang truyền đạo vói ngudi anh 

Trong thư cưa Thướng viện Bồ gửi Chua Nguyễn năm 1717 co noi 
ro việc nay: 


Thưa Đức Vua hung mạnh, 

Sự ân cần khác thưỏng của Ngai đối уби thành phó Macao khiến chúng tôi phai 
phát biểu theo đây su cam tạ của chúng tôi,đồng thỏi bao cáo với Ngài kết qua của sú 
bộ Arnedo do Ngài gửi sang yết kiến Vua Bồ của chúng tôi.Chúng tôi đều thuóng tiếc 
sâu xa về cai chết cua.cha sú than này. | 

Cha Атедо да rói Goa dé di Lisbonne прау 20-1-1715 trén mót tàu do Phó 
Vướng Bồ ở An-độ uy thác:Sau một tháng niói lénh đênh trên biển ca,cha bị sốt và 
qua đỏi ngay 22-3-1715,sau 15 ngày bị bệnh.Trên tàu đó cha có dua theo giáo si 
Manuel Botelho.Trüóc khi qua đòi,cha đã uy cho cha này thay ông,mang quốc thu và 
tặng phẩm sang triều dinh Lisbonne,và thay ông làm sứ thần đệ trinh lên Đúc 
vua,Chúa cưa chúng tôi. 

Đúc vua đa đa tiếp nhận tất ca уд! sử cảm động và du ái đặc biệt vói những nghi 
16 danh dự thưởng lệ. | | 

Đức уйа đã gửi thư tra lồi cung уби nhüng tặng phẩm biếu Ngài bằng một tàu 
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khác,rỏi bến Lisbonne ngày 14-4-1716,do giáo si Manuel Varella chuyén dé.Cha này 
sau cung nga bénh và mát trén tau ngày 27-8-1716jit ngay truóc khi tau cáp bến 
Macao (30-8- 1716).Củng đi trên tàu này có một giáo si khác xứng đáng đước mến 
yêu,em cha thay thuốc Joao Baptista Sanna,rất muốn sané вар nguói anh уа ó lai vói 
ngiói anh 8 xứ Ngài. 

Vi lý do này,chüng tói da cú ông ta thay thế cha Varalla làm sứ thần cua Đức vua 
chúng tôi sang xứ Ngài,trinh quốc thư và tặng phẩm cưa vua chúng tôi đệ lên Ngài. 

Chúng tôi rất tiếc rằng những cố ngựa do Phó Vưởng của chúng tôi gửi biếu Ngài 
đã không đến duoc Macao vi chúng đã chết trước khi tói nói.Không thể nào mang 
ngứa sang bằng tàu được vi ngựa không thể đúng yên đước trong một chuyến đi dai 
nếu приді ta không tập cho chúng quen trưóc,cúng chẳng thể giữ chúng sống trong 
khi vướt biển và khí hậu từ Goa đến đây lại thay đổi nhiều (11). 


IV. Giao thiệp Việt Bồ cuối đồi các Chúa Nguyễn. 


Sau ky khung hoang kinh té 1717-1723,Trung hoa cám các tau 
Anh,Pháp vào buón ban ó Quang cháu va cám cac tau Trung hoa ra 
buôn ban ó nước ngoai tri Nhát, Macao lấy lại duóc phong độ cu,cho 
nhiều tau sang buôn ban ổ Dang trong. Nhưng đến năm 1723,Đang 
trong lại co chính sach cám đạo. Chính sach nay keo dai tử năm 1723 
đến năm 1726.Nám 1724 Chua Nguyễn Phuc Chu mất,Chua Nguyễn 
Phuc Chu lên kế vị. 

Tất nhiên trước tinh hinh nay cac thướng gia Bồ không muốn sang 
Dang trong. Dong Jesuites phai tự đai thọ lấy cac chuyến buôn sang 
Đang trong để tiện việc liên lạc või giao hội Đang trong. — 

Ngay 15-4-1724,Thướng viện Macao gửi cho Chua Nguyễn thư xin 
mổ một hang buôn tại một địa điểm do Chua định và cho phép một 
số dán Macao đước ó lại do để việc buôn ban đước thuận lới hón 
(12). 

Không co tai liệu nao cho biết Chua Nguyễn co chấp thuận lỏi yêu 
câu nay không nhưng năm 1724,lệnh cám đạo vẫn con nhung không 
gay gắt lắm. 

Song đến thang 2 năm 1750 một tau Macao cập bến Tourane,tử 
thuyền trưởng đến thuy thư đa bị khám xét ky lứống trước khi lên bỏ 
(13),một số giao sĩ bị bắt va bi truc xuất,cac lang công giao bị tấn 
công.. | 

"Thai độ nay đa khiến nha cám quyền Bồ lo ngai.Ngay 17-4-1251 
hướng viện Macao. đa viết cho Chua Nguyén Phuc Khoat la thi nói 
dung nhu sau: 


Sứ trung thành và giao hao ша quốc gia Bồ luôn luôn chúng 10 với Ngài,minh 
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chúng ró ràng long mong moi lón lao cuia chung tói là gi duóc hoa binh chán thuc và 
vinh cửu, 

Vile do.mói khi có dip,chung tói da có lam Iĝi cho сас РА tién уйш = 

Dé có dóng cho nhü ng tién bó ,vó cung nhu yünphdang cách tốt nhất dé giu gin 
an nirih cho quy quốc,chúng tôi da nhiều lần dáng quy quốc nhi ng bậc tôn sử giỏi 
nhất của chúng 101,ӧпр thi day vé toán học,ông thi chúa bệnh ,daq giúp ich nhiều cho 
quý quốc và duóc mọi ngudi công nhận.Những vi пау da mát б quý дибсха tổ 
quốc,để phục vu cho sự tốt lành cửa quốc gia hai ngoai mà ngày nay quý quốc vẫn 
còn nhó. | | | 

Chung tói cung gii sang guy quóc một ngudi hiéu biét nghé thuát düc dai bác.Ong 
nay dá dúc cho quy quóc nhứng khẩu đại bác toan hao,nhúng vo khí, sử bao vé manh 
me nhát chóng lai bát ci ké thü nao. 

Với tất са các мес trên,chúng tôi hanh diện với các cha dang ó quy quóc,vói long 
khoan dung cua Ngài. 

vé phần chúng tôi,chúng tôi không bao gió chóng đối hay Ша dối quốc gia vi dai 
của Ngài vi chúng tôi luôn luôn đước dạy dó rằng phải rất mức trung thanh và xa lánh 
sứ vô ón. 

Nhưng chúng tôi duse biết rằng các cha mói bị trục xuất khoi quý quốc da bị đối 
xử nghiêm. khắc và bị coi nhứ những ке liu manh.Nhữ ng tin này ‹ đã khiến chúng tôi - 
vô cùng xúc động.Chúng tôi xin Ngài Вау to lòng độ luóng,hoa giai sự làm lẫn huyén 
hoặc уа lấy lại lòng khoan dung củ đối với các cha nay,cho phép họ lại quý quốc một 
lần nữa để đánh dấu mối giao Вар mà chúng tôi muốn giữ vói Ngài.Sự trao đổi tốt 
dep này ming đáng với lòng trung thành và biết›ỏn của chúng tói.Cung vói lý do 
trên,chúng tôi vẫn giao hao với Hoàng dé Trung hoa.Hoàng đế không ngtót ban cho 
chúng tôi nhữ ng ón huệ. 

Nếu Ngài có điều bất ứng về việc tàu Pháp đa dùng vo luc bát người thông ngôn 
tên là Khưởng thỉ mọi người đều biết chúng tôi là một nuóc khác hẳn và các cha cửa 
chúng tôi ó đó không dính dáng gì đến vụ này. 

Vụ pham pháp không liên quan gi đến chúng tôi,cung nhi các tàu cua chúng tôi 
không sang quý quốc trong dịp đó,cả các cha trên tử bao nhiêu năm chẳng bao giỏ 
dám chống lại lòng khoan dung của Ngài,nguói mà chúng tôi hằng tôn kính,giaø hào 
và cầu nguyện cho ибс luôn luôn thoái mái (14). 

Trong thập niên 1750 nhiều nước da vao buôn ban ó Đang 
trong.Riêng năm 1751 со tau Phap, tau Bồ tử Macao sang, thuyền 
buóm tử Dang ngoai,Nhật,Quang châu va Bắc kinh đến. 

Song nhứng người ngoại quốc muốn mua hang ó xứ ta thưởng phai 
nhó nhüng ngudi cêng giao mua hó hay lam mói giói.Trong thói ky bi 
cám dao,cac lang cóng giao | bi tàn phà nén cac hang buón ngoai quóc 
da bi hai láy. Nám 1753 hang Hoa lan bị mát 18.000 florins ứng trước 
cho nguói cóng giao mua vang giup nhung só vang nay dà bi mát hét 
khi nha ho bi. tán cóng. -Thướng gia Pháp „Dupleix va thüóng gia Вб. 
cung mát những mon tiền lớn ứng trước để nhỏ mua hang. 

Vì lý do trên nên năm 1757,nha cầm quyền Hoa lan ó Batavia đa 
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rut hét c cac nhán vién cua cóng ty Đông Án ó Dang trong vé. Ho dói 
mai tàu dé vé пидс nhung khóng co phai dap thuyén buóm cua ngudi 
Tau vé Quang cháu dé tim tau vë nuóc. 

Sau nhiéu nám khóng tháy tau Tây phóng vao buôn ban,ngay 
11-6-1775,Chua Nguyén Phuc Thuán (1765-1775) lai viét thư. cho 
Thướng viện Macao yêu cầu tai lập việc giao thưởng. nhu cu và hứa se 
dành cho ho nhung uu dai khóng phai chi cho 2 tàu ma cho tát ca 
những tau vào buôn ban (15). 

Song nám do Chua Nguyén da bi Chua Trinh danh bát khoi 
Huéphai chay vao Đồng nai.Bang giao giứa Đang trong va Bồ coi 
như chấm đứt vói la thư trên. 


V. Các giáo si làm quan ó Huế. 


Tử năm 1714 cha Joao Baptista Sanna,nguói Sardaigne,thuộc 
dong Jesuitessang giảng đạo ó Dang trong và duóc Chua Quốc 
Nguyễn Phúc Chu dung làm quan coi việc Thiên văn va Toán 
hoc.Ong mất ó Huế năm 1726. 

Năm 1720,cha Francois de Lima va năm 1723 cha Sebastien 
Pires,đều la ngưỏi Bồ Dao Nha sang Đang trong,cũng đước Chưa 
Quốc dũng như cha Sanna. 

Sang đổi Chua Vo Vướng Nguyễn Phuc Khoat (1738-1765) cha 
Josepth Neugebauer,nguói Đức sang Dang trong tử năm 1740 đến 
năm 1749,cung duóc dung lam quan coi Thiên văn va Toan học. 

Cung trong năm 1740 cha Jean Siebert sang Đang trong,đước 
Chua Vo vướng dung lam Thai y.Cha mất ó Huế năm 1745. 

Sau khi cha Siebert mất,cha Slamenski thay thế lam Thai y nhung 
ông chi ó Huế дидс nửa năm thi bị bệnh mát. 

Tử năm 1746 cha Koffler,sinh quan tại Prague,thay thế chức vụ, 
Thai y ó Hué cho dén nám 1755.Khi vé Bó Dao Nha,cha bi chinh 
quyén Lisbonne bát giam ó láu dai Saint Julien.Ó do cha da viét cuón 
Description de la Cochinchine,xuất ban lân đầu bằng tiếng Latin vao 
đầu thế ký XIX ổ Nuremberg. 

Cha Slamenski,nguói Hung gia lội,đước cha Koffler ca tụng trong 
thư viết cha cha Ritter ngay 7-7-1747 nhu một nguói rất nhiều kinh 
nghiệm về Y khoa,nhất la về nghệ thuật mổ va chế thuóc.Con cha 
Koffler chỉ la một thay thuốc bất đắc dĩ.Thưồng gia Poivre đa viết vé 
cha như sau: Sự tỉnh cỏ đa khiến ông thành Đệ nhất Thai y cua Chua 
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va su ngu đốt da khiến ông án khach.Tôi da thấy giao si nay di trên 
chiéc thuyén thép vang,ngoai mặc ao the-den hoa „trong quán ao 
lua,dói mu óng Nghe thát lón,gán nhứng viên ngọc gia 

Cha Savier de Monteiro,mót Trắc dia gia lần thứ nhất sang Đảng 
trong năm 1741.Năm 1752,cha lại sang Dang trong lần thu hai cung 
уд! cha Jean de Loureiro,một y si va са một hoa si nứa.Lần nay cha ó 
lại luôn Dang trong cho đến khi qua 461 (1776) à Hội an. 

"Cha Jean de Loureiro,sinh quan. Lisbonne,con là một nha thao 
mộc học xuất sắc. -Trong thói gian ó Dang trong,tử năm 1752 đến năm 
1781,ông đa nghiên cứu một cach khoa học vé thao mộc ổ xứ ta. Ông 
duóc bầu vao Han lâm viện Khoa hoc Lisbonne và Royal Society of 
London.Tac phám khién êng nói tiéng la cuón Quan sat thién van ó 
Cochinchina va Thao móc Cochinchina xuát ban nám 1790,mót nám 
trước khi ông mát. 

. It năm sau khi cha Loureiro về nưóc,dong Jesuites đước lệnh rôi 

khơi xứ ta và Compagnie de Jesus bi Giao Hoang giải tan nam 
1774. Tuy nhién, một số giao sĩ Bô vẫn con б lai Dang trong như cha 

Amoretti ó lai dén khi qua dói,nám 1783. (162 


Tai-liéu tham-khao Chuóng Sau 
.1.Compagnie de Jesus.Missions de la Cochinchine 
et du Tonkin.Paris 1858 1258. _ 
2,3.Gomes Gonzaga L.Suu táp ván-khó Macao (Arquivos de Macau) 
Serie 1 Vol I,Macau 1929,t 355-359 
4,5.Gomes Gonzaga L.Sdt 1361. 
6.Gomes Gonzaga L.Sdt Serie 3, Vol V,Macau 1293,294. 
7.Gomes Gonzaga L.Sdt Serie 3, Vol ІХ 188. 
8.Gomes Gonzaga L.Sdd Serie 1,Vol I 1363,365. 
9.Gomes Gonzaga L.Sdd Serie 3, Vol IX t108. 
10.Gomes Gonzaga L.Sdd Serie 3 Vol XV 1174. 
11.Gomes Gonzaga L.Sdd Serie 1 Vol 0363-365. 
12,13.Maybon Charles B.Histoire moderne du pays d'Annam 
Paris 1919 138,139. | 
14.Gomes Gonzaga L.Sdd Serie 3 Vol XVI 146,47. 
. 15.Manguin P.Y.Sdd t 226. 
16.Mission du Tonkin et де la Cochinchine Ch II 1256 và Кё tiép. 
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BD ХХУ.Вал dó Đại Việt của Alexandre de Rhodes 1653. 
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ChưongBẩy — 
Saturday, January 21, 2017 
Bó Dao Nha 
tiếp xúc vói Dang Ngoài. 
L.Phái bộ truyền giáo Вб sang Đảng ngoài (1626). 


Sau khi các giao sĩ Tây Ban Nha rỏi miền Bắc,đầu năm 1626,cha 
bé trên dong , Jesuites Macao Girolamo,cử cha Giuliamo. 
Baldinotti ngudi Y cung thay giang ngudi Nhêt Guilio del Piano sang 
Dai Viét dé quan sat tinh hinh va tim duóng sang Quang dóng va 
Lao. 

Phai đoan theo tau cua thướng gia Gaspar Borges da Fonseca do 
thuyén trưởng Joao Alvares-Pereira điều khiến sang Đang ngoài. 
Đây la lần đầu tiên ngudi Bồ sang Đang ngoai nén ho phai mát 36 
ngay mói di đước ti Macao dén Dang ngoai. 

Phái đoan đước Trinh Tráng cho thuyên ra cửa bién,don lên Đông 
kinh (Ha nội ngày nay).Cac giao si và ngudi Bồ trên tau đều đước 
Trinh Trang tiếp kién,cho tạm tru tại ngôi nha đẹp nhất thanh phố va 
mỏi tham du cac buổi lễ,cac cuộc duyệt binh va tập trận. 

Thang 8 năm do phai doan rôi Đông kinh trổ về Macao. 
Trong gần nửa năm ó Đảng проаі,сћа Baldinotti không giang đạo 
ma chỉ rửa tội cho 4 hai nhi sắp chét.Ly do cha không giang đạo duóc 
vỉ cha không biết tiếng Việt. 


II.Giáo sĩ Alexandre de Rhodes ra Bắc. 


Sau khi cha Baldinotti bao cao tỉnh hinh Dang ngoai,cha bé trên 
Macao De Mattos goi cha Alexandre de Rhodes và cha Marquez luc 
do dang ó Dang trong va biết tiếng Việt,về Macao rồi cử sang Đang 
ngoai truyền giao. 
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Ngay 19-1-1617; cac cha dap tau. cưa 'thướng йа ва Di 
Fonsera,cập bến Cửa Bạng (Thanh. hóa) dé xin lên Đông. kinh yết 
"kiến Chua Trịnh.Trong 15 ngày chó dói,cha De Rhodes đã rửa tôi 
cho nhiều tán tong và cha Marquez da đựng đước một cây thanh giá 
enm nui. 








T duóng Nam chính Họ được Chia Trinh Tráng tiếp đón | niềm nổ trên 
x | thuyén ngu. Thưởng gia Bó dáng Chua. nhiều lễ vật va khí giới.Các 
4 giao sĩ cung biếu cac đồ dao.Chuia Trịnh toy fiai long va tăng qua. lại 
- cho các cha.Trịnh Trang cung yêu cầu người Bó và cac cha di cũng 
| = đoản quân viễn chinh một đoạn duóng rồi ó lai đói Chua Trinh trổ vé. 

£f Cuóc Nam chinh lên до: quán “Trịnh bi bai nặng. i : Nguyên lai: 
|. phao lén rằng 6 ngoai Bác со bọn: Trinh Gia và Trịnh Nhạc âm mưu 
| x lam phan. Trinh. Tráng phai rut. quân vë. 

Trên duóng về,Cha: Alexandre: de: Rhodes: đã: theo Chua vé Dông 
| kinh va dáng Chua. ban dich: bê; sach Hint fioc: cua: Euclide. 

О. Dông: kinh, Chua Trịnh để È nghị cac. cha: ó: loi Kinh thanh: Chúa ra 

lệnh: cát. cho; cac; giao; sĩ một ngôi: nhà: & gần: dinh: Chúa: trọng. co: 

| phong lam: nha; nguyên; Những: người theo: đạorấu đồng trong: do: co:ca: 

lễ những, người: tai; mắt trong. triểu: như: ba: Catherine: (Тет thanhi)jehi: 

| cua nha. Сва ма bà; песца, "`... lieti sử `... 


~... 











(D... 

Khi: tau. Bồ tử: biệt: Chua; ra: vë Trinh: Trang: giii ctio :cha: bë: trên: 
Palmerio. bic: thư:viết: bằng, chư: :Han;khắc: trên: một: 18: bac: топиб. 
| long cam ón. Ngai; da. gii cac cha: Sang xứ: (ta;Trên xưởng: xê,tau:bị đấm: 
|. ổ gần dao Hai лата thư trên bị:ngưồi:bẩn xứ:cướp :mất:Chz Để trên: 
| phai. chuóc lai (2). 











P Thi. „пау. con. tang: trí: tai Thự; viện. Barberini б Vatican:nhng:bi: tmấkmanh trên: 
| F dàu nén khóng | ro. tên. ingudi, ngudi; nhận: ма, gay: dhang- 

` Cha. Cadière. da. chu. thich; thu. nay cho, rằng. дау: là: thứ. cua, Тан! “Tráng gii cho: 
i Giao Hoàng Urbain. УШ khoang I từ năm.1635 đến năm:1643.: 
| B ^ Chú thich này không hop. ys yi: trong? Hói Кујећа Alexandre de Rhodes viết ro rang: 
|Е Tàu Bồ chó chúng tôi sang Dang; ngoài. sáp goi bér.Nhà Chúa-muón4ó [ong uu ai: 
tót buc da viết là thứ xa. à giao. gli heo: 4auvề cho,chá. Andre Palmier: (Palmerio: theo: 
tiếng Bồ), lúc ấ ay! la Thanh tra Giáo hội;để € сат бп cha, dà gi chung tôi'đến xứ này và - 
giai thích sự thỏa. man mà Chúa nhận được. do sự hiện diện của.chúng: toi... 


Diéu này chúng. to. rằng - tân, đề. xó. mang.a мёда. thi. Trinh: Trang ;gửi: che: cha: 
; Palmerio,cha. bé trén Macao... 
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Nói dung la thu này nhu sau: 

е „những món quà mọn,những, bức họa ,.nhüng bỉnh phong biếu Ngai để tó lòng 
tôn kính khi hai | giáo si sang nước tôi để lấy những tin tức về tôn giáo (Đoạn này noi 
đến các món qua Chúa Trịnh gửi biếu do cha Baldinotti mang vé пат 1626). 

Nay Ngài lại một lần nữa,chọn hai giáo sĩ tuyệt giỏi về Thiên văn và nhữ ng hiện 
tưng của địa cầu ang xú tói dé trinh bày 10 diéu giáo lénh cua quy giáo,tom lước 
thanh 3 điều và Ngài xin tôi bao vệ họ,cho phép họ ó lại cốt để thiết lập mối liên lạc 
thân hữu và thưởng mại.Đồng thỏi Ngài cũng nhỏ họ chuyển tặng tôi những món 
gua. Têi dà nhận được nh Ing mon đồ la kỳ,vân tím,muôn mau va long lạnh cung mót 
lúc với nhi ng điều Các giáo sĩ đã nghiên cứu tuóng tán vé trói, đất,không thé có ai 
biết hón được. | 

. Tôi cũng nghe các giáo sĩ nói về điều giáo lệnh va rất sung suóng nghe các cha 
giảng giải. Tôi bị hấp dán sâu đậm bởi cái đẹp đó và thich họ lám. 

Vë việc bao vệ các giáo si,tói đa quyết định cho các cha ó khu nhà dành cho ngudi 
ngoại quốc. O đó. Các cha co thé: quan sát thiên tuóng và nghiên cứu trục trai đất một 
cách hoa hop. f 

"Сбп“ vé tinh thân hữu và liên lạc thưởng mai,moi người ó đây đều sẵn sàng,dân 
chúng có lỏi,tại sao соп phai nói tói nda? ? 

Đó là câu tra lồi cua tôi.. | 

Tặng vật gửi kèm :2 cân trầm ћудпр,8 ТРЕ vai min tráng,1 cuón tó náng 10 cán. 


La thu này nói ói dung tra lồi từng điểm một những điều yêu cầu của người nhận.Có 
thể cha bề trên Macao da nhỏ cha De Rhodes đứa thứ cho Chúa Trinh,thinh cầu các 
điều trên. - 


Nhu | vậy néu bao thứ này Trinh “Trang viét cho Giáo Hoàng Urbain VIII thi khóng. | 
dung vi. Giao Hoàng không viết gi cũ ng nhu yêu cầu gì Trịnh “Tráng cà Trinh Tráng 


khóng соју do gi để viết thu tra lồi ông. 

vé ngay tháng viết thứ,cha Cadière dua га (tử 1635 đến 1643) cu ng không có lý vi 
năm 1630 các cha đã bị trục xuất,Trịnh Tráng không co ly gi để viết là thu nội dung 
nhi trên vào khoảng tử nấm 1635 đến năm 1643,nhử ng năm Chúa Trịnh liên tiếp đứa 
ra những dụ cám đạo. 

Do đó мес lá thu trên bị mất phần đầu không | thể vi hi hong mà có lẽ vi cố ý cắt 
đi.Có thể ngüdi ta đa cát ду dé moi прид lầm tưởng rằng do la la thu gii Giao Hoàng 
và сб cám tuóng rằng no quý hón khi dé trong thu viện Toa thánh. | 


Trong năm đầu cửa cha Alexandre de Rhodes ó Đảng ngoai,việc 


truyền giao | thuận 1ói,t lễ Giáng sinh năm 1727 đến lễ Giáng sinh . 


năm 1728, co 1600 tín dó da chiu phép гіа tội: Song dàn dần việc cám 
tín đồ lấy vỏ le đa khiến Các ba vó le lo ngai,ra sức vận động chống lại 
dae. 0 | 

Thêm vao do Chua Trinh cho phep cac giao si o lại xứ ta,hy vong 
ràng cac tau buôn Bồ se năng lui tói buôn ban.Song chiếc tau sang ta 


lân truóc da bi dám,hang bị cướp sach.Nhüng ngidi sống sot không. 
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8 
trổ lai Macao núa nén cac thưồng gia Macao không sang ta nứa.Chua i 
Trinh gián lắm,ra lệnh đây cac giao si vao Nam. | | 

Cung may,cuói nám 1728,tau Bó lai sang buón ban. Cung di theo 
chuyén idu nay co giao si ngdói Bó Gasparo. d'Amaral vả giáo sĩ 
ngdói Nhật Saito Paolo.Chua Trinh nghe tin tau Bồ sang,cho ngudi 
mỏi lén Đông kinh,ngưỏi Bồ nhân dip nay yêu cầu cho cac giao sĩ bi 
đi dày đước trổ vé Đông kinh.Chua Trinh phai dé cho các giáo sĩ vé 
Đông kinh nhưng việc truyén đạo bắt đầu kho khán.Cac giao si phai 
bí mát tiếp xuc уд! cac tín đồ va lam lễ. Tuy nhiên trong 3 năm,số tín 
đồ đa lên đến 5000 nguói. 

Thang 5 năm 1730,co chiếc tau Bồ sang buôn ban ó Đông kinh 
nhưng lại không mang theo nhung thú hang ma Chua yéu cáu nén khi 
tàu nhổ neo,Chua Trinh hạ lệnh. cac giao sĩ phai theo tau Bồ Đao nha 
về Macao. 

Năm 1631 giao sĩ Cardim theo tau buôn Bô sang Dang ngoai. Co 
le chuyén tau nay da lam viia long Chua nên cha Cardim đước đối xử 
tú tế.Chua Trinh tuyén bó: :Ông mong rằng VIỆC giao thướng giứa 
Macao và | Dang ngoai sem tót dep dưới bong cac giao sĩ. 

Dé giup dó cac thướng gia Bê trong việc buôn ban,chinh các giao 
si ó Dang ngoai đa tổ chức nhưng thuyền buôn,vửa dung để liên lạc 
với các nói ,mua hang giúp cac nha buôn Bồ,vửa lấy lỏi dé chỉ tiêu vi 
tró cấp cua Chua Trịnh không du tiêu. (3) 

Trong thỏi gian truyền giao,cac giao sĩ đa đao tạo cac thay giang 
ngudi Việt dé thay thế họ trong khi vắng mát.Cac thay giảng cung 
phai tuyên thé không lập gia dinh nhi cac giao si.3 thay giang duóc 
cac giao si cho tuyên thé trước khi ra di la cac thay Francisco, Andre 
va Ignacio.Ngoai ra con co dó 100 thay khac dang táp su hay dang 
hoc.Trong lé tuyén thé nay,các tín dó cóng giao da nhó cha De 
Rhodes chuyển vé Vatican một bức thu trinh lên Giao Hoang 
Urbain VIILtrong do 5000 giao dân dang Ngoai сат kết với Giao 
Hoang se рії vúng đức tin ma cac cha dong Jesuites da giang cho 
họ.Bức thu nay viết bing chú Nêm va cha De Rhodes đa dịch sang 
chú Latin.Thư nay đa дидс cha De Rhodes chuyển đến Linh muc 
Mutio Vitelleschi,cha Tóng guyên Dong Jesuites va nim 1633 Ngai 
da bao cho cac giao dán hay ràng Ngai da dáng thu cua ho lén Giao 
Hoang (4). 

Cac sách dao da được viết bing tiếng Việt trong thỏi gian nay la 
Phuc âm,Sach bổn,Hạnh cac Thanh va LẺ luật.Tác gia cac sach nay 
co Је la cha De Rhodes (5). 
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III.Francisco tứ dao. 


Francisco la nguói háu cua mót óng Hoang. Trong luc 
ranh, „Francisco thưởng đi lo giup việc tống tang cac giao hiu прћео 
kho. Óng Hoang cho rang ban tay nâng dó ngưỏi chết không xứng 
dang động vao xe các óng Hoang,ba Chua nén bát бпр bo dao. 
Francisco không chiu. Ông Hoang cho danh don va tra tán,Francisco 
vẫn giu vứng đức tin.Cuói cung Francisco bi ông Hoang sai dao phu 
lấy bua bổ đôi đầu (6).Do là tín dó Công giao đầu tiên tử vi đạo vào 
khoảng tử năm 1730 đến năm 1644 nghĩa la trên 10 năm trước thay 


Andre tử vi đạo ó Dang trong. 


IV.Phái doan Gasparo d'Amaral trổ lai Dang ngoai. 


Ngay 18-2-1731,Giam tinh Macao Palmeiro lại gili cac cha 


‘Gasparo d'Amaral cám đầu phai doan gồm cac giao si Antonio 


Torres va Francisco Cardim sang Dang ngoai.Cac giao si trén déu 
biết tiếng Viét,duóc Trinh Trang tiếp đai thân mátlai cho ó trong 
nha cua ông.Trong ky thi Dinh,phai doan gặp vua Lê Thần 
tóng.Nhán dip nay nha vua noi vói phai đoan rằng,ngay trước chinh 
quyén mói cac cha ra khoi xú vi bi cac quan xui duc,lán nay chinh 
quyền cho phép cac cha rửa tội va lo nha cửa cho cac cha. 

Nhó váy,trong thói gian ngán,cac giao si da rda tói cho 1003 tín dó 
tân tong. 

$6 dĩ lần nay Chua Trinh dé dai või cac cha vi Chia hy vong nguói 
Bồ giup ông chóng lại quán Nguyễn nhu họ da giup nha Minh chóng 
lai Man Thanh. Nhung sau tháy nguói Во sip di ›không hứa hẹn giup 
gi ông,ông. trổ mặt,bắt cac giao sĩ phai rỏi khơi xứ ta.Sau Chưa lại đổi 
y,cho 1 rồi 2 cha ó lại nhưng không đước phép giang đạo nhu 
trdóc.Tuy nhiên các cha vẫn bí mật truyền giao cho đến năm 
1739,cha Gasparo d'Amaral bị bénh,phai vé Macao. 

Cha Gasparo d'Amaral la tac gia cuón Tu | vung Việt Bê. 

Tinh dén nim 1739 giao dán Dang ngoai lén dén 82.500 nguói. 
Trong thói gian này ngoai cac cha cu con co 2 giáo si Girolamo 
Majorica va Bernadino Regio tử Dang trong ra truyén dao ó vung 
Nghé an.Nám 1735 co thém cha Antonio Barbosa sang.Sau 5 nám 
lam việc,cha bị bệnh lao phai vé Macao rồi Goa va qua dôi d до.Сћа 
Antonio Barbossa la tac gia cuốn Tự vựng Bồ Việt. 
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Sau khi vé Macao chua trị,bệnh tinh cha Gasparo d'Amaral khóng 
kha hón nén cha Giám tỉnh да cử cac cha Baldassacre Caldeira ,ngưởi 
Bồ va cha Giuseppe Mauro,ngưỏi Y sang thay.Song cha Giuseppe 
sang đến Thanh hoa đước it lâu thi bị cam sốt,qua đỏi. 

Năm 1640,сас cha Pietro Alberto và Manoel Cardozo,ngưỏi 
Bó,sang Dang проаі. Міт 1644 cha Alberto bị dau phai vé Macao 
nghi. 

Мат 1643,Trinh Trang lai ra du cám dao va cho dán chi du nay 
trước nha cac giao si. Theo dụ пау,сас giáo dân không duóc giao thiệp 
với cac giao si vi các giao sĩ đa gây ra nhiều chuyện lộn xón trong 
nuóc,cac anh tướng,sách đạo bằng chứ Han phai đem đốt di.Chua 
Trịnh cung cho mỏi cha Girolamo Majorica, luc bấy giỏ la cha bé trên 
Giao hội Đang ngoai vao dinh,noi ro chỉ dụ trên. Ngai noi rằng Ngai 
rất tiếc phai ra dụ trên vi dân: chung tó cac cac giao si pha cac tuóng 
But, Thán,nhing Chua vẫn cho phép cac cha б lại trong xứ.Sau 3 
thang khôn khéo vận động,lệnh cấm trên duóc rut lai. 


Ngay 23-2-1646,сас cha d'Amaral và Pietro Alberto da binh 
phuc,cung cac cha Ignace Leviski,ngưỏi Ва lan,Francesco Ascanio 
Ruida,ngưồi Ума thay giang ngưởi Việt Egidio lén duóng tro lại 
Dang ngoai.Ngay 26 ho bị bao,tau bị dung vào ghénh da б дао Hai 
nam.Cac cha đều tử nạn,chỉ co thay giang Egidio sống sot. 

Sau tai nan nay,Chua Trinh cung đến chia buồn cung cac cha va 
ting cac cha nhiéu vát dung та các cha thiéu vi tau tiép 16 bi 
chỉm.Giáo hội Macao phai cd cha Felice Morelli sang điều khiển 
Giao hói Dang ngoai. 

Luc bấy gió giao si Andrea Cafier,nguói Dúc,quen biết nhiều cac 
quan Trung hoa ó Bác kinh va các tinh.Dác biét là Trán thu mót tinh 
giap giói Dai Viét cung la nguói Cóng giao tén la Luca.Cha Andrea 
da yëu cáu Luca tiép dai si bó cua ta ti Bác kinh vé trong háu va viét 
thư ca ngới Công giao gửi choChua Trịnh và vua Lê,giao cho quan hó 
tống sứ bộ Đại Việt chuyển. Thư nay co anh hưởng mạnh đến triều 
dinh ta vi vua quan ta vẫn nể ngudi Trung hoa. 

Thém vao dáy,các cha thuóc dong Jesuites ó Bác kinh c cüng co thé 
lực 6 triều dinh nha Thanh.Nhỏ sự can thiệp cua cac cha nén vua 
Thanh tiếp đai sứ thần Đại Viêt trọng hậu.Khi trổ về các giao sĩ lại 
gửi nhiều lễ vật biếu vua Lê,Chua Trịnh và Thái thướng Hoang nên 
các giao sĩ ổ nuóc ta cung duóc né vi.Vua Lê Chân tông đa viết cho 
cha Bề trên Giao hội Dang ngoai Felice Morelli to long thân thiện và 
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goi Ngai la Phục Hiền. 

Nhỏ do ma cac giao si ddóc dé dang trong viéc giang dao.Trong 6 

thang các cha da rửa tội cho 12.000 tán tong.Riêng cha Antonio de 
Fontes da rda tói cho 4.000 ngưồi. 
Đến cuối năm 1646,Dang ngoai co tối 200.000 nguói Công giao 
(7). | | 
Nhán tháy giao hói Dang ngoai phat trién mau,Giao doan Macao 
liền cử sang Dang ngoai thêm nhiều giao si nổi tiếng nhu cha 
Giovanni Cabral,Tu viện trưởng Macao kiêm Pho Giam tỉnh Giao 
khu Nhật (Giao khu Nhật coi ca Vung Viễn Dóng),cac cha Francesco 
Rangel,Francesco Figuera,nguói Bồ va 3 giao si Francesco Monte 
Foscoli Stanislao Tortente,Giovanni Marini,ngưỏi Y.Riéng cha 
Marini đước lệnh sang Cao тёп truyền giao,trén duóng đi nhận 
chức,tau chó ông bị đắm,rạt vao Dang ngoai.Ong thấy Giao hội ó đây 
dày hứa hen nên xin б lai,hoc tiếng Việt để giang đạo б đây. 


V.Truyền giáo ổ miền thưộng du. 


Tử thỏi Trinh Mạc phán tranh,Vu Công Mật trấn thu vung nui 
Hung Hoa và Tuyên Quang,tự lập thanh một nước tự trị gồm nhứng 
12461 thiểu số Thai, Thó,Man,Meo gọi là nuóc Bao (8). 

Năm 1647,cha bé trên Felice Morelli yêu cầu cha Giovanni 
Cabral,Thanh tra Giao hội thiết lập có sở ó khu vic trên.Ong cử 2 
thay giang mang thư va lễ vật lên Đại đồng yết kiến Vu Công Mật dé 
lo vụ nay.Vu Công Mật tiếp don tử tétra lỏi thư rất lịch su nhưng 
không đa động gỉ đến việc cho phép truyền giao. 

Sau cac thưởng gia Công giao da đựng 6 Đại đồng một nha thó va 
xin Giao hội cử một cha hay một thay giang lên do lo việc đạo. Cha 
Philippe Marini va cac Thay giang co lên do lam lễ nhung khí hậu ó 
do không hóp,cac Thay giang bi bénh nén cha Marini và cac Thay 
phai tú gia,ra vë. 


VI.Giao hội Dang Ngoai cuối thập niên 1650. 


Đến năm 1659,Giáo hội Đảng ngoài có đến 350.000 giáo dân. Ở 
Đông kinh co luc co đến 16 giao SI. Cha bë trén Macao sd Chua Trinh 
lo ngai nén phai goi bót cac giao si vë,chi dé tử 6 dén 10 cha. Thuóng 
thưởng chi co 6 cha ó Kinh thanh con cac cha khac di lo viéc dao ó dia 
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phuóng. - 

‚ Nám 1655, duói quyén cha bê trên Francisco. Rangel, Dang ngoai 
co 414 nhà thó chia ra như sau: Dóng kinh : 16 nha thó. Nghéan : 
120 Thanh hoa : 34 Bó chanh : 40, Cac trán Trung Bác : 114 nha thô. 

Dông Bác : 50, Tây Bác :15, Bắc Đông kinh:25 


VII.Trịnh Tạc cấm đạo. 


Năm 1659 Trịnh Trang mất,Trịnh Tac lên kế vị.Trong thỏi gian 
nay ổ Són Nam co vị quan co thế lực tên la Phấn nổi lên chống Chua 
Trịnh.Viên quan coi quận Cao Mai la ngudi Công. giao cung hướng 
ứng theo. 6 Cao mại (Thai binh),co trụ 56 cua các cha.Các cha só 
liên luy phai chay sang Chó Bó.Sau óng Phán bi danh tan,nhüng 
12461 di theo đều bị xứ tử.Một số ngudi Công giao bị bắt vi bị cao 
lam chế thuốc sung,ban cho giặc. Trịnh Tac liền hạ lệnh cấm dao. 

Trinh Tac cho một Thai giam đến gặp cha Onofrio Borges,nguói 
Thuy si,bát tu tập cac giao si vé Đông kinh va cám cac giao hiu đến 
nha thó.Sau khi cac giao si tập hóp 6 Đông kinh,Chua Trinh ha lệnh 
chi cho mót cha Borges ó lai con tát ca phai vé Macao.Cha Borges 
xin Chua Trinh cho cha Joseph Tissanier ó lai dé giup dó óng khi dau 
óm.Chua Trinh cháp thuán. 

Khi nguói Man cháu cám nguói Bó buón ban vói xú ta,Chua Trinh 
không thấy tau Bồ sang ,nên ha lệnh trục xuất cac giao 1,641 xuống 
tàu Hoa lan để đi Batavia.Cha Borges xin Chua cho phép các cha ó 
lại đới tau Bồ để vé Macao nhung Chua không chiu.Trong khi chó tau 
Hoa lan nhổ neo,thi thang 7 năm 1658,6 cha Francisco 
Rangel,Philippe de Marini,Charles de Rocha,Barnabe d'Oliveira va 
Pierre Albier lén tàu nho vé Macao.Tau nay sau bi song danh vó ó 
duyén hai Hai nam phai vao ty nan ó dao nay. 

Ngay 17-7-1658,Chua Trinh sai quan dén bao cho cha Borges hay 
ráng nhà vua ra lénh cám dao Thién Chua.Chua Trinh ra lénh 2 cha 
con ó lai phai ó riêng re tại nha Thai giam gần dinh Chua khóng 
đước di dáu,chó tau vé Macao. 

Chua cung ra lénh cho cac quan dia phướng,hế Фар giao si nào 
trón lán trong cac lang,phai bát ngay,xử tử hinh. Song ngay ó bóng 
kinh viéc cám dao cung không duoc thi hanh gay gát.Cac tin dó ván 
dén nhà cac cha dé nghe lé.Co ngudi da phai di bộ 9,10 прау duóng 
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dé gáp cac cha. 

Vi váy chi trong nám 1659,cac cha dà rda tói cho 7 ngan tán tong. 

Tét nám do cac cha Borges va Tissanier,đưóc phép vao chuc Tết 
nhà vua.Nhân dịp nay nha vua da thăm hoi cac cha về tuổi tac duóng 
như muốn 10 ra ràng nha vua không chống ngudi công giao nda va da 
chấp thuận cho cac cha ổ lại xứ nay (9). 

Đến năm 1663,nhà vua lại ra lệnh trục xuất nốt 2 giao sĩ Borges và 
Tisannier,buộc cac cha phai dap t tau Hoa lan di Batavia. Cha Borges 
bi dau,mát tai Djakarta.Nám БА cha mối 47 tuổi,N gai da ó trong 
Compagnie de Jesus 30 nám,sangfa ang ngoai 18 пат làn làm cha bé 
trên Giao hội Đang ngoai. Cha da đước cú lam Giam tinh giao khu 
Nhát ban nhung giấy tỏ chứa đến nói Ngai da mất. — 

Khi người Bồ duóc ngudi Man châu cho phép buôn ban lai với xứ 

ta,cha bé trén Macao cd cha Martin Coelho sang Dang ngoai.Cha da 
hoc tiéng Viét dé chuán bj sang Dang ngoai nhung tau buón ti Dang 
ngoai về cho biết tin nha vua không chịu cho cac giao si sang ta nda 
nên cha không đi nứa. 

Năm 1669 các giao sĩ Bồ lại bí mật vao Dang ngoai dé diu đắt bổn 


đạo nhưng tử năm 1658 Giao Hoang da chấp thuận cho Hội truyền 


giao Paris thay thế cac giáo sĩ dong Tea Bó lo viéc dao ó Dang ngoai 
cung như Dang trong rồi. 


VIII.Viéc buôn bàn cua ngưồi Во ó Dang ngoai. 


Du đước sự giup dó cua cac giao si,viéc buôn ban cua ngudi Bô 
ván gáp nhiéu kho khán. 

Theo nguói Hoa lan di theo tau Grol vao Dang ngoai tháng 3 пат 
1637,thi viéc buón ban cua nguói Bó nhu sau: 

Ngudi Bồ mang vao Dang ngoai 40.000 lang bạc,trong co 30 thung 
bac thoi Nhát ma nguói Hoa lan goi la schuitjies hay schuigelds,dua 
cho Chua va Chua hứa se cung cấp cho ho số lua du cho số bạc nay. 

Thuyền trưởng Hoa lan Hartsingh cung noi vé chuyến buôn cua 
nguói Bó ó Dang ngoai nám 1636 nhu sau: 

Co tin cho biết ngudi Bồ buôn ban với xứ nay khóng duóc thuán 
lói. Thuyén Bồ đến Đông kinh пат via qua mang vào 24 ket bac va 
80 thoi vang,mói thoi 10 lạng. Ngoài ra họ con ban vai,gám voc „nhung 
và ni. | 

Chua da ra lệnh mang tất ca 'các thứ vào cung,mó ra dé Chua 
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coi.Chua da giứ lại vang va- nhiều thứ hang khac.Chua chi tra 9-lang 
тібі bac cho một lang vang. Cac hang khac Chua cung tra gia ha. 

Cac thung lại đứóc mổ га. trong lực ngudi Bồ không co mặt ổ do 
nên nhiều hang đa bị ăn cắp như 80 tám nhung và nhứng tám da điểm 
vang.. -Ngoai ra con co kha nhiéu hang bi hư hai.N guói ta nghi ráng 
ngưồi Bồ dấu vang trong các lọ mứt nên da đập vó một số lọ ra để 
tim vang. 

Tau Bồ nhổ neo ngay 19-4,chó về 540 piculs (Ta. Thái lan bàng 
62,5 kg) 16 thó. 

Một tau nho khac mang sang Dang ngoai 12 két bac va mót só 
hang hoa dang gia 3000 Iuóng.Nguói ta cung dói xd vói só hang nay y 
như hàng cua tau trưóc (10). 

Một kho khán khac cua người Bồ trong việc buôn ban уд! Dang 
ngoai là máu thuán vói nguói Hoa lan.Tau Hoa lan thuóng sán duói 
các tàu buôn Bồ để nắm độc : quyền việc buôn ban.Do do các tàu Bồ 
không muốn sang Đang ngoai nếu họ không co nhiều 161.Ма nếu ho 
không sang buôn ban thi Chua Trịnh lại lam kho dé cac giao sĩ. 


Nhà cám quyển Bồ biết thé nén ngày 5-4-1638,Pho Vuóng Bó ó 
Goa da cho phep nha cám quyền Macao gửi tau sang Dang ngoai. Vi 
vay việc buôn bán giva Bô vói Dang ngoai khóng phai vi loi túc ma 
chi vi muón giup dó cac giao si ó do ma thói. 


Sau пат 1640,Bồ bị mát thị trúng Nhật ban,ho quay vé buôn ban. 


vói các nước Đông Nam A.Trong cac nước này,chi co sang Dang 
ngoai la bót nguy hiém vi néu di theo eo bién Hai nam, ho se khóng bi 
tau Hoa lan de doa. 

Nhó do,viéc buón ban vói Dang ngoai „rong thỏi gian nay tưởng 
đối đều đặn.Tài liệu cưa Công ty Dóng Án Hoa lan và các giao si 
dong Jesuites cho biét tau Bó da vao buón ban ó Dang ngoai cac nám 
1640,1647,1652,1654,1656,1658,1660,1662,1663,1669,1671 va 1673, 
nhát mói nám mót chuyén tró lén (11). 

Theo lich trinh này thi việc buôn ban рШа Bồ va Dang ngoai bi 
ngát quang vào các nám 1648-1651,1663-1669. | 

Мат 1648 la nám quán Trinh vao danh Dang trong lan thú 4 va bi 
Nguyén Phuc Tán danh tan.Co le vi chién tranh nén nguói Bó khóng 
sang buón ban. 

Su ngát quang 1663-1669 co thé la do viéc truc xuát các giao si cua 
Trinh Tac và Macao gặp rắc rối với triều dinh nha Thanh. 
Viéc Bó cung cáp khi giói cho Dang trong cung khién viéc buón 
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ban cửa sior gặp > khó khăn. uM" | 

Мат 1656,một tau Bồ bị đấm 1 trên sông ; Nhi. Một thái giám do 
Chua Trinh gửi ra điều tra da biết rằng tau nay bị đắm vỉ chổ quá 
nặng chi và luu huynh (cán dung cho cac dai bac) dinh dua vao ban 
cho Dang trong. Do do ngudi bi lên an. Chua Trinh cho bát giam tát 
ca nhứng ngudi sống sot.Sau nhỏ co các bà theo Công giáo ổ trong 
cung xin cho,họ mói đước tha (12). 


IX.Giao thiệp Việt Bồ thé ky XVIII. 


Sang thế ky ХУШ,сас Công ty Âu châu đã ngung hoạt động ó 
Dang ngoai.Cóng ty Hoa lan dong cửa năm 1700,Công ty Anh ngung 
hoạt động năm 1697. 

Năm 1745 Trịnh Doanh (1740-1767) ban hanh lệnh cấm đạo 
nghiêm ngặt nhung năm 1749 ông lại cho một sứ bộ sang Macao dé 
yêu cầu Thưởng viện Macao nối lại việc giao thuóng.Chua Trinh 
cung уби. cáu cha bé trén dong Jesuites gdi sang Dang ngoai mót giáo 
si gioi vé toan và mót giao si gioi vé y khoa.Cac sứ gia trong sứ bộ 
nay đều là các thây giảng ngưồi Việt: (3). 

Cac thay con mang theo thu cua các giao si dang co mặt ó Dang 
ngoai viét cho cha bé trén Macao ráng Chua Trinh da thay dói chinh 
sach,đa cho phép ho cát một nha thỏ ó Ke chó ( 14). 

Cha bé trén Macao da yéu cáu nhà cám quyén б do,gui tau sang 
Dang ngoai buón ban. 

Nay 20-12-1649 va 3-1-1650 Thướng viện Macao da biểu quyết cho 
một tau sang Đông kinh.Tau nay mang theo thứ cua “Thướng viện gửi 

Chua Trịnh. Dong Jesuites nhán chiu nhüng 58 phi va gili mót só giao 
si sang theo, 

Song két qua cua chuyén di nay thát tham hai.Cac hang hoa mang 
theo không ban duóc,cac giao sĩ vẫn không đước vào xứ ta.Một giao 
sĩ phai trổ về Macao.Cac giao si khac trốn ó lại,bí mật lo việc dao. 

Ly do sự thất bại nay,theo Thướng viện Macao,la do la thư cua 
Chua Trịnh gửi cho cha Bề trên la thư gia.Co thể la các hang Bồ 
mang sang không hóp y Chua va thai độ cua nguói Bồ da không lam 
via long êng nén êng thay dói thai dó ma noi ring êng khóng viét thu 
trén. 
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Chuong Tám 


Tay Ban Nha 
tiép xuc vói Dai Viét. 


I.Tày Ban Nha thám hiểm A Châu. Trong khi Вб Dao 
Nha tim ra đưỏng sang Đông A cháu. thi vua Charles V xứ Tây Ban 
Nha tiép tuc yém tró cac chuyén hai hanh tây tiến để tim ra A' 
châu.Ferdinand Magellan da vưột mui Horn 6 cuc Nam My cháu dé 
sang Thai Binh duóng. Óng tiép tuc Tay tién dé sang đến Phi luật tân 
năm 1519 nhưng ông bị nhứng ngưỏi trên tau nổi loạn giết chết năm 
1521 6 дао Moluccas,lúc bấy giỏ đước goi là дао Hồ tiêu. 

Ngudi Bồ lập tức phan đối Tây Ban Nha về việc xâm pham phần 
địa cầu chia cho Bồ theo Hoa ибс Trodesilhas năm 1494 do 2 nước 
song phướng ký kết va da đước Giao Hoang Alexander V duyét 
y.Trong hoa hội Zaragoza để giai quyết vụ nay,Tây Ban Nha thua 
phai nhuóng cho Bô dao Moluccas trên nhung đước tiếp tục đô hộ 
Phi luật tân.Song tử khi Hoa lan bắt đầu mang ham đội sang A 
châu,chiếm miền Đông Indonesia,hất chân Bồ ra khơi xứ nay,thế luc 
cua Bồ yếu đi,Tây Ban nha mói danh lại chu quyền trên dao nay năm 
1660. 


П.Тау Ban Nha gây su ó Dang trong. Tù năm 1553,giao 
si Táy Ban Nha Gaspar de la Cruz thuóc dong Dominicains da sang 
truyền дао ó Cám bốt. Ông da thiết lập ó Ponalu một có sở truyền 
'giao.Trong thỏi gian пау ,ó Cám bêt da co ngudi Bồ,ngưởi Tây Ban 
Nha và ngudi Hoa lan vao buôn ban. 

` Riêng Diego Belloso,một tay giang hồ ngudi Bồ da lập nghiệp ó 
Cám bốt,dựng duóc một có so thướng mại quan trong,thuóng giao 
thiệp rộng rai với vua xứ nay Sotha I. 
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BD XXVI.Magellan di vòng quanh thế giói (1519-1522). 


Trong thói gian nay,Cám bêt bên ngoai bi Xiém la đe đọa,bên 
trong cac Hoang thuc lám le doat ngói vua. 

Sotha I liền nhỏ Diego liên lạc với Pho умдпр Вб ó Goa va nhỏ 
Blas Ruiz de Herman Gonzales,mót thüóng gia Tây Ban Nha liên lac 
với Thống đốc Tây Ban Nha ó Manilla,yêu cầu 2 nước trên viện {гб 
quán lĩnh va khí giói để chống lại quân Xiém.Sotha I gửi biếu Thống 
đốc Manilla Don Luyz Dasmarinas voi va vang bạc ,châu bau.Ong 
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| Magellan 1520-21 
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nay cung gui ting lại nhiều dó quy gia cung là thư dé nghi dé óng lam 
trung gian hoa giai thi tót hón la can thiệp. bằng vo lực.Trên thực tế 
tỉnh trạng tải chánh không cho phép ô ông mổ một cuộc viễn chỉnh. 

Nhưng khi Diego Belloso va Blas Ruiz tró vé dén Cám bót thi 
quán Xiêm da chiếm mát Kinh dó Lovek va đưa Prah Rama lên lam 
vua. .Vua Sotha I phai chạy sang Lao.Diego va Blas cung bi quán 
Xiém bát рії nhưng trốn đước,chạy vé Manilla cầu ciu. Nhó sự vận 
động cua cac giao sĩ dong Franciscains,họ co du tàu va binh lính du 
dé can thiép vao Cám bótSau nhiéu kho khán,ho giét duóc Prah 
Rama rồi cho.nguói sang Lao don vua Sotha I vé.Song luc bấy giỏ 
Sotha I đa chết rồi.Họ liền đứa con ông ta la Pona Tan lén ngôi.Pona 
Tan tạ бп họ,phong cho tước lón va ban cho nhiễu tỉnh tru phu để họ 
cai trị (1). 

Luc bấy giỏ mối đe doa cưa Xiém vẫn con nặng nên Pona Tan cử 
sứ thần sang Мапа để xin cầu viện và mỏi các giao sĩ sang giang 
dao.Dé nghi пау duóc cac giao si hoan nghênh nhưng Thống đốc ` 
Manilla mói Francisco Mello chẳng động tám.Ly do chinh vẫn la. 
chuyén thiéu tién.Cuu Thóng dóc Don Luyz Dasmarinas lién dúng ra 
quyên tiển,mua tau,tuyén ngudi để dua sang giúp Cám bót.Ham đội 
nho này gồm 1 tàu buóm va 2-thuyén,cho 150 binh sĩ trong do co 40 
ngudi Tây Ban Nha до Thuyền trưởng Juan Suarez Gallinato chi 
huy. Ngoai ra trën tau con co 2 giao si dong Dominicains Alonse 
Jimenez va Diego Aduarte. Khóng may cac tau thuyén di lac nhau rói 
thuyén chó Cuu Thóng đốc Dasmarinas bị cuóp. Ong sau tro vé 
Manilla sóng rát ngheo khó. 

Chi co chiéc tàu buóm tói Lovek nhung nhung nguói Táy Ban 
Nha va Bó Dao Nha trén tau lai tranh cháp vói nhau.Thém vao do 
nhứng ngudi Nhật va Ma lai bên canh vua Cám bêt lai noi ra noi vao 
nên Pona Tan nghi ngại,âm mưu chống lai ho.Nha vua cho tau cua họ 
dua 2 giao si vé Manilla dé lién lac vói Thóng dóc bén do rói cho 
nguói tàn sat nhung nguói con lai (2). 


Chính trén chuyén tró vé nay tau cua họ đa ghe Cửa Han dé mua 
lưng thực. д dáy Cha Aduarte да lén Ai td thám vién Tóng trán (Co 
le la Nguyễn Phuc Nguyén,con trüóng cua Nguyén Hoang,luc do 
dang thay quyén cha cai tri mién Thuán Quang vi Nguyén Hoang 
dang dua quán ra Tháng long giup Trinh Tung danh quán Mac) va 
duóc tiếp dai nồng hậu,lại hứa se xây cho một nha thỏ. 

Luc bấy giỏ Thuyển trưởng Gallinato duóc tin thuyén cua 
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Dasmarinas bi danh cuóp và bon cướp lại giết ca bố viên cứu Thống 
dóc Manilla cung di trén tàu do.Gallinato cho Gregorio de Vargas 
lén doi Tổng trấn tra lai nhung đồ bọn cướp đa lấy.Viên Tổng trấn 
giận lắm doi giết Gregorio de Vargas và ra lénh tán cóng tau Tay 
Ban Nha Cửa Han.Tau Tây Ban Nha phai khang cu manh liét mói 
chay thoat.Cha. Duarte ` may màn chay duóc lén tau nhüng cha 
Jimenez con ó trén bó,bi bắt,lột hết quán áo giai dén Tó êng trấn. Ông 
nay lién bát tra lại quán ao cho cha Jimenez và cho phép ó lai vói 2 
cha nguói Bồ (3). 

Nhung Pona Tan sau cung bi nguói Ma lai giét chét nám 1598. Em 
Tan la Pona An lén ké vi,dem quán danh ngudi Cham va Ma lai vi 
óng cho ràng ho da giét chét anh óng. 

Song ít lâu sau ông lại bi cha cua thiếu nd ma ông ep lấy lam 
vó,giết.Con ông та! 15 tuổi nối ngôi. 

_Nhân dip nay ngudi Xiém dem quân chiếm Cám bốt,rồi dua con 
vua Paramaraja la Baram Racha lên ngôi. Do la vua Cri 
Surayavarman (auriyopor). Óng này bi ho bát giứ tử khi Xiém danh 
chiém Lovek. 

Tân vướng cú Juan Diaz,mót ngudi Tây Ban Nha thoát chết trong 
vụ tàn sat trước đây,về Manilla dé xin cử các giao sĩ sang Cám 561 
giang đạo. | 

Do do,nám 1603 co 4 giao si đước gui sang Cám bêt. 

Nám 1611,vua Suryavarman lai vàn dóng vói Giám-dóc dong 
Franciscains ó Ma lai,mói ho vao giang dao tai Cám bót. 

Song luc nay ngudi Hói giao Cham va Ma lai kha manh ó Cám 
bốt,ngưỏi Căm bốt lại mộ đạo Phật nén cac giao sĩ đa không lam 
duóc việc gi dang kể. Sa-déc 

Saturday, January 21, 2017 
III.Tày Ban Nha truyền dao ó Dang ngoai. Tú nám 
1578,Giao si Pedro d'Alfaro thuóc dong Franciscains da láp ó Phi 
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luật tân va Macao 2 tu viện. Luc bấy gió co một phai đoan Đại Việt ` 


sang Ma cao để mỏi cac giao sĩ sang truyền giao.Giam mục ó Macao 

Рус cha Melchior Carneiro yéu cáu cha Pedro d'Alfaro sang Dang 
ngoai giang dao nhung vi Ngai dang phai lo viéc xáy cát tu vién nén 
không thể nhận lỏi. 

Sau cha Alfaro bị nguói Вб duói khoi Macao vi ho gán cho Ngai 
tói lam gian diép cho vua Táy Ban Nha. Tháng.6 nám 1580 ai xuóng 
tau sang Goa dé xin vói Pho Vướng Bồ ó do phân xử vu nay,nhung 
tau đến Binh dinh thi bị bao va Ngài tử tran ó bỏ biển (4). - 
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Giao si Giovanni Batista,nguói Y thay cha Alfaro,mó trưỏng day 
cac thanh niên Tau,Nhật và Việt dé sau nay họ vé nuóc truyền 
đạo.Cha Pesaro lại nghĩ rà cách giang dao bàng tranh v€ co chu thich 
chư địa phưồng. Cha da gửi một bộ tranh biếu. vua Lê năm 1581 kem 
theo thư xin cho ông va một số giao sĩ vao Đang Ngoài giang 
đạo. Nhưng lúc ấy Mạc Mậu Нор đã chiếm Thăng long và Vua Lê 
phai chay vao Thanh hoa (5). Mac Mậu Hóp da nhận duóc tranh va 
thư cua cha Pesaro nhán lói ngay. Мас Mậu Нбр muón các giao si 
Тау рћидпр giup êng dé chóng lai nha Lé.Song khóng hiéu vi sao cha 
Pesaro không sang Dai Việt duóc.Ngai trổ vé Au châu va tử trần o tu 
vién Ste Lucie ó Naple. | 

Khóng tháy cha Pesaro sang ,Mac Máu Hop viét nhiéu thui sang 
Macao dé yêu cầu Giam mục Macao gửi các giáo sĩ sang xi ta.Giam 
muc Macao liên yêu cầu dong Eranciscains ổ Manilla cử giao sĩ sang 
Đại Việt. 

Do do dong Franciscains сі cha Diego d'Oropesa lam trưởng Phái 
doan cung các cha Bartholomeo Ruiz,Pedro Ortis,Francisco de. 
Montila va 4 tháy phu giao sang Dai Viét nám 1583.Tau dén Quang 
yên da đước cac quan dia phuóng tiếp đãi tử tế,Mạc Mậu Hộp cung 
cử ngudi xuóng gáp phái doan và mói lén Tháng long. Song tau viia ra 
khói thi bi bao danh giat vào Hai nam và nguói Tau bị bát рії. Sau 
nhó cha Mateo Ricci can thiêp,ho duóc tha,tr vé Macao. 

Nám 1585 cha Ruiz lai sang | Dai Viét.Luc áy Ngai da 61 tuói. Ngai 
дидс Mac Mậu Нор. tiép dai nóng háu va cho phep ó lai xi ta giáng 
dao.Ngudi Bồ ó Tháng long cát cho Ngai mót ngói nha gó trong co 
phong lam nha nguyện. 

Sau một năm ó Dang ngoai,cha Ruiz chỉ rửa tội duóc cho một 
đứa tre sắp chết,ông bo vé Manilla rồi qua Nhật lam việc (6). 


IV.Huyén thoại vé Giáo si Ordonez de Cevallos. 


Giao si Ordonez de Cevallos la ngudi Tây Ban Nha,quê ó 
Andalousia,đã chu dụ khắp thế рібі tử Thế ky XVI va da viết cuốn 
Histoiria Y Viage del Monde,xuất ban ó Joen пат 1628,ghi lai 
nhung diéu mát tháy tai nghe trong chuyén du hanh cua êng. 

Theo cuón nay,cha đã giảng dao tại xứ ta vao triéu Hậu Lê,đa rửa 
tội cho Công Chua Mai hoa.Viéc nay khién vua Lë khóng Чата lénh 
truc xuát ông. Vao Nam ông đa rửa tội cho Nguyễn Hoang,thuy tổ cua 
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Nha Nguyễn .Theo sach nay,vua Lê (Lê Anh tông) đã cưới một Công 
Chua Chiêm thanh.Sau Vua Lê bị Trịnh Tung giết.Con ông mói 7 
tuói duóc đặt lên ngói.Do la vua Lê Thế têng, nhưng Công Chua Mai 
hoa nhiếp chính.Mọi quyển hanh đều ó trong tay Trinh Tung.Cóng 
Chua Mai hoa la ngưỏi đức độ,chuyên lam việc nhân đức.Năm 
1591,ba gặp giao sĩ Cevallos,thấy ông la nguói thông thai,ngo y muốn 
lập gia đỉnh vói ông nhung ông tra lỏi rằng giao sĩ không thể lập gia 
đỉnh duóc.Ong da rửa tôi cho ba với tên thanh la Maria.Ba nay со lập 
ő An trưỏng một nha tu kín (7). | 

Nhiéu sú gia cho ring cuón sach này chi xuát ban sau khi êng chét 
và ngudi bạn ông да sila lai theo sự tưởng tuóng cua ông ta (8),thàm 
chí со ngưỏi không tin ông da sang Dai Việt. 


Tai-liéu tham-khaáo Chuóng Tam. 

1,2,3.Соедез G.Indochine,Histoire.Paris 1930. 

4.Romanet du Caillaut.Essai sur les origines du Christianisme au . 
Tonkin et dans les autres pays Annamites.Paris 1915,t 29-34. 
5.Romanet du Caillaut.Sdt,t37. | | 

6.Phan Phát Huón.sdd 134. 

7.Romanet du Caillaut.sdt t 83-144. 

8.Phan Phát Huón.sdd 139. 


http://tieulun.hopto.org 


97 


98 


Chuong Chín 


Hoa lan can thiép vào 
Dóng duong. 


I.Hoa lan banh trướng thế luc ó Viễn Đông. — Đến cuối 
thế ky XVI,Hoa lan danh duóc độc lập đối vói Tây Ban Nha trong khi 
Bồ Dao Nha lại rói vao vong chỉ phối cua Tây Ban Nha.Thêm vao 
dáy phong trao cai cách Thiên Chua Giao đa khiến Anh quốc và Hoa 
lan không con lệ thuộc Toa thanh Vatican,tró thanh cac luc lướng đối 
nghịch với Tây Ban Nha va Bồ Dao Nha. 

Năm 1602,Hoa lan tập hộp cac Công ty ngoại опр, thanh lap 
Cóng ty Dóng An vói só vón 6,6 triệu Попп5,дидс phép hoạt động tử 
mui Hao vọng đến eo bién Magellan. 

Hoa lan lai Нёп minh vói Anh quőc dé canh tranh vói Bó va Táy 
Ban Nha trong viéc buón ban ó А cháu;dác biệt là ó Indonesia. 

Мат 1613,Hoa Jan dit có só buón ban chinh tai Surat (thuộc tiểu 
quốc Bombay ổ Ân độ).Đến năm 1619 2 Công ty Đông An Hoa lan 
va Anh quóc dóng y chia dói só chi phi phong thu ó Indonesia chóng 
lai Bó va Táy Ban Nha.Do do Hoa lan rói có só chinh ó Indonesia tú 
Bantam vë Batavia (Diakarta). Са họ duóc phép xây một thanh kiên 
cố để bao vệ cac сб sổ thưóng mai. 

, Tử do Hoa lan dân dán dong vai tro chu động ó vung Đông Nam 
A. 

Hoa lan phong toa Manilla và danh pha cac thuyền Tây Ban Nha ó 
Phuc kiến da lam tê liệt việc buôn ban cua Tây Ban Nha.Cuối cung 
Tây Ban Nha phái ky Hoa uóc Munster 1648 dé cho Hoa lan duóc tu 
do buón bán ó A cháu. 
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Liên tiếp trong cac năm 1601,1602,1604 Hoa lan mó cac cuộc tán 
công có só cua Bồ Dao Nha 6 Macao nhưng thất bai. Tau Hoa lan tấn 
công cac tau Bồ va bát giứ một tàu Bồ dang trên duóng sang Nhật 
ban.Song Hoa lan cung đặt đước có sở tại quán dao Banh hồ 
(Pescadores) va Dai loan,xây đồn luy để chống lại Macao va Manilla. 

Năm 1611 Hoa lan đặt được có ső ó Hirado rồi б đao Deshima 
gần Nagasaki (Nhật ban).Ho da giup Nhật ban duc cac sung lón nén 
khi Hoa ky хат pham Nhát ban (1653),nguói ngoai quóc bi truc xuát 
nhưng Hoa lan vẫn duóc tiếp tục buôn ban ó Deshima. 


H.Hoa Jan can thiệp vao Đông duóng. Ngay tử khi Công 
ty Dong An mói thanh láp,Hoa lan da coi Dóng duóng la mót muc 
tiéu quan trong. 
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Hoa lan bắt tay ngay với Tiểu Vướng Јоћоге (ó phía Bắc Tân gia 
ba ngay nay),mót 'Tíéu quóc dói nghich vói Bó Dao Nha,düóc phep 
vào buón ban ó xi nay. 

Мат 1602 Hoa lan dua thuyén vao Библ ban vói Cám bêt nhung 
bị chóng đối manh me.Co le nhung ngudi Bồ va Tây Ban Nha co mặt 
6 do đã xui dục Vua Cám bốt la Hoa lan sang do vói muc đích xâm 
láng.Do do phán lón các thuy thu cua tau Hoa lan dà bi vua 
Surayavarman tan sat va tau Hoa lan bi cám vao xú nay.Mai dén khi 
Surayavarman qua dói,Chetta II lên ké vị,Hoa lan mbi thiết lập được 
б Nam vang một có so thưồng mại vào nám 1618. 

Мат 1621,Chetta II dem quán dành vao vung Attopeu.Vung nay 
да bị vua Van tướng chiếm dé tim vang.Gerard van Wushoff,ngưỏi 
Hoa lan di theo cuóc vién chinh nay da ké ràng trong thói gian nay 
nhứng приді Nhát,Ma lai, Trung hoa va Cám bêt da treo nhüng ngon 
nui 20.000 dám vé phia trén Nam noy dé tim vang.Tuy nhién trong 
cuộc viễn chinh nay,Chetta II da không Му duóc nhiều vang ma suóng 
lam chuóng khí da giết hai đoàn quân cua ông rất nhiéu.Ho chỉ con 
dó 50 sóng sot tró vé. 

Năm 1625 Chetta П mát,em ông la Prah Outey nám quyén,lán 


lướt đưa 2 ngudi em họ ông là Ропа To (1625-1630) và Pona Nu 


(1630-1640) lên ngôi. 

Trong thỏi gian Outey cầm quyén,anh hưởng cưa nguói Bồ ó Cám 
bêt kha mạnh.Năm 1637,ngưởi Bồ xui ràng ngudi Hoa lan lam gian 
diép nén Outey ra lệnh bắt giứ tàu Hoa lan Noorweck và nhân viên 
cua Công ty Hoa lan. | 

Nám 1640 Pona Nu mát,Outey dua con óng la Ang Non lén 
ngói.Ang Non co cam tinh vói ngưồi Ноа lan nhưng đến thang 1 năm 
1642 ca Outey lẫn Ang Non đều bị Hóang tử Rama Thuppdey 
Chan,con vua Chetta II hóp tac với ngudi Lao giết chết. — 


Chan lên ngói,do là vua Rama Dhipati.Trong 481 vua nảy ngudi 
Bề da lấy lại đứóc nhứng anh hướng да mất,họ da xui dục vua Cám 
bốt nên ông nay đã giết 2 nhân viên cua Công ty Hoa lan ổ Nam vang 
năm 1641 va bắt giứ thuy thư cưa tau Hoa lan đâu bên bỏ sông Nam 
vang. 

Nhưng khi Hạm đội Hoa lan chiếm duóc Ma lai,vua Rama 


"Dhipati nghi lai,thang 4 nim 1642 êng sai sif sang Batavia xin giao 


hao.Nhung it lâu sau,vua Dhipati lại bơ đạo Phật theo đạo Hồi để 
liên kết vói ngudi Ma lai va Java chống lại ngudi Tây phướng.Ong hạ 
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lệnh giết hết nhứng ngudi Hoa lan б Nam vang.Pierre de 
Regemortes,Giam đốc Chi nhanh Công ty Hoa lan ổ Nam vang đã bị 
chem giứa chó cung vói hầu hết cac nhân viên cua ông.Nhứng nguói 
con lai bi bắt lam nó lệ.Ngưỏi Hoa lan ó Batavia cho ngay 3 chiến 
thuyén sang Nam vang lam ap lực nhưng dưới ap lực mạnh me cua 
cua ngưồi Ma lai,nha vua tiếp tuc chống lại ngudi Hoa lan.Viên chỉ 
huy Hoa lan không lam gi duóc,phai rut quân. 

Sau Batavia lại đứa một lực lướng manh hón sang Nam vang đồng 
thỏi họ cho sứ thần sang Xiêm để moc nối vói xứ nay.Rama Dhipati 
hoang só,vội vang gửi thư xin lỗi va hứa se tra lại nhung nguói bị bát 
lam nó lệ và nhứng hang hoa bị tịch thu (1646,1647).Hoa lan chấp 
nhán,bai bo cuộc hành quân và năm 1655,Нба lan da ky vói Cám bêt 
một hoa vóc trong do Cám bốt phai bồi thưởng cho Hoa lan 26.000 
lang vang (2). 


Chetta II khi con sóng ván giao hao vói Chua Nguyén,duóc Chua Sai 
ga Công Chua Ngoc Vạn cho.Ba nay sinh vói Chetta II dióc 2 Hoang 
tu. 

Khi vua Rama Dhipati theo dao Hói,dán chung Cám bêt да số 
theo dao Phật,bất man,nga theo 2 Hoang tử nay,rói nghe theo 161 
khuyên cua Công chua Ngoc Van,ai sứ sang cầu cứu Chua 
Nguyén.Thang 10 năm 1651,Chua Hiển cho quân sang danh Cám 
bốt,lật dó Rama Dhipati năm 1659 và đặt con trưởng cua Chetta II và 
Công chua Ngọc Van lên ngôi.Đo la vua Batom Racha (Patama 
Raja) năm 1660. | 

Năm 1672 Batom Racha bi Chetta Ш giết,đoạt ngói.Con thứ cua 
Batom Racha la Ang Non chay sang cáu citu Cua Nguyén.Chua Hién 
sai quán dua Ang Non về nước. 

Trong khi ấy,Chette da bị Ang Chi,con trưởng cua Batom Racha 
giết chết,lấy lai được ngôi vua.Khi Việt quán keo sang, Ang Chi bị 
giết,Ang Non đước lên ngôi.Nhưng đến năm 1675,Ang Non lại bị 
chính em minh là Chetta IV cướp mất ngôi,phải chay sang cầu cứu 
Chua Nguyễn. | | 

Chua Hiền cho Ang Chi dong б Sai côn (Saigon),tuyển mộ quân 
si,phán lón la binh sĩ nha Minh tử Trung hoa chay sang,rói danh 
chiếm cac tinh Bassac va Tra bang để tự lập một nước riêng bao góm 
cac tỉnh Nam Việt ngây nay. | | 
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Nám 1682 và 1684, lán Ang Non dem quán danh Chetta IV nhung 
đều bị danh bai.Ang Non lại xin cầu cứu Chua Nguyén.Chua Hiển 
sai tứống mang quân sang giup nhưng Việt quân cung bị Chetta IV 
danh thua,phai rut luijbo Ang Non lai.Ang Non mất năm 1691. 

Năm 1695,Chetta IV thoai vijnhuóng ngôi cho em ho là Prea 
Outey.Outey làm vua duóc 10 tháng thi mát.Chetta lai phai lén 
ngôi.Để lấy long ngưỏi Việt,ông ga con gai cho con cua Ang Non la 
Ang Em. I 

Tử đầu thế ky XVII, Chua Nguyễn 40а làm chư đất Thuy Chân lap 
(Nam Viét ngay nay).Chua Minh Vuóng da giup quán cho mót cuu 
{һап cua Ang Non dé danh Chetta IV.Chetta IV không chóng 
nói,phai chay về Pursat. 


Ш.Нба lan tiếp súc vói Dang trong. Ngay ti dáu thé ky 
XVILnguói Hoa lan tim cách тд mang việc buôn ban với Dang 


trong. 


Năm 1601,cac thuóng gia Hoa lan duóc Chua Nguyén Hoang tiép 
kiến nhưng sau do ho đước tin chỉnh quyền ám mưu tán công họ nén 
họ đa danh cướp một lang б Quang nam rồi lén tau bo di.Am mưu 
tán công ngưỏi Hoa lan пау со, le do ngudi Bồ xui duc. 

Nám 1613,Cóng ty Dóng An Hoa lan lai vao buên ban 6 Dang 
trong. | | 

Giao si Christoforo đa ó Dang trong tử năm 1618 đến năm 1622 
да mó ta việc tiếp suc рта Hoa lan va Dang trong,trong but ky cua 
óng xuát ban nám 1631 nhu sau: 

Vi Chua Nguyễn cho phép tất ca các nứóc vao buôn ban nén 
ngudi Hoa lan da đứa tau chó nhiều hang vao buôn ban.Vi vậy ngiói 
Bồ ổ Macao quyết định gửi sứ thân sang Đang trong,nhân danh tất ca 
cac thướng gia Bồ,xin Chua trục xuất ngudi Hoa lan,ke thu té mat 
nhát cua nuóc ho ra khoi xi пау. 

Ngudi ta da chọn Thuyền (гидпр Fernand da Costa,một tay chuyên 
buôn khí giói nổi tiếng lâm sú gia.Costa đã trinh bày vói Chua 
Nguyén,muc dich cua phai bộ óng.Chua nghe một cach lich sự va hứa 
se lam theo 181 уби cáu cua Costa. 

. Trong khi Costa con ó Kinh thanh (1613),mót tau Hoa lan vao bo 
neo tai hai cang.Một số ngưỏi da lên bỏ,hoan hi ruóc nhiều dó dem 
lén biéu nha Chua.Nha Chua nhán dó biéu mót cach vui. vé va cho 
phép ho tự do buôn ban trong xứ như thưởng lệ. 

Costa thấy vậy.tức giận thấy Nha Chua không giu lỏi,lập tức đến 
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yết kiến Nha Chua,dám chán trách nhà Chua,biéu lộ sự thu hàn cua 
ngudi Bồ. | 

Nha Chua va triểu thần thấy ông co hanh động can dam nhu 
vêy,bao ông nên chịu dung một thói gian,rồi RUM tói se duói ho 

di.Óng không cán khiếu nai nua. 

Trong khi đo,ngưỏi ta га lệnh cho ngưồi Hóa lan phai xuóng 
thuyén ra di trong khi hang hoa cua ho con dé ó chó phién nhu tát ca 
nhung nguói Bó Dao Nha khac. 

Họ vâng lệnh nhưng sau до viên Thuyén trưởng va một số thuy thu 
da dung Са пб, ngước dong sông lên.Ca nô nay đa bị thuyền cua 
nha Chua bát giu. Thuyền trưởng уа các thuy thu bị giết hết.Nha Chua 
đa lấy hết hang hoa,lấy ly do la ông biết ro nguói Hoa lan la quân 
cướp hoạt động trên bién,dang bị trúng phat. 

Sau do ông ra lệnh ngudi Hoa lan tử nay trổ đi không đước vao xứ 
nay nia. 

Sy thuc ngudi Hoa lan dà cướp một vai thuyền cua xứ Đang trong 
nên nha Chua muốn tra thu va nhận Bồ Dao Nha lam bạn tốt va 
thanh thực (3). 

Sau do ít lâu,ngưỏi Bồ Dao Nha lại gửi một sứ gia sang Dang 
trong.Sứ gia đa nhận đước lỏi đoan quyết tướng tự Idi hứa với 
Costa.Sứ gia định viện dẫn rằng họ só ngudi Hoa lan dung muu 
chiếm một phan đất cua Dang trong như họ da lam ổ An độ.Song 
nhưng ngưồi thận trọng б xứ nay đa khuyên sứ gia тб! nay ràng 
không nên noi điều đo vói nha Chua vi noi như thế nha Chua se co ly 
do dé cho phép ngudi Hoa lan thông thướng,se mỏi Hoa lan vao 
buôn ban vi nhà Chua noi rằng ông không só bát cứ nuóc nào,không 
giống như vua Tau só tất ca cac nưóc,đa cám nguói ngoại quốc vao 
buôn bán.Si gia sau phai viện ly do khac dé dat kết qua. 

Tử năm 1620,mâu thuẫn giứa Bồ Dao Nha và Hoa lan 6 A Đông 
đa trổ nên khốc liệt. 

Năm 1622,ham đội Hoa lan do Jan Pieterszoon Coen da danh 
dám một chiến ham hang trung va một thuyền buóm cua Bồ tại vinh 
Cam ranh.Sau do ham dói nay tién danh Macao nhung ó dáy ho da bi 
quán Вб danh bai. 

Bi ар lực mạnh cua Hoa lan ở phía Nam,ngưỏi Bồ tập trung moi 
nỗ lực vao việc buôn ban vói Nhật ban.Nám 1624, Thóng đốc Macao 
ra lệnh cấm không cho mang lụa Tau sang Dang trong ban để tập 
trung lụa ban sang Nhật ban.Ong cung ra lệnh khám xét cac tau di 
Dang trong,để biết chắc chắn rằng cac tau nay không vi phạm luật 
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cám mang lua sang Dang trong.. 

Song nhung năm пау rất ít tau Bồ đáo Nha tử Macao sang xú 
ta.Cha Cardim S J nám 1629 da viét: 

...tú nhüng năm пау đến thang 9 năm 1629 không ai ó Macao nhận 
đưa ngưồi sang An nam đến nói cha Pero Morejon,Viện trưổng Tu 
vién Macao phai diéu dinh vói mót thuyén buóm nho dé gili sang An 
nam,lấy tin tức cua các cha (4). 

Nguyên nhân chính cua việc ngưồi Bồ không sang buôn bán vói xứ 
ta trong thỏi gian này là vi chiến tranh Nam Bắc dang trong thỏi ky 
gay cán,Chua Trinh lién tiép mó cac cuóc tán cóng Chua Nguyén vao 
cac năm 1627,1630. 

_: Đến năm 1634,viéc buôn ban cua Bồ với Dai Việt mbi duoc tai 
láp.Trong thư cua Pho Vuóng Bồ gửi Chi Huy Truóng Macao ngay 
1-4- 1634 ra lệnh: 

Nhüng chuyến di sang các xú  Cochinchina (Dang 
trong),Tonquim(Dang ngoai),Champa (Chiêm thanh)va Camboja 
(Chên lap) mói tai láp phai danh thué dé bao vé thi truóng Ma-lai 
(5). 

Song nhứng chuyến buôn ban với cac xứ nay vẫn không phat dat 
lắm và chỉ co những thuóng gia nghèo та! chịu mạo hiểm sang do 
buôn ban mà thôi.Chỉ huy trưởng Macao da xin vói Pho Vướng Bồ 
danh cho họ sự dé dai dé họ co thể tiếp tục việc buôn ban.Pho Vướng 
Bồ ngây 4-5-1635 ra lệnh cho Chỉ Huy Trưởng Macao: 

Về сас chuyến đi Cochinchina, Tonquim,Champa va Camboja,nhi 
la tôi da duóc đoan quyết rang chi co nhứng nguói ngheo lam,tôi ra 
lệnh cho ho đước miễn thuế ... để cho họ co thể sang cac hai сапр пау 
để kiếm sống (6). 


Taï-liệu tham-khao Chuông Chín. 
1.Buch WJ. M.Bdd. 
2.Coedes G.Indochine,Histoire.Paris 1930. 
3.Borri C.Sdd 261-215. 
4.Cardim A.F.dq Manguin sdd 1195. 
5.BFUP dq Manguin P. Y.Sdt 1195 chú-thích 5. 
6.Boxer The great ship from Amacon. 
" Lisboa 1963,264-269. 
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Chuong Мибі. 


Thuy chiến gifa 
Quân Nguyén và Hoa lan. 


I.Hoa lan tái lập giao thuóng với Dang trong. 


Nguói Hoa lan tiép xuc vói Dang trong tú nám 1601 nhung vi máu 
thuẫn với ngudi Bồ nén ngưỏi Bồ xui duc Chua Nguyễn chóng lại 
họ.Năm 1613,tau Hoa lan vào Hội an đa bi Chua Nguyễn lấy hết 
hàng hoa уа giết thuyền trióng cung nhiều thuy thu. 

Tuy nhiên,dần da ngudi Hoa lan lại vao Dang trong xin buôn 
ban.Thang 6 năm 1633,thướng gia Hoa lan Paulus Traudenius,cho 
tàu vao củ lao Cham và cho nguói vào Hội an nghiên cứu kha năng 
buôn ban cua Dang trong.Ho đa liên lac уд! cac kiều dân Nhật để lấy 
cac tin tức.Họ cung dâng Chua Nguyễn nhiều tặng phám,noi la dé 
cam ón Chua da tra lai nhüng ngudi Hoa lan bi dám tau,giat vao 
Dang trong trước đây, 

Мат do tau Hoa lan mang tra va tap hoa sang ban dé mua lai vang 
va tó lua mang sang Nhát ban.Chua Nguyén giao cho vién thu lanh 
ngưồi Nhật ó Hội an tên la Domingos giup dó họ trong việc buôn 
ban.Song ngưồi Hoa lan luc bấy giỏ gặp sự cạnh tranh gay gắt cua. 
ngưỏi Bồ,ngưỏi Trung hoa va ngudi Nhát.Ho thưởng cho người di 
vao cac lang mua поп hết nhung tó lụa.Do đo ngudi Hoa lan không 
mua đước hang phai trổ về không. 

Ngay 6-3-1636,2 tau Hoa lan Warmont và Grol,đặt dưới quyển 
điều khiển cua Abraham Duijcker,vao Đang trong,biểu dướng luc 
lướng để yêu cầu Chua Nguyễn tra lại hang hoa va tiền bac cưa tau 
Hoa lan bị đắm ó bó bién Dang trong năm trước va xin lập thuóng 
điếm tại Hội an. 
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Duijcker duóc quan Trấn thi Quang nam tiếp don tử té rồi dua 
lén Hué yét kién Chua Nguyén.Chua Nguyén tiép dai Duijcker thán 
mát.Chua noi ring ông da mong họ đến tử lâu rồi. 

Duijcker nhân dịp паулаи vói Chúa Nguyễn về việc chiếc tau 
Grootenbrook cưa Hoa lan bi dám trước đây ó vung đa ngầm thuộc 
quần đao Paracels (Tây sa). Thuy thu doan da duóc nguói Viét 
cứu.Nhưng nhung nguói nay co mang theo 25.580 reaux (tién Táy ban 
nha bàng bac co tri gia büng 12,5 cents Táy ban nha) da bi ho 
giu. Óng xin Chua bao họ tra lại số tiền nay cho thuy thu doan.Chua 
Nguyễn Phúc Lan да tra 161 rằng vu nay tử dôi Chua trưóc,không nén 
noi đến nứa.Duijcker không уйа у уд! 161 giai thích trên nhung không 
lam sao hón đước. 

Con việc buôn ban Chua chấp thuận cho họ lập có sổ thüóng mại 
tại Hội an và cho họ đước hoan toan tứ do buôn ban.Đặc biệt họ se 
đước miễn thuế nếu sau nay tau Hoa lan bi dám ó bó bién xú 
nay. Song viéc buón bàn cua Duijcker cung cháng khá gi vi Dang 
trong mát mua tó.Ly do chính tai chién tranh Nam Bác trung vao 
mua nuói tàm nén khóng co tó. 

Sau nhiều chuyến thất Ђађћо nghiên cứu ro thị trưởng nén năm 
1636,Hoa lan quyết định mổ một thuóng điếm ở Hội an va cd 
Duijcker sang lo vụ nay. 

Nám do Duijcker mua duóc khoang 100 ta 10,2000 ta duóng 
den,chó vé Batavia. Y cung lập đưộc một cửa hang buôn bán thưởng 
trực tại Hội an va cử Caesar ó lại trông nom cửa hang va lo viéc mua 
hàng cho chuyén tói. | 

Nhỏ do,ho da mua duóc vang sát va tó.Gia vang tốt (tử 23 đến 24 
carat) gia tử 10 đến 12 lang bạc.Sắt gia 8 lạng bac 1 ta.Tó gia tử 100 
dén 110 lang bac mót ta.Khi nhiéu tau dén mua gia co thé lén dén 
200 lang mót ta. 

Nhung hàng nhập сапр la 200 ta chỉ,tử 400 đến 500 tám vai saras. 
cua An độ,ngọc trai cua Nhật ban,long nao,len,vai хес Au cháu (1).. 


II.Hoa lan giao ибп? vói Dang ngoai. sa-déc 
Saturday, January 21, 2017 
Мат 1637,с6 só Hoa lan ó Hirado (Nhật) được ngudi Nhát buón 
ban vói Dang ngoai cho biét tinh hinh kinh té ó xú nay. Ho dà bao 
cao vé Batavia dé уёи cáu Thóng dóc Batavia tó chic. việc buôn ban 
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vói Đang ngoai.Hội đồng cố vấn cưa Công ty Đông Án Hòa lan tại 


http://tieulun.hopto.org 


108 


Batavia mối gửi phai bộ do Thuyén truóng tàu Grol,Karel Hartsingh 
cám dáu,sang Dang ngoai dé diéu dinh vé viéc buón ban. 

Tau Grol xuát phat tú Nhát,mang theo 40 ket bac va cac kim loai 
như sátdóng củng cac hang hoa Tây phuóng và Nhật bán dang giá 
190.000 florins.Khi di ngang Dai loan,ổ do Hoa lan da со một có só 
thióng mai tử nam 1625,y lại lấy 2 khẩu đại bác dé lam qua tặng cho 
Chua Trịnh. 

Ngay 29-3-1637,tàu Grol vao đến cửa sông (Thai binh,nói có bến 
Vân đồn,trạm kiểm soat các tau ngoại quốc).Viên thông ngôn ngưỏi 
Nhật Guando mang qua biếu lên gặp quan địa phuóng va họ da cấp 
bao lênh Kinh đô việc cập bến cua tau ngoai quốc.Ngây 17-4 Chua 
Trịnh cho phai viên xuống don.Phai viên nay mang theo thu cua 
Chua Trịnh Trang noi rằng Ngai rất vui long thấy nguói Hoa lan 
sang xứ nay va ông cho phai viên xuống đưa họ va hang hoa về Kinh. 

Hôm sau họ ёп Kinh bằng 10 thuyền nho,chi để lại máy ket bạc 
trên tau cho thuy thư canh giứ.Họ ó Ke chó tử 22-4 đến 2-7 va đa phai 
chống lại sự tham lam cưa các nhân viên quan thuế (ma họ gọi là 


kapados ?),viên thông ngôn ngudi Nhật va ca Chua Trịnh nứa.Trong 


Hồi ky cua Hartsingh da viết rằng viên thông ngôn ngưởi Nhật đa đa 
không trung thanh vói ông nhưng ông vẫn phải cần đến họ để lam 
trung gian mua. hang hoa cua dân chung. Óng kết luận rằng năm tói 
se phai mang theo cac thóng ngón cua cóng ty ó Quang nam hay nói 
khac theo (dé lo viéc nay) (2). 

Но đã duóc Chua Trịnh tiếp kiến va cho тд cửa hang ó Hiến nam 
(Phó Hién,huóc trấn Són nam Thướng,nay thuộc tinh Hưng 
yên)).Mấy năm sau ho duóc phép тд thêm cửa hang 8 Ke chó.Cửa 
hang пау bị dong cửa năm 1663 nhưng 2 năm sau lại tiếp tục buôn 
ban cho đến năm 1700. 

Chua Trịnh thấy nguói Hoa lan co thu vói Chua Nguyễn nén 
muốn nguói Hoa đứng về phe minh dé chóng lai Dang trong. Ngay 
9-5 khi Chua tiép phai bó,Chua da hoi Hartsingh rằng: 

- Có phai ngudi Hoa lan da hoi mua Cu lao Cham cua Chua 
Nguyén ? 

Hartsingh trả Iĝi rằng do chi la 181 đồn dai do nguói Bồ tung ra dé 
nói xấu ngudi Hoa lan ma thôi.Công ty cưa ông chi lo việc buôn ban 
chứ không muốn chiếm đất. 

It ngay sau,Chua Trinh lai cho nguói ra hoi Hartsingh ring ho co 
muón doi Chua Nguyén só tiền ma ngưồi Dang trong da јау ó cac tàu 
Hoa lan bi dám khóng ? 
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Hartsingh tra 181 rằng chắc chán la ho muốn lấy lai số tiền nay. 


Phai vién lai hoi: Cóng ty Hoa lan co sán sang giup Dang ngoai 
chóng lai Dang trong khóng ? 
Hartsingh tra 18: rằng y khóng thể hứa hẹn gi duóc vi việc nay phai 
do Hói dóng Batavia quyét dinh. 
Chua Trinh nhó Hartsingh chuyển 161 yêu cầu nay 16i Hói dóng 
.Batavia.Nám 1641,au Hoa lan Meerman vao Dang ngoai buôn 
ban.Đước tin tau Hoa lan sang, Trịnh Tráng cho ngay thuyền xuống 
don lên Ke chó và tiếp thuyền trưởng ngay ngày hôm do.Diéu nay 
chúng to rằng Chua Trinh nong long muốn biết Batavia tra 161 га 
sao.Song ti nim 1637 ;Hartsingh đã viết thu cho Hội đồng 
Batavia,noi rằng đửng nên hứa hẹn gỉ bằng giấy trắng mực đen vỉ 
lam thế co thể lam Chua Nguyễn giận, lam kho dé thưởng điểm Ноа 
lan ổ Đảng trong.Tất nhiên Hội đồng Batavia phai nghe lỏi 
Hartsingh và da không tra 181 ro rang lỏi уби cầu cua Chua Trịnh (3). 
Năm ấy tau Meerman ra vé, Vua Lê Thần tông và Hoang tú viết 2 
la thu gửi Hội đồng Batavia,yêu cầu họ giup Dang ngoai trong trưởng 
hóp со chiến tranh уд! các nước láng giéng (4). 


III.Hoa lan tấn công quân Nguyễn lần thứ nhất. 

Năm 1641, 2 tau Hoa lan bị mắc cạn d gần Củ lao Cham.Cac 
thuy thu đước vót lên nhưng bị tống giam ngay.Cac tau nay cung 
không duóc miễn thuế như lỏi Chua Nguyễn đa hứa truóc đây.Các 
thướng gia cung bị lam kho dé nén Hoa lan da dong cửa Thướng 
điếm ó Hội an,chi để ngudi Nhật Risemondono ó lại Huế để thu xếp 
mọi việc ma thôi. 

Năm do,tau Hoa lan qua Đông kinh (Ha nội), Trịnh Tráng lại đích 
thân viết thư cho Paulus Traudenius,luc bấy giỏ lam trưởng sổ Hoa ` 
lan ó Dai loan va gửi qua tặng (1000 lạng lụa trắng va 1000 lạng lụa 
vang).Nội dung thú noi rằng ông rất mong tàu Hoa lan hàng năm. 
sang Dang ngoai buôn ban vi ông là thân hiu cua Toản quyển 
(Batavia) va ngo у! muón gui sú thán sang Batavia: 

Мат sau,tau nay vé qua Đông. kinh,Chua Trịnh da gửi theo 2 s 
thán sang Batavia dé diéu dinh vé viéc xin vién tró.Tau này con co 
công tac vao Đa nẵng dé xin tha cho nhứng thuy thu cac tau bị mắc 
cạn va bị bát рїї năm trước.Khi tau Hoa lan vao đến nói ,Chua Công 
thướng Vướng da cho bắt giam một số thuóng gia Hoa lan va cho 
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nguói bao vói Van Liesvelt,Chi huy trüóng tau Hoa lan ràng néu ho 
muốn Chua tha nhứng ngudi Hoa lan thi phai dem nóp nhüng si 
than Dang ngoai.Van Liesvelt khóng chiu (5). 

Cha Vachet,trong hồi Ку cua ông,con viết tói việc một ngudi Việt 
lam công cho ngudi Hoa lan ăn cáp hang cua ho.Vién hoa vận 
(facteur) Hoa lan da giết y theo luật Hoa lan.Trán thu Quang nam da 
ra lệnh đốt tất ca cac hang hoa va đồ dac cua công ty.Vang,bac và 
nhung thứ không chay duóc,thi dem đổ xuống biển.Đồng thói ông 
cho chem đầu 7 thưỏng nhân Hoa lan va tống 2 người lên tau vé 
Batavia để bao cao cho nguói Hoa biét.Co le Chúa Nguyễn muốn 
canh сао прид! Hoa lan vé thái độ giúp đố Chua Trinh cua họ. 

Công ty Hoa lan liền phan ứng lại ngay.Họ cho 5 tau với 152 lính 
thuy,70 bộ binh sang Đang trong trả thu. Thuyền trưởng Van 
Liesvelt,chi huy trưổng ham đội, cho quân đổ bộ,tấn công quân 
Nguyễn ó Cu lao Cham đã bi quân Nguyễn đa phán cóng manh 
me.Van Liesvelt bị giết cung 10 tên linh. Thuyén trướng Van Linga 
lén thay,cho quán dó bó xuóng mót lang gán Da náng,bát duóc 20 
ngudi Việt,đem giết hết dé thi uy,rồi tiến quân lén tra thu cho đồng 
bọn.Y cho quán danh vao cac lang duyên hai,bát 107 thưởng dân rồi 
keo buóm ra Bắc. 

Chua Nguyễn giận lắm cho đem chém một trong пћупр thuóng 
nhán Hoa lan con bi bát giam (6). 


IV.Hoa lan giup Trinh danh Nguyén. 


Dung luc Hoa lan bị quán Nguyễn danh thua thi sứ thần Dang 
ngoai sang tối Batavia.Thống đốc Batavia hứa se cho tau chiến sang 
giup khi quán Trinh vao danh quán Nguyén. 

Đầu năm 1643,nha cầm quyền Hoa lan да cho một ham đội do 
Lamotius chỉ huy sang Đang ngoai phối hóp với quân Trịnh,đanh 
Đảng trong.Hạm đội nay gồm 2 tau Kievit va Nachtegaels tử Dai 
loan mbi sang va tau Woeckende da ó Dang trong tử trưốc.Trên ham 
dói nay co 160 lính thuy và 130 bó binh. 

Song khi ham dói Hoa sang dén nói thi quán Trinh chua chuán bi 
xong,chda thé tién quán duóc.Lamotius muón tró vé Batavia nhung 
hét mua gio phai ó lai Dang ngoai dé chó. 

Dóng thói Thóng dóc Batavia lai phai Pierre Baeck mang 3 tau 
chiến уд! 200 quân tử Jambee (Sumatra) sang giup Chua Trịnh. 

Năm do Trịnh Trang rước vua Lê Thân tông,đem 100.000 quán 
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cung ham dói Hoa lan vao danh Dang trong.Chua Trinh cung yéu cáu 
Isack DavitsPPho chi huy có só Hoa lan,chỉ huy ham. đội Dang 
ngoai,luc do dang dong б sóng Gianh,để tiện việc phối hóp hoạt động 
vói ham dói Hoa lan. | | 

Quán Trinh vào dong 6 sóng Gianh.Chua Trinh co y 491 quán Hoa 
lan tăng viện tői nói rồi mbi tán công nhưng đói mai không thấy,lại 
gặp luc thỏi tiết qua nong,quân sĩ bị bệnh chết nhiều nên Trịnh 
Trang phai rut quân vé. | 

Sau vu này Chua Trinh co у bất binh vói ngudi Hoa 1ап.Мрау 
19-8-1643 vua Lê Thần têng da viết thi cho Toan quyền Hoa lan ó 
Batavia,trach ông đa không giu lỏi hứa khiến nha vua phai bai bo 
chiến dịch nay (7). 

Thêm vao dáy,trióc do ít lâu,5 thướng gia Hoa lan da bị bát bo 
nguc vé tói ban khi giói cho ho Mac ó Cao bàng.Chua Trinh co ngay 
ác cam với приді Hoa lan.Dán chúng Đông kinh cung xuc động vi bai 
trận,công khai chống lại ngudi Ноа lan.Nguói Hoa lan só bi tấn 
cóng,khóng dam ra khoi nhà,néu khóng co tuy tung bao vé. 

Sự thuc thi ham đội Hoa lan vi không liên lạc duóc với ham đội 
Lamotius và quán Trinh nên vào thẳng Dang trong vào cuối năm 
1643.Khi tàu Hoa lan vửa vào đến mui Chân máy thi bị 60 chiến 
thuyén Dang trong do Hoang Thai tử Nguyễn Phúc Tán (sau la Chua 
Hiền) chỉ huy,tấn công.Soái ham vi nặng nén chay chậm nén bị bán 
bé tay lai,gẫy cột buồm va bị 4 chiến thuyền ep sat.Thuyén trưởng 
thấy không thể chạy thoát nên đốt kho thuốc sung cho tàu nổ tung. 

Một tàu chạy thoát sang Trung hoa phai xin vao ty nạn tại dao 
Perles.Tau con lại chạy thoát ra Bắc xin Chua Trịnh cho ty nạn 
nhưng Chua Trịnh luc bấy giỏ con đang giận ngưỏi Hoa lan,đa không 
cho vao và cung chẳng cung cấp đồ tiếp té như trưởng hợp cac tau bi 
пап khac. = 

Sau khi thắng trận,Chua Nguyễn Công Thướng Vuóng cho cát mui 
7 ngưỏi Hoa lan bi bắt sóng va nhung thi hai nhung ngudi chết,gửi 
cho Chua Trinh cung vói thư noi rang: Đây la nhứng phán tử tinh 
nhué cua quân đội cua ông.Ông hay di tim quân viện (тд manh me 
hón dé ta co thé láp lai mót chién cóng khac nhu thé nay (8). 

Cha Vachet sang Dang trong năm 1674,da đước nghe ké lại trận 
thuy chiến nay như sau:Trán danh diễn ra ó vinh Da náng.Mót chiếc 
tau Hoa lan (co le la soái ham) đậu б cửa vinh, 2 chiếc kia vao hẳn 
trong vịnh,đội thuy triéu lên thỉ vao sông Han.Chi co 6 chiến thuyền ` 
cua Chua Nguyễn tấn công 2 tau 6 trong vịnh va chiếm cac tau 
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nay.Chiếc thứ 3 chạy thoat (9). 

Bowyear sang Dang trong nám 1695,duóc nghe ké trán chién хау 
ra gia vinh Da nẵng va cửa Thuận an (khoang mui Chân máy).Trán 
chién keo dai 1 ngay va 3 tau Hoa lan déu bi danh dám (10). 


'V.Viet Hoa tái lập giao thuong. 


Sau trán thuy chién nám 1643,viéc giao thuóng giứa Hoa lan va 
Dang ngoai bi cắt đứt một thỏi gian. Mai đến năm 1648,Chua Hiển 
lên ngôi. Chua da viết thư cho nha cầm quyền Hoa lan ổ Batavia ngo 
y muốn hoa giai với họ.Công ty Hoa lan cung muốn buôn ban với 
Đang trong nên cung đổi thai độ. 

Năm 1651,Batavia cử Verstege sang Đảng trong để thu xếp việc 
tai lập giao thướng.Ngay 9-12-1651 hai bên da ky một Hoa uóc nội 
dung như sau: 


* Hai bên đêu hoa giai nhung thái độ thu nghịch . CH. * 
Chưa Nguyễn bằng long tha nh ng nguói Hoa lan con bị 
giam giu. * Nguói Hoa lan có thể sang buôn bán tu do д 
Dang trong và lập ổ đấy một chi nhánh mối. * Nguói 
Hoa lan va ngudi Việt cơ tội trong tuóng lai,se bị dem xử 
bổi các quan toa cua ho. * Hai bên se тир dó nhau 
trong các triồng hop tau bi dăm va nhiíng hang hóa уд! 
duoc chi bi ddnh thué уйа phai... (11). 


Song mối thuóng giao giữa Hoa lan va Dang trong sau do ít lâu 
cung khóng kha gi hón. 

Thang 1 năm 1654,hội nghi cac Giam dóc cua Cóng ty Dóng An 
Hoa lan da nhán dinh ring cac nhán vién cua ho 6 Dang trong khóng 
thể chịu đựng nói nhung phién nhiễu do nha cám quyển ó do рау 
ra.Ho muốn to thai độ dé рії uy tín cho Công ty.Theo tỉnh thần 
nay,ho lại muốn dung vo lúc một lần nứa nhung kinh nghiệm đau đón 
cua 2 lần thất trận đa khiến họ không hăng hai lắm.Họ chi con cách 
dong cửa chi nhanh ổ Hội an vao năm do. 

Theo thứ cua nha cầm quyển Batavia gửi vé Au cháu ngay 16- 
12-1659. thi sau khi ngudi Hoa lan dong cda chi nhanh ó Dang 
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trong,Chua Hién lai ván dóng vói Batavia dé Hoa lan tai láp chi 
nhanh cóng ty tai Dang trong nhung khóng co két qua (12). 

Mối thuóng giao giứa Hoa lan va Dai Việt bị đứt hẳn trong nhung 
nim cuói cua thé ky XVII. | | 

Sang thế ky KVIII nim 1717 co 87 ngưồi Hoa lan bi dám tau,trói 
vao Nha trang,đước сас giao si б do cứu vót.Nám sau ho đưóc Chua 
Nguyén Phac Chu cho ho tró vé Batavia. 

Đầu năm 1752,nguói Hoa lan lại vào buôn ban lại ó Dang 
trong.Ho tai láp chi nhanh ó Hói an nhung sau máy chuyén buón 
khóng со 181 máy,ho lai dong cia chi nhanh vao пат 1759. 
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